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“Sabbadanam dhammadanam jinati 
Pháp-thi là cao thượng hơn các loại thi. 


PHÁP MÔN 
NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT 


Dhammapannakara 
Món Quà Pháp 


Mục lục 
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Thành Kính Tri Ân 



Tất cả chủng con được biết Phật-gỉáo 
Nguyên-thuỷ Theravãda là nhờ ơn Ngài Sư 
To Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão khác 
đã dày công đem Phật-giáo Nguyên-thuỷ 
Theravãda về truyền bả trên đất nước Việt- 
Nam thân yêu này. 

Tất cả chủng con đem hết lòng thành kinh 
đảnh lê Ngài Sư To Hộ-Tông cùng quý Ngài 
Trưởng-lão với tấm lòng chân thành tôn 
kính và tri ân sâu sắc của tất cả chủng con. 
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NamoTassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễĐức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 


Buddhavandana 

“Itipi so Bhagavã Arahatn, Sammãsambuddho, 
Vijjãcaranasampanno, Sugato, Lokavidũ, Anuttaro 
purisadammasãrathi, Satthã devamanussãnatn, 
Buddho, Bhagavã. ” 

Evữĩìi navahi gunehi, lokamhi kittibyãpitam. 
Atulam Dhơmmarãjãnam, vandãmi tĩhi sãdaratn. 

Sakkaccam abhivandiya, katã me guụavaụnanã. 

Kính LễĐức-Phật 

Đức-Thế-Tôn có đủ chỉn ân-đức, 

Ả-m-hatn cho đến Bha-ga-vã, 

Là Pháp-vương vô thượng trong chúng sinh, 
Danh tiếng lừng lẫy toàn cõi chúng sinh, 

Con hết lòng thành kỉnh đảnh lễ Ngài, 

Bằng thân khấu ý trong sạch của con. 

Sau khỉ thành kỉnh đảnh lễ Ngài xong, 

Con xin giải thích chỉn ân-Đức-Phật. 



Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 


PHÁP MÔN 

NIỆM 9ÂN-ĐỨC-PHẬT 

Soạn-giả: Tỳ-khim Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpanậỉta) 


Lời Nói Đầu 

(Tái bản lần thứ nhì có sửa và bo sung) 

Pháp-môn niệm 9 ân-Đức-Phật là 1 trong 10 
đề-mục-thiền-định niệm-niệm (anussati) cũng là 
1 trong 40 đề-mục-thiền-định. 

Trong 40 đề-mục-thiền-định có 4 đề-mục- 
thiền-định cơ bản hỗ trợ cho hành-gỉả thực- 
hành pháp-hành thiền-định và thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ. 

4 đề-mục-thiền-định ẩy là: 

1- Đe-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật là một 

đề-mục-thiền-định dễ phát sinh đức-tỉn trong 
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sạch nơi Tam-Bảo: 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, tin nghiệp và 
quả của nghiệp, mà đức-tỉn là nền tảng cho mọi 
thỉện-pháp phát sinh và tăng trưởng như là dục- 
giới thiện-pháp, sẳc-giới thiện-pháp, vô-sẳc- 
giới thiện-pháp cho đến siêu-tam-giới thiện- 
pháp đó là 4 Thánh-đạo-tâm. 

2- Đe-mục niệm rải tâm từ là đề-mục-thỉền- 
định làm cho thân tâm của mình được an-lạc và 
tất cả chúng sinh khác cũng được an-lạc, nên 
tránh khỏi được những điều tai hại, trở ngại 
không xảy ra, hành-giả được thuận lợi thực-hành 
pháp-hành thiền-định, phảp-hành thiền-tuệ. 

3- Đe-mục niệm về sự chết là đề-mục-thiền- 
định nhắc nhở hành-giả rằng: “sự chết là điều 
chắc chan sẽ xảy đến với mình, nhưng không biết 
chắc lúc nào ” khiến cho hành-giả không dám 
thất-niệm lười biếng, mà cổ gang tinh-tấn không 
ngừng thực-hành phảp-hành thiền-tuệ, đế mong 
giải thoát kho tử sỉnh-luân hồi trong 3 giới 4 loài. 

4- Đề-mục niệm 32 thể trọc trong thân của 
mình là đề-mục-thiền-định niệm tưởng 32 thế 
trọc trong thân của mình là bất tịnh, thật đảng 
ghê tởm, nên diệt tâm tham-áỉ bên trong của 
mình không cho phát sinh, đồng thời cũng không 
phát sinh tham-áỉ bên ngoài đổi với người khác, 
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chúng-sinh khác, đế thuận lợi thực-hành pháp- 
hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ. 

Vì vậy, 4 đề-mục-thiền-định này là đề-mục cơ 
bản hỗ trợ cho hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-định và thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
được phát triến tốt. 

Đề-Mục Niệm 9 Ân-Đức-Phật 

* Ngài Đạỉ-đức Subhũti là bậc Thánh A-ra- 
hán thuật lại tiền kiếp của Ngài. Khi Ngài là vị 
đạo-sĩ Nanda cầm lọng đứng hầu Đức-Phật 
Padumuttara nhập dỉệt-thọ-tưởng suốt 7 ngày 
đêm. Vị đạo-sĩ Nanda bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con có nguyện 
vọng muốn trở thành vị Thánh Thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác nào trong thời 
vị-lai, có 2 đức-hạnh cao quỷ xuất sắc nhất 
trong hàng Thanh-văn đệ-tử, như vị Thánh 
Thanh-văn đệ-tử của Ngài bây giờ. 

Nghe nguyện vọng của vị đạo-sĩ Nanda như 
vậy, Đức-Phật Padumuttara biết rõ sẽ được 
thành tựu như ý, nên Ngài khuyên dạy và thọ ký 
vị đạo-sĩ Nanda rằng: 

“Bhãvehi Buddhãnussatiỉự. 

Bhãvanãnamanuttaratn. 


*Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama 
có khoảng cách thời gian 100.000 đại-kiếp trái đất. 
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ImaĩỴi satiỉn bhãvayitvã, 

Pũrayỉssasỉ mãnasam ... 

- Này Nanda! Con nên thực-hành niệm 9 ân- 
Đức-Phật vì là đề-mục-thiền-định cao thượng 
hơn tất cả các đề-mục. 

Sau khi đã thực-hành đề-mục niệm 9 ân-Đức- 
Phật rồi, con sẽ được thành tựu đầy đủ ý nguyện 
của con như là: 

* Con sẽ hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời 
suốt 30.000 đại-kiếp trái đất. 

* Con sẽ là Đức-vua trời 80 kiếp. 

* Con sẽ là Đức Chuyến-luân-Thánh-vương 
trong cõi người 1.000 kiếp. 

* Con sẽ là Đức-vua trong nước lớn không 
sao kể xiết. 

Đó là quả báu của đề-mục niệm 9 ân-Đức-Phật. 

* Những kiếp tử sinh luân-hồi của con không 
hề bị sinh trong 4 cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh, mà chỉ có tái-sinh làm kiếp 
cao quỷ, có quyền cao chức trọng, giàu sang 
phú quỷ mà thôi. 

Đó là quả báu của đề-mục niệm 9 ân-Đức-Phật. 

* Từ nay, còn 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, 
Đức-Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thế-gian. Khi 
ẩy, con sinh trong gia đình phú-hộ Sumana, tên 

* Bộ Therãpadãnapãli Tiểu sử Ngài Đại-đức Subhũtitthera apadãna 
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con là Subhũti. Khi trưởng thành, con từ bỏ nhà, 
của cải tài sản 800 triệu, đi xuất gia trở thành 
tỳ-khim trong giáo pháp của Đức-Phật Gotama. 

Sau khi xuất gia trở thành tỳ-khưu không lâu, 
con thực-hành phảp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, cùng với tứ-tuệ-phân-tỉch, lục-thông. 

Đức-Phật Gotama ẩy sẽ tuyên dương con là 
vị Thánh Thanh-văn đệ-tử có 2 đức-hạnh cao 
quỷ xuất sắc nhất trong hàng Thánh Thanh-văn 
đệ-tử của Ngài. 

Đó là quả báu của đề-mục niệm 9 ân-Đức-Phật. 

Thật vậy, kiếp tử sinh luân-hồi cho đến kiếp 
chót của vị đạo-sĩ Nanda diễn tiến đúng như lời 
thọ ký của Đức-Phật Padumuttara. 

Đe-mục niệm 9 ân-Đức-Phật là đề-mục- 
thiền-định chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn 
toàn không có ngoài Phật-giáo. Người nào có 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật dù chỉ niệm 
tưởng đến ân-Đức-Phật trong khoảnh khắc, 
cũng có quả báu rất kỳ-diệu, như là: 

* Tích cậu Matthakunậalĩ được tóm lược 
như sau: 


* Bộ Dhammapadatthakatha, Tích Matthakuụdalivatthu. 
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Cậu MaUhakunậalĩ là con của gia đình Bà- 
la-môn giàu có nhưng keo kiệt, cậu bị lâm bệnh 
nặng sắp chết, ông Bà-la-môn đem cậu ra nằm 
bên ngoài trước hiên nhà, bởi vì ông lo ngại 
những người khác đến thăm con ông, họ sẽ thay 
trong nhà của ông có nhiều của cải tài sản. 

Sáng hôm ẩy, Đức-Phật ngự đi cùng với chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng vào trong kinh-thành 
Sãvatthĩ đế khất thực. Đức-Phật đứng trước 
cống nhà ông Bà-la-môn, phóng hào quang đến 
chỗ nằm của cậu Maịịhakunậalĩ. Khi ấy, cậu 
nghoảnh mặt nhìn thấy Đức-Phật, liền phát sinh 
đức-tin trong sạch noi Ngài, roi niệm tưởng đến 
ân-Đức-Phật. 

Đức-Phật ngự đi cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng sang nhà khác. 

Sau đó không lâu, cậu Maịịhakunậalĩ chết, do 
nhờ có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật trong 
khoảnh khắc niệm tưởng ân-Đức-Phật là thiện- 
nghiệp lúc lâm-chung cho quả táỉ-sỉnh kỉếp-sau 
làm vị thiên nam tên Maịịhakundalĩ trên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên trong lâu đài bằng vàng 
cao 30 do-tuần có 1.000 thiên nữ hầu hạ. 

Ông Bà-la-môn đem thi thế cậu 
Maịthakunậalĩ hỏa táng ngoài nghĩa địa. Vì 
thương nhớ con, nên mỗi ngày ông Bà-la-môn 
đến nghĩa địa, ngồi khóc. Khi ẩy, vị thiên nam 
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Matthakunậalĩ hiện xuống khuyên dạy ông Bà- 
la-môn nên đem của cải ra làm phước-thiện bổ- 
thỉ, nên kỉnh thỉnh Đức-Phật cùng chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng đến nhà đế làm phước-thiện bo-thỉ 
cúng-dường lên Đức-Phật cùng chư Đạỉ-đức tỳ- 
khưu-Tăng, roi nghe chánh-phảp của Đức-Phật. 

Ông Bà-la-môn gặp vị thiên-nam tên Maịịha- 
kunậalĩ mà tiền-kiếp là đứa con yêu quỷ tên 
Maịịhakunậalĩ của ông, nên ông vô cùng hoan 
hỷ hứa sẽ làm theo lời khuyên của vị thiên-nam 
Maịịhakunậalĩ. 

Ông Bà-la-môn kỉnh thỉnh Đức-Phật ngự đi 
cùng với chư Đạỉ-đức tỳ-khưu-Tăng đến ngôi 
nhà của ông đế làm phước-thiện bo-thỉ cúng- 
dường vật thực. Sau khi Đức-Phật thọ thực xong, 
vị thiên-nam Maịịhakunậalĩ cùng với các thiên- 
nữ thuộc hạ hiện xuống đảnh lễ Đức-Phật. 

Khi ẩy, Đức-Phật thuyết pháp tế độ ông Bà- 
la-môn, vị thiên-nam Maịịhakunậalĩ cùng với 
84.000 chúng-sinh đều chứng đắc thành bậc 
Thánh Nhập-lưu. 

* Tích bà Canậalĩ ^^^được tóm lược như sau: 

Bà Canậalĩ là một người ăn xin khốn khố 
trong kinh-thành Rặịagaha, bà sắp hết tuoi thọ. 
Đức-Phật có tâm đại bi tế độ bà, nên Ngài ngự 


* Bộ Vimanavatthu, Tích Candalivimana. 
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đi cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, vào 
kinh-thành Rặịagaha đế khất thực. 

Trên đường đi, gặp bà Caụậalị Ngài Trưởng- 
lão Mahãmoggallãna dạy bà Canậalĩ rằng: 

- Này bà Canậalĩ! Bà sắp hết tuoi thọ, Đức- 
Thế-Tôn có tâm đại bi tế độ bà. Vậy, bà hãy đến 
hầu đảnh lễĐức-Thế-Tôn, tạo phước-thiện cung 
kỉnh, đế kiếp sau được mọi sự an-lạc, đó là điều 
hạnh phúc cao thượng cho bà. 

Lẳng nghe Ngài Trưởng-lão dạy như vậy, bà 
Canậalĩphát sinh tâm sợ chết, nên liền đến hầu 
Đức-Thế-Tôn, thành kỉnh đảnh lễ Ngài với đức- 
tin trong sạch nơi Ngài, bà niệm tưởng ân-Đức- 
Phật, phát sinh thiện-tâm vô cùng hỷ lạc. 

Trên đường đi, bà đang niệm ân-Đức-Phật, 
thì một con bò chạy xông đến húc vào bà, làm 
cho bà chết tại chỗ. Sau khi bà chết, thiện- 
nghiệp cung kỉnh đảnh lễ Đức-Phật, niệm ân- 
Đức-Phật, cho quả tái-sinh kiếp sau làm thiên- 
nữ trên cõi trời Tam-thâp-tam-thiên trong lâu 
đài rộng lớn nguy nga, có 100 ngàn thiên-nữ 
hầu hạ, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ẩy 
cho đến hết tuoi thọ. 

* Chuyện con chim nhỏ có đức-tin nơi Đức- 
Phật cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Thuở ấy, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại chỗ nghỉ 
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Indasãlã cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng trên 
núi Cetiyaka. Buoi sáng Đức-Thế-Tôn ngự đi 
khất thực cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Cũng mỗi buốt sáng, một con chim nhỏ bay theo 
đưa tiễn Đức-Phật cùng chưĐại-đức íỳ-khưu-Tăng 
một nửa đoạn đường, rồi đậu chờ tại nơi ẩy. Khi 
Đức-Phật ngự trở về cùng chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng, nó lại bay đến đón rước Đức-Phật cùng 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng về đến chỗIndasãlã. 

Một hôm, Đức-Phật đang ngự giữa chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng, thì con chim nhỏ ẩy bay sà 
vào, đứng dang đôi cánh đặt sát mặt nền, cúi 
đầu cung kỉnh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn cùng chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng với đức-tin trong sạch 
nơi Tam-Bảo. 

Khi ẩy, Đức-Thế-Tôn mỉm cười, Ngài Đại- 
đứcẪnanda liền bạch Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, do nguyên nhân 
nào mà Ngài mỉm cười. Bạch Ngài. 

- Này Ẩnanda! Con hãy nhìn con chim nhỏ 
kia cung kỉnh đảnh lễ Như-Laỉ cùng chư tỳ- 
khưu-Tăng. 

- Này Ẫnandaỉ Con chim nhỏ kia cung kỉnh 
đảnh lễNhư-Laỉ cùng chư tỳ-khưu-Tăng với đại- 
thiện-tâm trong sạch này chỉ cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-giới: cõi người và các cõi 
trời, suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất mà thôi. 
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Đen kiếp chót của con chim nhỏ ẩy sẽ trở 
thành Đức-Phật Độc-Giác có danh hiệu là 
Somanassa. 

Những tích tương tự như vậy có nhiều trong 
Tam-tạng PãỊi và Chú-gỉảỉ PãỊi. 

Qua những tích trên, người có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-Bảo, niệm ân-Đức-Phật dù chỉ trong 
khoảnh khắc mà cũng được thành tựu dục-giới 
thiện-pháp cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp như 
vậy. Neu hành-giả thường thực-hành niệm 9 ân- 
Đức-Phật thì quả-báu của đề-mục niệm 9 ân- 
Đức-Phật này là vô lượng biết dường nào! 

Thật vậy, đề-mục niệm 9 ân-Đức-Phật là một 
đề-mục-thiền-định chỉ có trong Phật-giáo mà 
thôi, là một đề-mục dễ phát sinh đức-tin, mà 
đức-tỉn là nền tảng cơ bản của mọi thiện-pháp 
từ dục-giới thiện-pháp, sẳc-giới thiện-pháp, vô- 
sắc-giới thiện-phảp, cho đến siêu-tam-giới 
thiện-pháp đó là 4 Thánh-đạo-tâm. 

Như Đức-Phật thuyết dạy rằng: 

- Này chư Tỳ-khưu! Có một pháp-hành mà 
hành-giả đã thực-hành, đã hành thuần thục, 
chắc chan dẫn đến phát sinh sự nhàm chán 
trong ngũ-uấn, danh-pháp, sẳc-pháp, đế diệt tận 
tham-ái, sân-hận, si-mê, đế làm vẳng lặng mọi 


* Phỏng theo chuyện trong bộ Chú-giải Mulapaụnasatthakatha. 
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phiền-não, đế phát sinh trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ 
trạng-thải vô-thường, trạng-thái khố, trạng-thái 
vô-ngã, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-Bàn. 

Pháp-hành ẩy là pháp gì? 

Pháp-hành ẩy là Buddhãnussati: Pháp-hành 
niệm 9 ân-Đức-Phật. 

- Này chư Tỳ-khưu! Pháp-hành niệm 9 ân- 
Đức-Phật mà hành-giả đã thực-hành, đã hành 
thuần thục, chắc chan dẫn đến phát sinh sự 
nhàm chán trong ngũ uấn, danh-pháp, sẳc-pháp, 
đế diệt tận tham-ái, sân-hận, si-mê, đế làm vẳng 
lặng mọi phiền-não, đế phát sinh trỉ-tuệ-thiền 
tuệ thấy rõ trạng-tháỉ-vô-thường, trạng-thái- 
khố, trạng-thái-vô-ngã, dẫn đến chứng ngộ 
chân lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Nỉết-bàn. 

Như vậy, đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 
này không chỉ là một đề-mục-thỉền-định, mà còn 
làm nền tảng, làm đoi-tượng-thiền-tuệ của pháp- 
hành thỉền-tuệ, có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não, 
mọi tham-ái, mọi ác-pháp, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hản, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khố 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 


* Anguttaranikaya, phần EkadhammapaỊi. 
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Cho nên, đề-mục-thiền-định niệm-niệm 9 ân- 
Đức-Phật có 2 giai đoạn: 

1- Giai đoạn đầu: Hành-giả thực-hành đề- 
mục-thiền-định niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật dẫn 
đạt đến cận-định (upacãrasamãdhi) trong đề- 
mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật này. 

2- Giai đoạn cuối: Sau khi đã đạt đến cận- 
định (upacãrasamãdhi) trong đề-mục niệm-niệm 
9 ân-Đức-Phật này, rồi hành-gỉả chuyến sang 
thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ bằng cách sử 
dụng tâm cận-định trong đề-mục niệm-niệm 9 
ân-Đức-Phật này làm đoi-tượng-thiền-tuệ, đế 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

(sẽ được trình bày tỉ mỉ trong phần nội dung) 

Đề-mục niệm-iiiệm 9 ân-Đức-Phật 

Thời xưa, chư bậc Đạỉ-Trưởng-lão tỉền-bốỉ 
thường dạy dỗ các hàng đệ-tử ban đầu thực- 
hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật cùng 
với xâu chuỗi 108 hột dùng làm phương tiện 
theo phương pháp “tâm niệm ân-Đức-Phật, tay 
lần theo mỗi hột”. Đó là phương pháp tâm 
niệm phoi hợp với thân lần theo mỗi hột nhịp 
nhàng ăn khớp với nhau, để làm cho tâm được 
dễ ốn định an tịnh tự nhiên. 

Vì vậy, phảp-môn niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 
cùng với xâu chuỗi 108 hột được phố biến, lưu 
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truyền từ xưa cho đến nay. Nhưng mỗi vị 
Trưởng-lão tiền bối dạy dỗ các hàng đệ tử thực- 
hành pháp-môn niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật theo 
kinh nghiệm của mình, cho nên có nhiều phương 
pháp thực-hành niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật cùng 
với xâu chuỗi 108 hột. 

* Trong tất cả mọi phương pháp thực-hành 
niệm 9 ân-Đức-Phật cùng với xâu chuỗi 108 hột, 
bần sư rất hài lòng với phương pháp: 

“Tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột. ” 

Theo phương pháp này, Ngài Đại-Trưởng- 
lão (Myanmar) đã phát hiện ra trong 9 ân-Đức- 
Phật gồm có 108 âm tương ứng với 108 hột 
trong xâu chuỗi. 

Mỗi âm trong mỗi ân-Đức-Phật lại tương 
ứng với một vị trí có số thứ tự nhất định trong 
xâu chuỗi 108 hột, cho nên âm thứ nhất và âm 
cuối cùng thứ 108 của 9 ân-Đức-Phật nhằm 
vào hột thứ nhất và hột cuối cùng thứ 108 
trong xâu chuỗi, không dư không thiếu. 

Như vậy, âm cuối của mỗi ân-Đức-Phật cỏ 
một số thứ tự nên làm hột lớn hơn trong xâu 
chuỗi 108 hột, đế khi tay lần mỗi hột dễ nhận 
biết âm cuối của mỗi ân-Đức-Phật ẩy. 

Cho nên, hành-giả cần phải xâu lại xâu chuỗi 
108 hột (cách xâu chuỗi hột sẽ hướng dẫn sau). 
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Bần sư nhận xét thấy phương pháp “tâm niệm 
mỗi âm, tay lần theo mỗi hột ” có tính chất ưu 
việt là kiếm soát được tâm của hành-giả, và là 
phương pháp tuyệt vời rất kỳ diệu nữa. 

“Tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột ” 

có tỉnh chất ưu việt kiếm soát được tâm của 
hành-giả như thế nào? 

Trong 40 đề-mục-thiền-định không có đề-mục 
nào có khả năng kiếm soát biết được ngay khi 
phóng-tâm, nhưng với phương pháp “tâm niệm 
mỗi âm, tay lần theo mỗi hột ” này, hành-giả có 
khả năng biết liền ngay, bởi vì tay lần đến âm 
cuối cùng của mỗi ân-Đức-Phật ẩy không nhằm 
đúng vị trí thứ tự hột lớn. Đó là tỉnh chất ưu 
việt của phương pháp này. 

* Phương pháp này thật là tuyệt vòi rất kỳ diệu 
đối với những người trong trường hợp như sau: 

Thật ra, pháp-hành thỉền-định gồm có 40 đề- 
mục là pháp-hành mà không phải bất cứ ai, bất cứ 
trường hợp nào cũng đều có khả năng thực-hành 
pháp-hành thiền-định được cả đâu ỉ Vỉ dụ như: 

Neu hạng người nào là người hay phóng-tâm 
chuyện này chuyện kia, hoặc hay nghĩ ngợi vấn 
vơ, hoặc mắc chứng bệnh trầm cảm, nói chung 
hạng người không bình thường, mất tự nhiên, thì 
người ẩy không có khả năng thực-hành pháp- 
hành thiền-định với các đề-mục-thiền-định khác. 
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Nhưng đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật nhờ 
sử dụng xâu chuỗi 108 hột theo phương pháp 
“tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột”, nếu 
người ẩy cổ gang học hỏi, hiếu biết rõ ỷ nghĩa 9 
ân-Đức-Phật, và phương pháp này thì người ẩy 
có khả năng thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 ân- 
Đức-Phật, làm cho tâm hành-giả được dễ dàng 
ốn định, an tịnh tự nhiên. 

Sở dĩ tâm hành-giả được dễ dàng ổn định, an 
tịnh là vì khi niệm đến âm cuối của ân-Đức- 
Phật này liền liên tưởng đến ân-Đức-Phật kia, 
cứ tiếp diễn như vậy, nên từ ân-Đức-Phật này 
sang ân-Đức-Phật kia noi tiếp với nhau không 
có khoảng thời gian đế phóng-tâm, hoặc nghĩ 
ngợi vấn vơ chuyện khác. 

Cho nên, phương pháp này thật là tuyệt vời 
rất kỳ diệu! 

* Đoi với những người nào gặp nhiều công 
việc khó khăn, phải lao tâm khố trí giải quyết 
mà chưa xong, nên tâm trí không còn minh mẫn, 
sáng suốt, nếu co giải quyết công việc thì ẳt hắn 
sẽ không được thành tựu như ỷ. 

Neu những người ẩy đã từng thực-hành đề- 
mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật với xâu chuỗi 
108 hột theo phưcmg-pháp “tâm niệm mỗi âm, 
tay lần theo moi hột ” thì chỉ cần dành chút thời 
giờ niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật bằng cách bẩm 
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vào 9 lóng tay. Vỉ dụ: bẩm vào lóng tay thứ 
nhất, rồi niệm ân-Đức-Phật thứ nhất, v.v... 
thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ phát sinh làm cho tâm 
ốn định, có trỉ-tuệ sáng suốt giải quyết công việc 
thì chắc chan mọi việc sẽ được thành tựu như ỷ. 

Cho nên, phương pháp này thật là tuyệt vời 
rất kỳ diệu! 

* Đổi với các học sinh, sinh viên có nhiều bộ 
môn, khi học hỏi, nghiên cứu bộ môn nào khi 
học thì khó nhớ mà dễ quên, bởi vì tâm không 
trong sáng do phiền não, mà phiền não chỉ có 
nương nhờ nơi các bất-thỉện-tâm hoặc ác-tâm 
mà thôi, cho nên các học sinh, sinh viên dù có 
cổ gang rất vất vả đế nhớ, cũng lại mau quên. 

Neu các học sinh, sinh viên ẩy đã từng thực- 
hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật với xâu 
chuỗi 108 hột theo phương pháp “tâm niệm mỗi 
âm, tay lần theo mỗi hột ” thì chỉ cần dành chút 
thời giờ niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật bằng cách 
bẩm vào 9 lóng tay. Vỉ dụ: bẩm vào lóng tay thứ 
nhất, rồi niệm ân-Đức-Phật thứ nhất, v.v... 
thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ trong sáng phát sinh, 
thì không có các phiền não tăm tối, nên các học 
sinh, sinh viên ẩy học hỏi, nghiên cứu bất cứ bộ 
môn nào, khỉ học thì dê nhớ mà khó quên, bởi 
vì trỉ-tuệ trong sáng, minh mẫn, nên không phải 
vất vả cực nhọc. 
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Vỉ dụ hồ nước: 

Tâm vỉ dụ như nước, nếu nước hồ bị đục 
ngầu thỉ khó thay rõ những sinh vật song trong 
nước; nhưng nếu nước hồ trong trẻo thì dễ dàng 
thay rõ những sinh vật song trong nước. 

Cũng như vậy, nếu bất-thỉện-tâm với phiền 
não tăm toi phát sinh thì học khó nhở mà dễ 
quên; nếu có thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ trong 
sáng, minh mân thì học dê nhớ mà khó quên. 

Vậy, học dở thì vất vả, học giỏi thì khoẻ re. 

Cho nên, phương pháp này thật là tuyệt vời 
rất kỳ diệu! 

* Đối với những bệnh nhân mẳc bệnh trầm 
kha khố thân triền miên, do phiền-não làm liên 
luỵ đến khố tâm. 

Thật ra, khổ thân là do tứ đại không hài hoà 
với nhau, còn khố tâm là do phiền-não. Cho nên 
khố thân và khố tâm không có liên quan với 
nhau. Thế mà, phiền-não đồng sinh với bẩt- 
thiện-tâm chấp thủ nơi khố thân, nên liên luỵ 
làm phát sinh khố tâm. 

Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận mọi phiền- 
não không còn dư sót, nên chỉ còn khố thân mà 
thôi, hoàn toàn không có khố tâm nữa. 

Neu bệnh nhân ấy thực-hành đề-mục niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Phật với xâu chuỗi 108 hột theo 
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phương pháp “tâm niệm mỗi âm, tay lần theo 
mỗi hột ” thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ phát sinh và 
tăng trưởng, thì bất-thỉện-tâm không phát sinh, 
hoàn toàn không có mọi phiền-não, nên không có 
khố tâm, bệnh nhân chỉ có khố thân mà thôi. 

Cho nên, phương pháp này thật là tuyệt vời 
rất kỳ diệu! 

* Nếu bệnh nhân ấy vẫn còn tuổi thọ của 
mình hoặc còn nghiệp hỗ trợ kiếp hiện-tại thì 
gặp thầy giỏi thuốc hay có thế chữa trị khỏi 
bệnh được dễ dàng. 

* Neu người bệnh sắp hết tuối thọ hoặc sắp 
hết nghiệp hỗ trợ kiếp hiện-tại thì dù gặp thầy 
giỏi thuốc hay cũng không thế chữa trị khỏi 
bệnh được, bệnh nhân chỉ còn chờ chết mà thôi. 

* Neu bệnh nhân ẩy chưa phải là bậc Thánh 
A-ra-hản, có thiện-tâm trong sảng sau khi chết, 
chắc chắn thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong cõi thiện-giới là cõi người hoặc cõi 
trời dục-gỉớỉ tùy theo năng lực của thiện-nghiệp 
của bệnh nhân ẩy đã tạo. 

Tất cả bà con thân quyến có đức-tin như vậy, 
thì chắc chắn không có buồn khố đổi với người 
đã chết phải không? 

Đức-Phật dạy: 
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“Evameva kho bhikkhave, citte sankilitthe 
duggatipaịikahkhã, ” 

“Evameva kho bhikkhave, citte asahkilitthe 
sugatỉpatỉkahkhã, ” 

- Này chư tỳ-khimỉ Như vậy, khi tâm bị ô- 
nhiễm do phiền-não, thì phải tái-sinh kiếp sau 
trong cõi ác-giới,... 

- Này chư tỳ-khưu! Như vậy, khi tâm không bị 
ô-nhiễm do phiền-não, thì ước mong tái-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-giới,... 

Cho nên, bệnh nhân trước khi lâm chung, giữ 
gìn tâm không bị ô nhiễm do phiền-não, đó là 
điều toi ư quan trọng. 


* Đe-mục niên-niệm 9 ân-Đức-Phật với xâu 

chuỗi 108 hột theo phương pháp “tâm niệm mỗi 
âm, tay lần theo moi hột” này là rất đặc biệt, 
bởi vì hành-gỉả có thế thực-hành trong 4 oaỉ- 
nghỉ bình thường đi, đứng, ngồi, nằm với tư thế 
tự nhiên: 

* Khi đi: hành-giả không nên bước mau, 
bước chậm, nên bước tự nhiên, mỗi bước “tâm 
niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột” cứ như vậy, 
suốt thời gian trong oaỉ-nghỉ đi. 


* M. Mulapannasa. Kinh Vatthasutta. 
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* Khỉ đứng: hành-giả đứng tự nhiên, “tâm 
niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột” cứ như vậy, 
suốt thời gian trong oai-nghi đứng. 

* Khỉ ngồi: hành-giả ngồi tự nhiên trên ghế, 
ngồi trước bàn thờ Đức-Phật, ngồi tại cội Đại- 
Bồ-đề, v.v... với oai-nghi ngồi thoải mái, “tâm 
niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột” cứ như vậy, 
suốt thời gian trong oai-nghi ngồi. 

* Khi nằm: hành-gỉả nằm tự nhiên trên giường 
trên mặt phang, v.v... với oaỉ-nghỉ nằm thoải 
mái, “tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột” 
cứ như vậy, suốt thời gian trong oai-nghi nằm. 

Cho nên, đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 
với xâu chuỗi 108 hột đúng theo phương pháp 

“tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột” thật 
là tuyệt vời rất kỳ diệu! 

Bần sư hy vọng pháp-môn niệm 9 ân-Đức- 
Phật với xâu chuỗi 108 hột đúng theo phương 
pháp “tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột ” 
này sẽ là một đề-mục-thiền-định phố thông đến 
cho tất cả mọi người có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-Bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Tuy bần sư đã cổ gắng hết mình sưu tầm gôm 
nhặt từ nhiều nguồn tài liệu, trình bày giúp cho 
độc giả tìm hiếu rõ về pháp môn niệm 9 ân-Đức- 
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Phật với xâu chuỗi 108 hột theo phương pháp 
“tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột ” này, 
đế giúp cho tâm của hành-giả dễ dàng on định 
an tịnh tự nhiên. 

Song vì khả năng có hạn, nên chắc chan không 
tránh khỏi những điều sơ sót, thậm chỉ còn có 
chỗ sai ngoài khả năng hiếu biết của bần sư. 

Đe lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kỉnh 
mong chư bậc thiện-trỉ có tâm từ chỉ giáo, góp ỷ 
chân tình. 

Kính xin quỷ vị xem soạn phấm này như là 
của chung, mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng 
có bon phận đóng góp xây dựng, đế cho soạn 
phấm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự 
lợi ích chung, sự tiến hóa, sự an-lạc cho phần 
đông chúng ta. 

Bần sư kỉnh cấn đón nhận những lời đóng góp 
phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trỉ, và 
kỉnh xin quỷ Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bần sư. 

* Quyển “Pháp-môn niệm 9 ân-Đức-Phật” 

tái bản lần thứ nhì này được hoàn thành do nhờ 
nhiều người giúp đỡ như là Dhammavara 
Sãmanera xem kỹ bản thảo, Dhammanandã 
upãsikã đã tận tâm xem kỹ lại bản thảo, dàn 
trang, làm thành quyến sách và được Nhà xuất 
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bản Tôn giáo cho phép ẩn hành. Bần sư vô cùng 
hoan hỷ biết ơn tất cả quý vị. 

Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita 
Bhikkhu (tỳ-khim Hộ-Pháp) thành kỉnh dâng 
phần pháp-thỉ thanh cao này đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsamkkhitamahãthem 
là sư phụ của con, đồng thời kỉnh dâng đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Bửu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-lão Giới- 
Nghiêm, Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ- 
Quang), Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhan (chùa Thiền- 
Lâm, Huế) cùng chư Đại-Trưởng-lão, đã dày 
công đem Phật-giáo Nguyên-thủy (Theravãda) 
về truyền bá trên quê hương Việt-Nam thân yêu, 
và xin kỉnh dâng phần phước-thiện thanh cao 
này đến chư Đại-Trưởng-lão ở nước Thái-Lan, 
nước Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy dỗ 
con về pháp-học và pháp-hành. 

Con kỉnh mong quỷ Ngài hoan hỷ. 

Idatn no hãtinaỉn hotu, sukhỉtã hontu hãtayo. 

Phước-thiện pháp-thỉ thanh cao này, xin hồi 
hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng 
con, từ kiếp hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong 
quá-khứ, cầu mong quỷ vị hoan hỷ nhận phần 
phước-thiện thanh cao này đế thoát khỏi cảnh 
khố, được an-lạc lâu dài. 
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Imam punnãbhãgam mãtã-pitu-ãcariya- 
nãti-mittãnanceva sesasabbasattãnanca dema, 
sabbepi te punnapattiỉn laddhãna sukhỉtã hontu, 
dukkhã muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần 
phước-thiện pháp-thỉ thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy to, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cõi địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cõi trời 
dục-gỉớỉ, ... 

Xin tất cả quý vị hoan hỷ nhận phần phước- 
thiện pháp-thỉ thanh cao này, cầu mong quỷ vị 
thoát mọi cảnh kho, hưởng được mọi sự an-lạc 
lâu dài trong khắp mọi nơi. 

Idam me dhammadãnatn ãsavakkhayãvahaỉti 
hotu. 

Phước-thỉện pháp-thỉ thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt 
mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hán 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt 
tận được mọi phiền-não trầm-luân, giải thoát 
khố tử sinh luân-hồi trong ba giới bổn loài. 

Nấu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận 
được mọi phiền-não trầm-luân, chưa giải thoát 
khố sinh, vẫn còn tử sinh luân-hồi, thì do năng 
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lực phước-thiện pháp-thỉ thanh cao này ngăn 
cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái- 
sinh trong 4 cõi ác-giới, và cũng do năng lực 
phước-thiện pháp-thỉ thanh cao này chỉ hỗ trợ 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh trong 7 cõi 
thiện-giới mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con đều là người có chánh-kiến, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có duyên lành được gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trỉ, lẳng nghe chánh-pháp của bậc 
thiện-trỉ, có đức-tin trong sạch nơi bậc thiện-trỉ, 
cổ gang tinh-tẩn thực-hành theo lời giáo-huẩn 
của bậc thiện-trỉ, không ngừng tạo mọi pháp- 
hạnh ba-la-mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn, 
đế mong sớm chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hản. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồỉ, mỗi khỉ chúng 
con được nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, 
Đức-Tăng ngự nơi nào, dù gần dù xa, chúng con 
cũng liền phát sinh đại-thiện-tâm hỷ lạc, có đức- 
tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- 
Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ẩy, đế hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, lẳng nghe chánh-pháp, co gang 
tinh-tẩn thực-hành theo chánh-pháp của Đức- 
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Phật, đế mong chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong 
tam-gỉớỉ. 

Nay, chúng con hết lòng thành kỉnh thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thành tâm hộ trì Tam-bảo 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thỉ thanh 
cao này, cầu mong cho mỗi người chúng con 
luôn luôn có duyên lành, tạo được nhân tốt sâu 
sắc trong Phật-giáo. 

Do nhờ năng lực phước-thiện phảp-thỉ thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người 
chúng con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu 
quả báu ở cõi người (manussasampattỉ), hưởng 
được mọi sự an-lạc như thế nào, cũng không 
đắm say trong cõi người; hoặc dù có được thành 
tim quả báu ở cõi trời (devasampatti), hưởng 
được mọi an-lạc như thế nào, cũng không đắm 
say trong cõi trời. 

Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi 
người chúng con chỉ có cầu mong sớm được 
thành tựu quả báu chứng ngộ Niết-bàn 
(Nibbãnasampatti) mà thôi, đế mong giải thoát 
kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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Icchitam patthitam amham, 
khippameva samijjhatu. 

Điều mong ước, ỷ nguyện của chúng con 
Cầu mong sớm được thành tựu như ỷ. 


PL. 2563/DL. 2019 

Rừng Núi Viên Không 
xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
tỉnh Bà-Rịa - Vũng-Tàu. 


Tỳ-khưu Hộ-Pháp 

(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpanậita) 
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Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 
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Pháp môn niệm 9 ân-Đức-Phật là 1 trong 10 
đề-mục niệm-niệm (ãnussati) cũng là 1 trong 40 
đề-mục-thiền-định. 

E)ức-Phật thuyết dạy ứong kinh Dhajaggasutta 
đoạn kinh niệm 9 ân-Đức-Phật như sau: 

“Ảhanca kho bhikkhave evữĩỴi vadãmi: 

Sace tumhãkữĩỴi bhikkhave, arannagatãnam 
vã, rukkhamũỉagatãnam vã, sunnãgãragatãnarỵi 
vã, uppajjeyya bhayam vã chambhitattam vã 
lomahaĩỴiso vã mameva tasmiỉỊĩ samaye 
anussareyyãtha: 

“Itipi so Bhagavã Arahatn, Sammãsam- 
buddho, Vijjãcaranasampanno, Sugato, Lokavỉdũ, 
Anuttaro purisadammasãrathi, Satthã deva- 
manussãnarn, Buddho, Bhagavã. ” 


* Bộ Samyuttanikaya, Sagathavagga, Kinh Dhajaggasutta. 
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Mamatn hi vo bhikkhave, anussaratam yam 
bhavissati bhayatn vã chambhitattam vã 
ỉomahatnso vã, so pahĩyissati. ” 

- Này chư Tỳ-khưu! Như-Lai dạy các con 
rằng: Neu có sự kinh hãi, sự run sợ, sự rùng 
mình rởn tóc gáy phát sinh đổi với các con ở 
trong rừng sâu, dưới cội cây, nơi thanh vẳng, thì 
khi ẩy các con chỉ nên niệm tưởng đến 9 ân- 
Đức-Phật rằng: 

“ỉtipi so Bhagavã Araham, Sammãsambuddho, 
Vijjãcaranasampanno, Sugato, Lokavidũ, 
Anuttaro purisadammasãrathi, Satthã deva- 
manussãnaỉn, Buddho, Bhagavã. ” 

- Này chư Tỳ-khưu! Các con niệm tưởng đến 
9 ân-đức của Như-Laỉ, nếu có sự kinh hãi, sự 
run sợ, sự rùng mình rởn tóc gáy phát sinh đổi 
với các con ở trong rừng sâu, dưới cội cây, nơi 
thanh vẳng nào sẽ phát sinh thì các điều ẩy đều 
sẽ bị diệt. ” 

Buddhãnussati: Đe Mục Niệm 9 Ân-Đức-Phật 

Buddhãnussati là đề-mục-thiền-định niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Phật. Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-định với đề-mục Buddhãnussatỉ: đề- 
mục-thiền-định niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật, có 
niệm tâm-sở đồng sinh với dục-gỉớỉ thiện-tâm có 
9 ân-Đức-Phật làm đối-tượng. 
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Buddhanussati: Đe-Mục Niệm 9 Ân-Đức-Phật 

Thực-hành đề-mục Buddhãnussati 

Trước tiên hành-giả cần phải học hỏi hiểu 
biết rõ ý nghĩa từng chữ, từng câu, từng mỗi chi- 
pháp trong 9 ân-Đức-Phật, để khi hành-giả niệm 
tưởng đến ân-Đức-Phật nào thì hiểu biết rõ ý 
nghĩa của ân-Đức-Phật ấy. 

Như vậy, hành-giả mới dễ phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật, làm tăng trưởng mọi 
thiện-pháp. 

9 ân-Đức-Phật như sau: 

“Itipi so Bhagavã Araham, Sammãsam- 
buddho, Vijjãcaranasampanno, Sugato, Lokavidũ, 
Anuttaro purisadammasãrathi, Satthã deva- 
manussãnarn, Buddho, Bhagavã. ” 

Ý Nghĩa 9 Ân-Đức-Phật 

1- Araham: Đức A-ra-hán là Bậc cao thượng 
có thân, khấu, ỷ hoàn toàn trong sạch thanh- 
tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường 
của chư-thiên, phạm-thiên, nhân-loại. 

2- Sammãsambuddho: Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác là Bậc tự mình chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận 
mọi phiền-não, mọi tham-ái không còn dư sót, 
đặc biệt diệt được mọi tiền-khiên-tật, trở thành 
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bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõỉ- 
giới chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác độc nhất vô nhị. 

3- Vijjãcaranasampanno: Đức Minh-Hạnh- 
Túc là Bậc có đầy đủ tam-minh, bát-minh, và 15 
đức-hạnh cao thượng. 

4- Sugato: Đức Thiện-Ngôn là Bậc thuyết 
pháp chân-lỷ chắc chan đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài thật sự trong kiếp hiện- 
tạỉ và vô sổ kiếp vị-lai cho tất cả chúng-sinh. 

5- Lokavỉdũ: Đức Thông-Suot Tam-Tống- 
Pháp là Bậc thay rõ, biết rõ tong các loài chúng- 
sinh (sattaloka), tống các cõi chúng-sinh 
(okãsaloka), tống các pháp-hành (sahkhãra- 
loka). 

6- Anuttaro purisadammasãrathi: Đức Vô- 

Thượng-Gỉáo-Hóa chúng-sinh cải tà quy chánh, 
bỏ ác làm thiện, từ hạng phàm-nhân trở thành 
bậc Thánh-nhân. 

7- Satthã devamanussãnatn: Đức Thiên- 
Nhân-Sư là Bậc Thầy của chư-thiên, phạm- 
thiên, nhân-loại. 

8- Buddho: Đức-Phật là Bậc tự mình chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
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bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi tham-ái không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu 
tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị. 

Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh 
có duyên lành cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thảnh-đế y theo Ngài, cũng chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-Lưu, hoặc bậc Thánh Nhất-Lai, 
hoặc bậc Thánh Bất-Lai, hoặc bậc Thánh A-ra- 
hán tùy theo năng lực các phảp-hạnh Ba-la-mật 
và 5 pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

9- Bhagavã: Đức-Thế-Tôn là Bậc có 6 Đức- 
hạnh đặc biệt do thành tựu đầy đủ trọn vẹn 30 
phảp-hạnh Ba-la-mật. 

9 ân-Đức-Phật này chỉ có nơi chư Phật 
Chánh-Đẳng-Giác mà thôi. Ngoài chư Phật ấy 
ra, chư Phật-Độc-Giác, Sa-môn, hoặc Bà-la- 
môn, hoặc chư-thiên, hoặc phạm-thiên không có 
vị nào có đầy đủ 9 ân-Đức-Phật này. 

Thật vậy, chư Phật Chánh-Đắng-Giác quá 
khứ, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác hiện-tại, chư 
Phật Chánh-Đắng-Giác vị-lai đều có đầy đủ 9 
ân-Đức-Phật này. 
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Giảng giải về 9 Ân-Đức-Phật 

Trong bộ Chú-giải giảng giải 9 ân-Đức-Phật 
được tóm lược sau đây: 

1- Ân-Đức-Phật Araham 

Itipi so Bhagavã Ảraham. 

fCách đọc: ỉ-tí-pí xô phá-gá-voa Á-rá-hãng) 

Nghĩa: 

- So Bhagavã: Đức-Thế-Tôn. 

- Itipi: Bởi Ngài là Bậc Thánh A-ra-hán cao 
thượng có thân, khấu, ỷ hoàn toàn trong sạch và 
thanh-tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng 
dường của nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên, ... 

- Araharỵi: Do đó Đức-Thế-Tôn có Ân-đức A- 
ra-hán. 

Araham có 5 ý nghĩa 

- Araham có nghĩa là xứng đáng thọ nhận sự 
lễ bái cúng dường. 

- Araham có nghĩa là đã xa lìa vĩnh viễn mọi 
phiền-não. 

- Araharn có nghĩa là đã diệt tận mọi kẻ thù là 
phiền-não. 

- Araham có nghĩa là đã phá hủy vòng luân- 
hồi trong ba giới bon loài. 

- Araham có nghĩa là không bao giờ làm điều 
ác ở nơi kín đáo. 
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Giải thích: 

1- Arahatn có ý nghĩa bậc xứng đáng thọ 
nhận sự lễ bái cúng dường như thế nào? 

Đức-Thế-Tôn là Bậc Tối-Thượng độc nhất vô 
nhị trong muôn ngàn tam-giới chúng-sinh. 

Thật vậy, Đức-Thể-Tôn có đầy đủ 5 đức: 
gỉớỉ-đức, định-đức, tuệ-đức, giải-thoát-đức, gỉảỉ- 
thoát-tri-kiến-đức hoàn toàn trong sạch thanh-tịnh. 

Ngoài Đức-Thế-Tôn ra, trong toàn thể chúng- 
sinh không có một người nào, một Sa-môn, Bà- 
la-môn, chư-thiên, phạm-thiên... nào có đầy đủ 
5 đức ẩy như Ngài. 

Chỉ có Đức-Thế-Tôn mới có đầy đủ 5 đức ấy 
mà thôi, cho nên, Đức-Thế-Tôn là Bậc Tối- 
Thượng nhất trong toàn thể chúng-sinh, là Bậc 
xứng đáng cho chúng-sinh lễ bái cúng dường. 
Chúng-sinh lễ bái cúng dường rồi, sẽ được quả 
báu lớn, sự lợi ích lớn, sự tiến hóa cao thượng, 
sự an-lạc cao thượng lâu dài. Như Đức-Phật dạy: 

- Này chư Tỳ-khưu! Bậc cao thượng độc nhất, 
khi xuất hiện trên thế gian, đế đem lại sự lợi ích, 
sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài cho phần đông chúng- 
sinh, đế tế độ chúng-sỉnh, nhân-loại, chư-thiên, 
phạm-thiên. Bậc Tối-Thượng độc nhất ấy là ai? 

Bậc Tổỉ-Thượng độc nhất ẩy chỉnh là Như- 
Lai, Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 
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- Này chư Tỳ-khưu! Như-Lai là Bậc Toi- 
Thượng độc nhất, khi xuất hiện trên thế gian, đế 
đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài 
cho phần đông chúng-sinh, nhân-loại, chư-thiên, 
phạm-thỉên. ” 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn có Ân-đức Araham với 
ý nghĩa bậc xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng 
dường của tất cả chúng-sinh. 

2- Araham có ỷ nghĩa xa lìa vĩnh viễn mọi 
phiền-não là thế nào? 

Phiền-não dịch từ tiếng PãỊi: Kilesa. 

Kilesa: Phiền-não là những bất-thỉện tâm-sở 
đồng sinh với những bẩt-thiện-tâm làm cho thân 
tâm nóng nảy, khó chịu, khổ thân, khổ tâm; 
phiền-não còn làm cho tâm, tâm sở bị ô nhiễm, 
khiến tạo ác-nghiệp do thân, khẩu, ý. 

Phiền-Não Có 10 Loại 

- Tham là tham tâm-sở đồng sinh với 8 tham tâm 
có ữạng-thái tham muốn, hài lòng trong đối-tượng. 

- Sân là sân tâm-sở đồng sinh với 2 sân tâm có 
trạng-thái hung dữ, tàn bạo, không hài lòng trong 
đối-tượng. 

- Sỉ là si tâm-sở đồng sinh với 12 bẩt-thiện-tâm, 
có ứạng-thái si mê, không biết thật tánh của các pháp. 


* Aủguttaranikaya, phần Ekakanipata. 



1-Ân-Đức-Phật Araham 9 

- Tà-kiến là tà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 
tham tâm hợp với tà-kiến, có trạng-thái thấy sai, 
chấp lầm nơi đối-tượng. 

- Ngã-mạn là ngã-mạn tâm-sở đồng sinh với 
4 tham tâm không hợp với tà-kiến, có trạng-thái 
so mình với người: Hơn người, bằng người, kém 
thua người. 

- Hoài-nghi là hoàỉ-nghỉ tâm-sở đồng sinh 
với si tâm hợp với hoàỉ-nghỉ, có trạng-thái hoài- 
nghi nơi đối-tượng. 

- Buồn-chán là buồn-chán tâm-sở đồng sinh 
với 4 tham tâm và 1 sân tâm gồm có 5 bat-thiện- 
tâm cần tác-động, có trạng-thái không hăng hái, 
buông bỏ đối-tượng. 

- Phóng-tâm là phóng-tâm tâm-sở đồng sinh 
với 12 bẩt-thiện-tâm, có trạng-thái không an trụ 
nơi đối-tượng. 

- Không biết hỗ-thẹn là không biết hổ-thẹn 
tâm-sở đồng sinh với 12 bẩt-thiện-tâm, có trạng- 
thái tự mình không biết hổ-thẹn tội-lỗi, khi hành ác. 

- Không biết ghê-sợ là không biết ghê-sợ 
tâm-sở đồng sinh với 12 bẩt-thiện-tâm, có trạng- 
thái không biết ghê-sợ tội-lỗi, khi hành ác. 

Đó ìầ 10 loại phiền-não, mỗi khi có phiền- 
não nào phát sinh ở bất-thiện-tâm nào, thì không 
những làm cho tâm bị ô nhiễm, nóng nảy, mà 
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còn làm cho thân cũng nóng nảy, khó chịu, mặt 
mày mất vẻ tự nhiên. 

Tính chất của phiền-não có 3 loại 

* Vĩtỉkkamakỉlesa là phiền-não loại thô, 
được biểu hiện ra ở thân hành ác, khẩu nói ác. 
Phiền-não loại thô này có thể diệt bằng pháp- 
hành-gỉớỉ. 

Hành giả có tác-ỷ thiện-tâm (cetanãkusala) 
tránh xa mọi hành ác, giữ gìn giới cho thân và 
khẩu được trong sạch, thì diệt-từng-thời phiền- 
não (tadahgappahãna) loại thô này. 

* Pariyutthãnakilesa là phiền-não loại trung 
phát sinh ở trong tâm, đó là 5 pháp-chướng- 
ngại làm cho tâm cảm thấy khó chịu, khổ 
tâm, ngăn cản mọi thiện-pháp. 

Phiền-não loại trung này có khả năng diệt 
bằng pháp-hành thiền-định. 

Khi hành-giả chứng đắc đệ nhất thiền sẳc- 
gỉớỉ, nhờ có 5 chi-thiền có khả năng diệt bằng 
cách chế ngự được phiền-não (vikkhambhanap- 
pahãna) loại trung này. 

* Anusayakilesa là phiền-não cực kỳ vi-tế ấn 
tàng ngấm ngầm ở trong tâm thức, đó là 7 pháp 


* 5 pháp-chướng-ngại: Tham dục, thù hận, buồn-chán - buồn- 
ngủ, phóng-tâm - hối-hận, hoài-nghi. 
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phiền-não ngủ ngầm trong tâm không hiện rõ. 
Phiền-não loại cực kỳ vi-tế này có thể diệt bằng 
pháp-hành thiền-tuệ. 

Kh i hành-giả chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ mới 
có khả năng diệt tận (samucchedappahãna) 
được phiền-não loại cực kỳ vi-tế này. 

Phiền-não tính rộng có 1.500 loại 

Kh i 10 loại phiền-não kể trên liên quan đến 
đối-tượng làm nhân duyên để phát sinh phiền- 
não, tính rộng có 1.500 loại phiền-não. 

Cách tính như sau: 

75 pháp có thể làm đối-tượng của phiền-não: 

- Tâm tính là 1 pháp (vì cùng có một trạng- 
thái biết đổỉ-tượng). 

- Tâm-sở tính 52 pháp (mỗi tâm-sở cỏ mỗi 
trạng-thái riêng biệt). 

- sẳc-pháp chỉ có 18 sắc-pháp hiện hữu thật 
rõ ràng và 4 pháp trạng-thái của sắc-pháp. 

Như vậy, gồm có (1 + 52 + 18 + 4) = 75 pháp 
có thể làm đối-tượng của phiền-não. 

75 pháp này là đối-tượng của phiền-não ở bên 
trong mình, là kẻ thù bên trong. 


* 7 pháp phiền-não ngủ ngầm trong tâm: Ái-dục ngủ ngầm, 
kiếp-ái ngủ ngầm, sân-hận ngủ ngầm, ngã-mạn ngủ ngầm, tà- 
kiến ngủ ngầm, hoài-nghi ngủ ngầm và vô-minh ngủ ngầm. 
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75 pháp này cũng là đối-tượng của phiền-não 
ở bên ngoài mình, là kẻ thù bên ngoài. 

Đối-tượng của phiền-não bên trong mình có 
75 pháp và bên ngoài mình có 75 pháp gồm cả 
thảy 150 pháp, nhân với 10 loại phiền-não 
(tham, sân, si, tà-kiến, ngã-mạn, hoài-nghi, 
buồn-chán, phóng-tâm, không biết hố-thẹn, 
không biết ghê-sợ) thành 1.500 loại phiền-não. 

Thật ra, 10 loại phiền-não trong bẩt-thiện-tâm 
mới làm cho tâm bị ô nhiễm, làm cho tâm nóng 
nảy, khó chịu, khổ tâm, khổ thân. 

Phiền-não làm nhân duyên trực tiếp tạo mọi 
ác-nghiệp và làm nhân duyên gián tiếp tạo mọi 
thỉện-nghỉệp trong tam-gỉớỉ (do vô-minh nên tạo 
ác-nghiệp, thiện-nghiệp), đế rồi cho quả của 
nghiệp, dẫn dắt trong vòng tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài 

Nghiệp này bị dẫn dắt cho quả tái-sinh kiếp 
sau do bởi tham-ái (taụhã). 

Tham-áỉ đó là tham tâm-sở (lobhacetasika). 
Tham-ái gồm có tất cả 108 loại. 

Cách tính 108 loại tham-ái theo 3 tính-chất, 6 
đối-tuợng, 2 bên, 3 thời nhu sau: 


' 3 giới: Dục-giới, sắc-giới, vô-sắc-giới. 

^ 4 loài: Thai-sinh, noãn-sinh, thấp-sinh, hóa-sinh. 
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* 3 tính chất của tham-ái; 

- Dục-ái: Tham-ái trong 6 đoi-tượng: sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

- Hữu-ái: Tham-ái trong 6 đoi-tượng hợp với 
thường-kỉến và tham-ái trong thiền sẳc-giới, thiền 
vô-sẳc-giới, trong cõi sẳc-gỉớỉ, cõi vô-sắc-giới. 

- Phỉ-hữu-áỉ: Tham-ái trong 6 đoỉ-tượng 
hợp với đoạn-kỉến. 

* 6 đối-tượng của tham-ái: 

- sắc-ái: Sắc đẹp là đổi-tượng của tham-ái. 

- Thanh-ái: Thanh hay là đoi-tượng của tham-ái. 

- Hương-áỉ: Hương thơm là đối-tượng của tham-ái. 

- Vị-ái: Vị ngon là đoỉ-tượng của tham-ái. 

- Xúc-ái: Xúc êm ẩm là đối-tượng của tham-ái. 

- Phảp-ái: Pháp vừa lòng là đổỉ-tượng của 
tham-ái. 

* 2 bên: 

- Bên trong: Tham-ái phát sinh bên trong tâm 
của mình. 

- Bên ngoài: Tham-ái phát sinh bên ngoài 
mình (của người khác). 

* 3 thòi: 

- Thời quá-khứ: Tham-ái đã phát sinh trong 
thời quả-khứ. 

- Thời hiện-tại: Tham-ái đang phát sinh trong 
thời hiên-tai. 
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- Thời vị-lai: Tham-ái sẽ phát sinh trong 
thời vị-lai. 

Như vậy, tham-ái có 3 tính-chẩt nhân với 6 
đối-tượng, nhân với 2 bên (trong và ngoài), nhân 
với 3 thời (quá khứ, hiện tại, vị lai) (3 X 6 X 2 X 
3) = 108 loại tham-ải là nhãn sinh khỗ-đế. 

Đức-Bồ-Tát Sỉddhattha chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt 
tận được tất cả 1.500 loại phiền-não, 108 loại 
tham-ải không còn dư sót, đặc biệt diệt được mọi 
tiền-khiên-tật do tích lũy từ vô sổ kiếp ở quá khứ, 
tại dưới cội Đại-Bồ-đề, vào canh chót đêm rằm 
tháng tư (âm lịch), trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán đầu tiên (không thầy chỉ dạy), trong toàn 
cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác (Sammãsambuddha) độc nhất vô nhị 
có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn có Ân-đức Araham với 
ý nghĩa xa lìa vĩnh viễn mọi phỉền-não, mọi 
tham-áỉ và tỉền-khỉên-tật (vãsanã) 


* Vãsanã: Tiền-khiên-tật này, bậc Thánh Thanh-văn không thể 
diệt được, Bậc Thánh Thanh-văn A-ra-hán chỉ có khả năng diệt 
tận được 1.500 loại phiền-não và 108 loại tham-ái mà thôi, 
nhưng không thế diệt được mọi tiền-khiên-tật đã tích lũy từ vô 
số kiếp ở quá khứ. 
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3- ArahaĩỴi có ỷ nghĩa diệt tận mọi kẻ thù là 
phiền-não như thế nào? 

Đức-Phật á^y:“Kẻ thù nguy hiếm chỉnh là 
phiền-não gồm có 1.500 loại của mình. ” 

Sở dĩ gọi phiền-não là kẻ thù là vì kẻ thù ở 
trong đời này thường tìm cơ hội làm khổ mình, 
sát hại mình, không có một kẻ thù nào mong cho 
mình được an-lạc. Cũng như vậy, phiền-não 
phát sinh trong bẩt-thiện-tâm làm cho mình khổ 
tâm, khổ thân, nóng nảy, khó chịu và còn khiến 
mình tạo mọi ác-nghiệp, làm khổ chúng-sinh 
khác, để rồi phải chịu quả khổ trong kiếp hiện- 
tại lẫn nhiều kiếp vị-lai. 

Sự thật, chỉ có phiền-não bên trong bất-thỉện- 
tâm của mình mới trực tiếp làm khổ mình mà 
thôi, còn phiền-não bên ngoài mình, của người 
khác, không trực tiếp làm khổ mình được, nếu 
mình không tiếp nhận. 

Ví dụ: Người ta mang chửi, đánh đập mình, 
nếu mình có tâm nhẫn-nại, không sân-hận, phiền- 
não không sinh, thì mình không bị khố-tâm. 

Neu tâm phiền-não sân-hận phát sinh, thì 
chỉnh phiền-não bên trong tâm mình làm cho 
mình khố-tâm, hoàn toàn không phải phiền-não 
bên ngoài mình, của người khác làm cho mình 
khổ-tâm được. 




1 5 PHÁP MÔN NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT 

Còn phần khổ-thân thuộc về quả của nghiệp, 
không một ai tránh khỏi, dù là Đức-Phật hay chư 
Bậc Thánh A-ra-hán. Đức-Phật và chư Bậc Thánh 
A-ra-hán tuy đã diệt tận được tất cả 1.500 loại 
phiền-não rồi, hoàn toàn không còn khỗ-tâm nữa, 
nhưng còn có sắc-thân, nên vẫn còn có khổ-thân 
cho đến khi hết tuổi thọ, tịch diệt Niết-bàn, 
chấm dứt tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Kh i ấy, mới thật sự giải thoát hoàn toàn mọi 
cảnh khổ. 

Đức-Bồ-Tát Siddhattha đã diệt tận tất cả mọi 
kẻ thù là 1.500 loại phiền-não bằng 4 Thánh- 
đạo-tuệ tại dưới cội Đại-Bồ-đề, vào canh chót 
đêm rằm tháng tư (âm lịch), trở thảnh Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh. 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn có Ân-đức Arahatn với 
ý nghĩa diệt tận mọi kẻ thù là phiền-não không 
còn dư sót. 

4- ArahaĩỴi có ỷ nghĩa phá hủy vòng luân-hồi 
trong ba giới bon loài như thế nào? 

Vòng-luân-hồỉ đó chính là pháp “Thập-nhị- 
duyên-sinh” (Paịiccasamuppãda) có 12 chi-pháp: 

- Do vô-minh làm duyên, nên các hành sinh. 

- Do hành làm duyên, nên tâm thức sinh. 




1- Ân-Đức-Phật Araham 


17 


- Do tâm thức làm duyên, nên danh-sẳc sinh. 

- Do danh-sẳc làm duyên, nên lục-nhập sinh. 

- Do lục-nhập làm duyên, nên lục-xúc sinh. 

- Do lục- xúc làm duyên, nên lục-thọ sinh. 

- Do lục-thọ làm duyên, nên lục-ái sinh. 

- Do lục-ái làm duyên, nên tứ-thủ sinh. 

- Do tứ-thủ làm duyên, nên nhị-hữu sinh. 

- Do nhị-hữu làm duyên, nên táỉ-sỉnh sinh. 

- Do tái-sinh làm duyên, nên lão, tử... sinh. 

Vòng-luân-hồi thập-nhị-duyên-sinh có 12 chi- 
pháp, từ vô-minh đến lão, tử... Mỗi chi-pháp là 
quả của pháp trước, rồi làm nhân của pháp sau, 
trở nên nhân-quả-liên-hoàn với nhau như vậy. 
Cho nên, nhân và quả trong thập-nhị-duyên- 
sinh không thuần là nhân, là quả, bởi vì quả của 
pháp trước, rồi lại làm nhân của pháp sau, cứ 
tiếp diễn như vậy, trở thành cái vòng không có 
chỗ bắt đầu, cũng không có chỗ cuối cùng. 

Neu chỉ riêng rẻ mỗi chi-pháp thì không thể 
gọi là nhân, cũng không thể gọi là quả. 

(Vỉ dụ: Anh B là con của ông A, cũng là cha 
của bé c. Neu chỉ riêng một mình anh B thì 
không thế gọi là con, cũng không thế gọi là cha.) 

Cho nên, vòng-luân-hồi thập-nhị-duyên-sinh 
theo định luật nhân-quả-liên-hoàn trong 12 chi- 
pháp nối dính vào nhau thảnh vòng không có 
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điểm bắt đầu, cũng không có điểm cuối. 12 chi- 
pháp trong vòng-luân-hồi thập-nhị-duyên-sinh 
phân tích nhân và quả theo 3 thời: 

* Vô-minh, hành là nhân quá-khứ. 

* Thức, danh-sẳc, lục-nhập, lục-xủc, lục-thọ 

là quả hiện-tại. 

* Tham-áỉ, thủ, hữu là nhân hỉện-tạỉ. 

* Sinh, già, chết là quả vị-lai. 

Đối với chúng-sinh còn vô-minh và tham-ái, 
thì vô-minh không phải là pháp bắt đầu, và lão, 
tử, cũng không phải là pháp cuối. 

Thật ra, vô-mỉnh chỉ là nhân-duyên quá-khứ 
mà thôi, không phải là nhân-duyên bắt đầu, vì 
vô-minh còn là quả của 4 phảp-trầm-luân. Nhu 
Đức-Phật dạy: 

“Ẫsavasamudayã avỉjjãsamudayo... ” 

“Do có sự sinh của 4 pháp-trầm-luân, nên có 
sự sinh của vô-mỉnh... ” 

Và lão, tử ... chỉ là pháp cuối cùng của mỗi 
kiếp mà thôi, bởi vì chúng-sinh còn vô-minh và 
tham-ái sau khi chết, thì nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau. Kiếp sau nhu thế nào, chỉ tuỳ thuộc 
vào quả của nghiệp của chúng-sinh ấy mà thôi. 


* Abhidhammapitaka, bộ VibhaủgapaỊi. 
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Vòng-T am-Luân 

Vòng-luân-hồi thập-nhị-duyên-sỉnh có 12 chi- 
pháp, được phân chia thành tam-luân, luân 
chuyển theo chiều hướng nhất định như sau: 

- Phiền-não-luân: Gồm có 3 chi-pháp: vô- 
minh, lục-ái, tứ-thủ. 

- Nghiệp-luân: Gồm có 2 chi-pháp: hành, 
nghiệp-hữu. 

- Quả-luãn: Gồm có 8 chi-pháp: Cảnh-hữu, thức, 
danh-sẳc, lục-nhập, lục-xúc, lục-thọ, sinh, lão tử... 

Vòng-luân-hồi “Thập-nhị-duyên-sinh” luân 
chuyển theo 3 luân: Phiền-não-luân Nghiệp- 
luân Quả-luân Phiền-não-luân...từ kiếp 
này sang kiếp khác tiếp nối với nhau, kể từ vô 
thuỷ trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại, 
và sẽ còn những kiếp vị-lai, đối với chúng-sinh 
còn phiền-não-luân. 

Biểu tượng vòng-luân-hồi và tam-luân 



* Bhavo: Hũu là sự hiện hũu của sự sinh có 2 loại: sự hiện hữu của 
nghiệp và sự hiện hŨTi của quả của nghiệp đó là tái-sinh kiếp sau. 
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Giải Thích Tam-Luân 

4.1- Phiền-não-luân tạo nghiệp luân 

Chúng-sinh còn vô-minh, lục-ái, tứ-thủ làm 
nhân duyên khiến tạo nên bẩt-thiện-nghiệp, 
thiện-nghiệp do thân, khấu, ý. 

* Phiền-não làm nhân duyên tạo bất-thiện-nghiệp 

SỐ chúng-sinh do vô-minh, không biết rõ bẩt- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) cho quả khố trong kiếp 
hiện-tại lẫn nhiều kiếp trong vị-lai. Và cũng có 
số chúng-sinh, tuy có hiểu biết bẩt-thiện-nghiệp 
cho quả khố nhu vậy, nhung vì vô-minh, tham- 
ái có nhiều năng lực quá, nên xui khiến tạo mọi 
bẩt-thiện-nghiệp bằng thân, khấu, ý nhu sau: 

- Thân hành ác nhu: Sát-sinh, trộm-cẳp, tà-dâm. 

- Khấu nói ác nhu: Nói-dổi, nói lời đâm thọc 
chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích. 

- Ý nghĩ ác nhu: Tham-lam, thù-hận, tà-kiến. 

* Phiền-não làm nhân duyên tạo thiện-nghiệp 

SỐ chúng-sinh do vô-minh, không biết rõ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, không biết rõ ngũ-uấn là 
khổ thật. Vì vậy, muốn huởng sự an-lạc tạm 
thời, nên tạo các thiện-nghiệp: 

- Dục-giới thiện-nghiệp cho quả an-lạc 
trong cõi dục-gỉớỉ. 
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- sẳc-giới thiện-nghiệp cho quả an-lạc trong 
cõi trời sẳc-giới. 

- Vô-sẳc-giới thiện-nghiệp cho quả an-lạc 
trong cõi trời vô-sẳc-gỉớỉ. 

Sự an-lạc trong các cõi-giới này không phải là 
chân-lý, không phải cõi vĩnh hằng, chỉ có tính 
cách an-lạc tạm thời trong thời gian lâu dài hoặc 
ngắn ngủi tùy theo năng lực quả của thiện- 
nghỉệp ấy mà thôi. 

Như vậy, gọi là phiền-não-luân khiến tạo 
nghiệp-luân. 

4.2- Nghiệp-luãn cho quả-luân 

Chúng-sinh còn phiền-não khiến đã tạo bất- 
thiện-nghiệp, thiện-nghiệp, nếu khi nghiệp nào 
có cơ hội thì nghiệp ấy cho quả, chúng-sinh ấy 
thọ quả của nghiệp ấy. 

* Nếu bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) có cơ hội 

cho quả trong kiếp hiện-tại thì phải chịu quả xấu 
như sau: 

- Nhãn-thức-tâm nhìn thấy đốỉ-tượng xấu. 

- Nhĩ-thức-tâm nghe đổỉ-tượng thanh dở. 

- Tỷ-thức-tâm ngửi đổỉ-tượng mùi hôi hám. 

- Thỉệt-thức-tâm nếm đổỉ-tượng vị dở. 

- Thân-thức-tâm tiếp xúc đổi-tượngxúc thô cứng. 

- Ỷ-thức-tâm biết đối-tượngpháp không hài lòng. 
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* Neu bất-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau thì sinh 1 trong 4 cõi ác-giới: địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh tùy theo năng 
lực quả của bẩt-thiện-nghiệp ấy, chúng-sinh ấy 
phải chịu quả kho trong cõi ác-giới, cho đến khi 
mãn quả của bẩt-thiện-nghiệp ẩy (chết), rồi tái- 
sinh kiếp sau tuỳ theo nghiệp của chúng-sinh ấy. 

* Neu thiện-nghỉệp có cơ hội cho quả trong 
kiếp hiện-tại thì đuợc huởng quả tốt nhu sau: 

- Nhãn-thức-tâm nhìn thay đốỉ-tượng tốt. 

- Nhĩ-thức-tâm nghe đoỉ-tượng thanh hay. 

- Tỷ-thức-tâm ngửi đoi-tượng hương thơm. 

- Thiệt-thức-tâm nếm đổỉ-tượng vị ngon. 

- Thân-thức-tâm tiếp xúc đoỉ-tượngxúc mềm mại. 

- Ỷ-thức-tâm biết đoi-tượngpháp đáng hài lòng. 

* Neu dục-giới thiện-nghiệp có cơ hội cho quả 
táỉ-sỉnh kiếp sau làm nguời nhu thế nào, hoặc 
làm chu-thiên cõi nào trong 6 cõi trời dục-giới 
thì hoàn toàn tuỳ theo quả của thiện-nghiệp ẩy. 

Nguời hoặc chu-thiên ấy huởng sự an-lạc trong 
cõi ấy cho đến hết tuổi thọ (chết), rồi tái-sinh 
kiếp sau tùy theo nghiệp của chúng-sinh ấy. 

* sẳc-giới thiện-nghiệp chắc chắn cho quả 
táỉ-sỉnh kiếp sau làm Phạm-thiên cõi nào trong 
16 cõi trời sắc-giới, tùy theo bậc thiền sở đắc 
của hành-giả. 
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Vị Phạm-thiên ấy hưởng sự an-lạc vi-tế hơn ở 
cõi dục-giới cho đến hết tuổi thọ của cõi trời 
sắc-giới ấy (chết), rồi tái-sinh kiếp sau tuỳ theo 
nghiệp của chúng-sinh ấy. 

* Vô-sẳc-giới thiện-nghiệp chắc chan cho quả 
táỉ-sỉnh kiếp sau làm Phạm-thiên cõi nào trong 4 
cõi trời vô-sắc-giới, tùy theo bậc thiền sở đắc 
của hành-giả. 

Vị Phạm-thiên ấy hưởng sự an-lạc vi-tế hơn ở 
cõi sắc-giới cho đến hết tuổi thọ của cõi trời vô- 
sắc-giới ấy (chết), rồi tái-sinh kiếp sau tuỳ theo 
nghiệp của chúng-sinh ấy. 

4.3- Quả-luân sinh phiền-não-luãn 

Quả-luân là sự hiện hữu của chúng-sinh trong 
tam-giới: 

- Chúng-sinh có ngũ-uấn: sẳc-uấn, thọ-uấn, 
tưởng-uấn, hành-uấn, thức-uấn trong cõi dục- 
giới và cõi sắc-giới. 

- Chúng-sinh có tứ-uấn: thọ-uấn, tưởng-uấn, 
hành-uấn, thức-uấn, (không có sẳc-uấn) trong 
cõi vô-sắc-giới. 

- Chúng-sinh có nhất-uấn là sẳc-uẩn {không có 
4 danh-uẩn) trong cõi sắc-giới Vô-tưởng-thiên. 

Neu các chúng-sinh này chưa diệt tận được 
phiền-não, vô-minh, tham-ái. .. khi có cơ hội thì 
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phiền-não phát sinh làm nhân duyên khiến tạo 
nên thiện-nghiệp hoặc bẩt-thiện-nghiệp, rồi trở 
lại vòng-tam-luân chuyển biến không ngừng từ 
kiếp này sang kiếp khác, trong vòng tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Tam-luân này chuyển biến theo định luật 
nhân-quả nhu sau: 

Phiền-não-luân là nhãn, nghiệp-luân là quả; 
nghiệp-luân là nhân, quả-luân là quả; quả-luân 
là nhân, phiền-não-luân là quả cứ tiếp diễn nhu 
vậy theo tam-luân trong vòng-luân-hồi thập-nhị- 
duyên-sinh. 

* Đức-Thế-Tôn đã diệt tận đuợc tất cả 1.500 
loại phỉền-não, nhổ tận gốc rễ của vô-minh và 
tham-ái bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi. Cho nên 
vòng-tam-luân bị tan rã, tách rời không còn luân 
chuyến đuợc nữa, do diệt tận đuợc phiền-não- 
luân. 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn có Ân-đức Araham với 
ý nghĩa phá hủy vòng tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bốn loài. 

5- Arahatn có ý nghĩa không bao giờ hành 
điều ác ở nơi kín đáo như thế nào? 

Nơi kín đáo là nơi không một ai thấy, không 
một ai nghe, không một ai biết, cũng không có 
một ai có thể nghi ngờ. Nhu vậy, đối với hạng 
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phàm-nhân còn mọi phiền-não, nơi kín đáo ấy là 
nơi dễ hành-ác do thân, khẩu, ý, vì không sợ ai 
chê trách. 

Đức-Thế-Tôn là Bậc đã diệt tận tất cả mọi 
phiền-não, mọi tham-ái, mọi bẩt-thiện-tâm 
không còn nữa, nên thân, khẩu, ý của Ngài lúc nào 
cũng hoàn toàn trong sạch thanh-tịnh. Cho nên, 
dầu ở nơi kín đáo, không một ai thấy, không một 
ai nghe, không một ai biết, cũng không một ai có 
thể nghi ngờ, thì Đức-Thế-Tôn cũng không bao 
giờ hành-ác do thân, khẩu, ý nữa. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Arahatn 
với ý nghĩa không bao giờ hành điều ác ở nơi 
kín đáo. 
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2- Ân-Đức-Phật Sammasambuddho 

Itipi so Bhagavã Sammãsambuddho. 

(Cách đọc: í-ti-pixô phá-gá-voa Xăm-ma-xăm-bút-thô) 

Nghĩa: 

- So Bhagavã: Đức-Thế-Tôn. 

- Itipi: Bởi Ngài là Bậc tự mình chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt 
tận mọi phiền-não, mọi tham-ái, mọi ảc-pháp 
không còn dư sót, đặc biệt diệt được mọi tiền- 
khiên-tật, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu 
tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, nên gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác độc nhất vổ nhị. 

- Sammãsambuddho: Do đó, Đức-Thế-Tôn có 
ân-đức Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Chân-lý tứ Thánh-đế 

- Khố-Thánh-đế: Đó là ngũ-uấn, danh-pháp, 
sẳc-pháp trong tam-giới là pháp nên biết. 

- Nhân sinh khố-Thánh-đế: Đó là tham-áỉ là 
pháp nên diệt. 

- Diệt khố-Thánh-đế: Đó là Nỉết-bàn là pháp 
nên chứng ngộ. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế: Đó 
là bát-chánh-đạo họp đủ 8 chánh: chánh-kiến, 
chánh-tư-dưy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh- 
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mạng, chánh-tinh-tẩn, chánh-niệm, chánh-định 
là pháp nên tiến hành để chứng ngộ Niết-bàn, 
diệt khổ-Thánh-đế. 

Đức-Thế-Tôn đã tự mình chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh, nên gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác độc nhất vô nhị. 

Đức-Thế-Tôn chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế 
bằng trí-tuệ siêu việt suy xét pháp “Thập-nhị- 
duyên-sinh ” như: 

“Avỉjjã paccayã sahkhãrã ...” 

‘‘Do vô minh làm duyên, nên hành sinh... ” 

Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ khổ-Thánh-đế và 
nhân sinh khố-Thánh-đế. 

Và trí-tuệ-siêu-việt suy xét pháp ‘‘Thập-nhị- 
nhân-diệt 

‘‘Avijjãyatveva asesavirãganirodhã sahkhãrã 
nirodho ...” 

‘‘Do diệt tận vô-minh, tham-ái không còn dư 
sót, nên diệt các hành... ” 

Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ diệt khổ-Thánh- 
để và pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đế. 
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Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Nỉết-bàn, trở thảnh bậc Thánh 
A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng- 
sinh, nên gọi là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Đức-Phật đã khẳng định với nhóm 5 Tỳ-khuu 
trong bài kinh Chuyển-Pháp-Luân rằng: 

- Này chư Tỳ-khưu! Khi nào trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tảnh của tứ Thảnh-đế theo 
tam-tuệ-luân (trí-tuệ-học, trỉ-tuệ-hành, trí-tuệ-thành) 
thành 12 loại trỉ-tuệ-siêu-việt hoàn toàn trong 
sáng, thanh-tịnh đã phát sinh đến với Như-Laỉ. 

- Này chư Tỳ-khưu! Khi ấy, Như-Lai khắng 
định, truyền dạy rằng: “Như-Lai đã chứng đắc 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác vô thượng 
trong toàn cõi-giới chúng-sinh, nhân-loại, vua 
chúa, sa-môn, bà-la-môn, chư-thiên, ma vương, 
phạm-thiên cả thảy. ” 

Nhu vậy, Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng- 
sinh, nên có ân-đức Sammãsambuddho: Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác. 


'Samyuttanikaya, Mahavagga, kinh Dhammacakkappavattanasutta. 
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Neyyadhamma 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác đặc biệt biết đủ 
5 pháp Neyyadhamma: 

- Sankhãra: Tất cả pháp-hành cấu tạo. 

- Vikãra: sắc -pháp, danh-pháp biến đổi. 

- Lakkhana: Trạng-thái sinh, trụ, diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp. 

- Pannattidhamma: Chế-định-pháp: Chế định 
ngôn ngữ để thuyết giảng chánh-pháp. 

- Nibbãna: Niết-bàn, pháp diệt khổ-Thánh-đế. 

Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác hoặc Đức-Phật 
Toàn-Giác có đầy đủ 5 pháp ấy, nên Ngài có 
khả năng chế định ra ngôn ngữ, để thuyết pháp 
tế độ chúng-sinh 

Cho nên, PXtc-Thế-Tôn có ân-đức Sammãsam- 
buddho: Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 


* Chư Phật Độc-Giác cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế 
không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán gọi là Đức-Phật Độc- 
Giác, mà Ngài không thuyết pháp tế độ chúng-sinh khác cùng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế y theo Ngài. Bởi vi, Ngài 
không chế địrứi được ngôn ngữ đế thuyết pháp như Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác. 

Còn bậc Thánh Thanh-văn, sở dĩ thuyết pháp tế độ chúng- 
sinh được là do nhờ nghe học hỏi theo lòi giáo huấn của Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác. 
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3- Ân-Đức-Phật Vijjacaranasampanno 

Itipi so Bhagavã vijjãcaranasampanno. 

(Cách đọc: i-ti-pi xô phá-gá-voa vừ-cha-chá-rá-ná- 
xăm-păn-nô). 

Nghĩa: 

- So Bhagavã: Đức-Thế-Tôn. 

- Itipi: Bởi Ngài là Bậc có đầy đủ Tam-minh, 
Bát-minh và 15 Đức-hạnh cao thượng, 

- Vijjãcaranasampanno: Do đó, Đức-Thế-Tôn 
có ân-đức Minh-Hạnh-Túc. 

Tam-Minh 

1- Tỉền-kỉếp-mỉnh (Pubbenivãsãnussatinãna) 
là trí-tuệ thấy rõ, biết rõ, nhớ rõ trở lại tiền-kiếp 
từ một kiếp, hằng trăm kiếp, hằng ngàn kiếp, 
hằng vạn kiếp, hằng triệu kiếp, hằng triệu triệu 
kiếp. Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có khả năng 
ghi nhớ lại vô số kiếp không có giới hạn (còn 
Đức-Phật Độc-Giác, bậc Thánh Thanh-văn-giác 
có giới hạn). 

Tiền-kiếp-minh là trí-tuệ biết rõ tiền-kiếp 
thuộc loại chúng-sinh nào, tên gì, thuộc dòng dõi 
nào, tạo thiện-nghiệp, bất-thiện-nghiệp, thực- 
hành pháp-hạnh ba-la-mật, ... tuổi thọ... đều ghi 
nhớ rõ ràng mọi chi tiết. 

2- Thiên-nhãn-minh (Dibbacakkhuhãna) là 
trí-tuệ thấy rõ, biết rõ kiếp quá-khứ, kiếp vị-lai 
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của tất cả chúng-sinh như mắt của chư-thiên, 
phạm-thiên. 

Thỉên-nhãn-mỉnh có 2 loại: 

- Tử-sinh-minh (Cutũpapãtanãna) là trí-tuệ 
biết rõ sự tử, sự tái-sinh của tất cả chúng-sinh. 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có tử-sinh-minh 
này biết rõ chúng-sinh sau khi chết rồi, nghiệp 
nào cho quả tái-sinh trong cảnh giới nào. 

- Vị-lai-kiến-minh (Anãgatamsanãna) là trí-tuệ 
thấy rõ những kiếp vị-lai của chúng-sinh. Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác dùng vị-lai-kiến-minh này 
để thọ ký chúng-sinh trong những kiếp vị-lai xa 
xăm, còn thời gian bao nhiêu đại-kiếp trái đất 
nữa, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, 
Đức-Phật Độc-Giác, bậc Thánh Thanh-văn-giác... 

3- Trầm-luân-tận-mỉnh (Ẵsavakkhayanãna) 
là trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, đó là 4 Thánh- 
đạo-tuệ, diệt tận được 4 pháp phiền-não trầm- 
luân (ãsava) không còn dư sót, đồng thời Đức- 
Thế-Tôn diệt tận được tất cả mọi tỉền-khỉên-tật 
(vãsanã) do tích lũy từ vô lượng kiếp trong 
quá khứ. 

Bát-Minh 

1- Tiền-kiếp-minh (Pubbenivãsãnussatinãna). 

2- Thiên-nhãn-minh (Dibbacakkhunãna). 

3- Trầm-luân-tận-minh (Ẵsavakkhayanãna). 
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4- Thỉền-tuệ-mỉnh (Vipassanãnãna) là trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ tam-giới thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của danh-pháp sắc-pháp, và trí-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ, 4 
Thánh-quả-tuệ và Nỉết-bàn. 

5- Tha-tâm-mỉnh (Cetopariyanãna) là trí-tuệ 
có khả năng biết đến tâm của người khác, 
chúng-sinh khác đang nghĩ gì, với thiện-tâm 
hoặc bất-thiện-tâm,... 

6- Hóa-tâm-minh (Manomayỉddhỉnãna) là 
trí-tuệ có khả năng hóa thân khác theo mong 
muốn của mình, do năng lực của thiền-định. 

Như trường họp Đức-Phật-Gotama thuyết 
tạng Vi-Diệu-Pháp vào hạ thứ bảy tại cung trời 
Tam-thập-tam-thiên suốt ba tháng. 

Mỗi ngày đến giờ đi khất thực, Đức-Phật hóa- 
thân khác như Đức-Phật tiếp tục thuyết pháp, 
còn chính Đức-Phật thật ngự đi khất thực ở Bắc- 
câu-lưu-châu. Khi độ ngọ xong, Đức-Phật ngự 
trở lại cung trời thay thế Đức-Phật-hóa-thân ấy. 

7- Thỉên-nhĩ-mỉnh (Dibbasotaũãna) là trí-tuệ 
có khả năng nghe được mọi thứ tiếng người, 
tiếng súc-sinh, tiếng chư-thiên gần xa do năng lực 
thiền-định, như tai của chư-thiên, phạm-thiên. 

8- Thần-thông-minh (Iddhỉvidhanãna) là trí- 
tuệ có khả năng biến hóa nhiều phép-thần-thông 
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khác nhau do năng lực thiền-định, như một 
người hóa thành nhiều người, tàng hình không ai 
thấy, hiện hình nơi khác, đi xuyên qua núi, đi 
trên hư không, ... 

15 Đức-Hạnh Cao Thượng 

1- Giới đức: Hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh. 

2- Thu thúc lục căn thanh-tịnh: Thu thúc khi 
thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, 
nếm bằng lưỡi, tiếp xúc bằng thân, suy nghĩ 
bằng ý hoàn toàn thanh-tịnh. 

3- Biết tri-túc trong vật thực: Nhận vật thực 
vừa đủ, khi thọ thực đàng hoàng, còn 4-5 
miếng nữa đủ no, biết ngừng lại để dành uống 
nước, không dùng no quá. 

4- Tinh-tẩn-tỉnh-thức: Ngày, đêm tinh-tấn 
hành phận sự, nghĩa là suốt ngày không ngủ, ban 
đêm có 3 canh; canh đầu (khoảng từ 18-22 giờ): 
Ngồi hành đạo, đi kinh hành; canh giữa (khoảng 
từ 22 đến 2 giờ khuya).' Nằm nghỉ ngủ trong tư 
thế nằm nghiêng bên phải, có trí nhớ, trỉ-tuệ 
trước khi ngủ, sẽ thức dậy lúc cuối canh giữa; 
canh chót (khoảng từ 2 giờ đến hừng sáng): 
Hành đạo, đi kỉnh hành,... gọi là tinh-tấn luôn 
luôn tỉnh thức. 

5- Đức-tin: Có đức-tin không lay chuyển. 

6- Trí nhớ: Thường có trí nhớ. 




M 


PHÁP MÔN NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT 


7- Hổ thẹn: Biết hổ-thẹn tội-lỗi. 

8- Ghê sợ: Biết ghê-sợ tội-lỗi. 

9- Đa văn túc trí: Học nhiều hiểu rộng tất cả 
các pháp. 

10- Tinh-tẩn: Có tâm tinh-tẩn không ngừng nghỉ. 

11- Trí-tuệ: Có trí-tuệ hiểu biết rõ tất cả các pháp. 

12- Đệ nhất thiền: cỏ đệ nhất thiền sắc-giới 
và vô-sắc-giới. 

13- Đệ nhị thiền: Có đệ nhị thiền sắc-giới và 
vô-sắc-giới. 

14- Đệ tam thiền: Có đệ tam thiền sắc-giới và 
vô-sắc-giới. 

15- Đệ tứ thiền: Có đệ tứ thiền sắc-giới và 
vô-sắc-giới. 

Đó là 15 Đức-hạnh cao thuợng. 

Đức-Thế-Tôn có trọn đủ tam-minh, bát-minh 
và 15 đức-hạnh cao thượng họp với đại-bi-tâm, 
tế độ chúng-sinh hữu duyên nên tế độ để chúng- 
sinh ấy giải thoát khỏi mọi cảnh khổ tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Vijjãcarana- 
sampanno: Đức-Minh-Hạnh-Túc. 
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4- Ân-Đức-Phật Sugato 

Itipi so Bhagavã Sugato. 

(Cách đọc: í-ti-pi xô phá-gá-voa Xủ-gá-tô) 

Nghĩa: 

- So Bhagavã: Đức-Thế-Tôn. 

- Itipi: Bởi Ngài là Bậc thuyết pháp chân-lỷ 
đem lại lợi ích thật sự cho chúng-sinh. 

- Sugato: Do đó, Đức-Thế-Tôn có ân-đức 

Thiện Ngôn. 

Sugato có 4 ý nghĩa 

- Thuyết pháp chân-lỷ đem lại sự lợi ích cho 
chúng-sinh. 

- Ngự theo Thánh-đạo. 

- Ngự đến Niết-bàn an-lạc tuyệt đoi. 

- Ngự đến mục đích cao thượng, bất thoải chỉ. 

Giải thích 

1- Sugato có ỷ nghĩa thuyết pháp chân-lỷ đem 
lại sự lợi ích cho chúng-sinh như thế nào? 

Đức-Thế-Tôn tùy thời thuyết pháp chân-lý 
chắc chắn đem lại sự lợi ích cho chúng-sinh, nếu 
không đem lại lợi ích, thì Đức-Thế-Tôn không 
thuyết pháp. 
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Đức-Thế-Tôn biết rõ 6 trường họp, trường 
họp nào nên thuyết giảng và trường họp nào 
không nên thuyết giảng như sau: 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào không chân 
thật, không đem lại sự lợi ích, người nghe không 
hài lòng, không hoan hỷ. Ngài không thuyết 
giảng pháp ẩy. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào không chân 
thật, không đem lại sự lợi ích, dù người nghe hài 
lòng, hoan hỷ. Ngài vẫn không thuyết giảng 
pháp ẩy. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, 
nhưng không đem lại sự lợi ích, dù người nghe 
hài lòng, hoan hỷ. Ngài vẫn không thuyết giảng 
pháp ẩy. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, 
không đem lại sự lợi ích, người nghe không hài 
lòng, không hoan hỷ. Ngài không thuyết giảng 
pháp ẩy. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, 
đem lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, 
không hoan hỷ. Ngài biết rõ tùy nơi, đúng lúc sẽ 
thuyết giảng pháp ấy. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, đem 
lại sự lợi ích, người nghe hài lòng, hoan hỷ. Ngài 
biết rõ tùy nơi, đúng lúc sẽ thuyết giảng pháp ẩy. 
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Vì vậy, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sugato với ý 
nghĩa thuyết pháp chân-lý đem lại sự lợi ích cho 
chúng-sinh. 

2- Sugato có ỷ nghĩa ngự theo Thánh-đạo như 
thế nào? 

Đức-Thế-Tôn ngự theo Thánh-đạo họp đủ 8 
chánh là: 

* Chánh-kiến: Trí-tuệ chân-chính là trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế. 

* Chánh-tư-duy: Tư-duy chân-chính là: 

- Tư-duy thoát khỏi ngũ dục. 

- Tư-duy không thù oán. 

- Tư-duy không hại chúng-sinh. 

* Chánh-ngữ: Nói lời chân-chính là: 

- Không nói-doi. 

- Không nói lời đâm thọc chia rẽ. 

- Không nói lời thô tục. 

- Không nói lời vô ích. 

* Chánh-nghiệp: Hành-nghiệp chân-chính là: 

- Không sát-sinh. 

- Không trộm-cẳp. 

- Không tà-dâm. 

* Chánh-mạng: Nuôi-mạng chân-chính là không 
sống theo tà-mạng do thân, khẩu hành-ác. 
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* Chánh-tinh-tẩn: Tinh-tấn chân-chính là: 

- Tinh-tẩn ngăn ác-phảp chưa sinh, không 
cho sinh. 

- Tinh-tẩn diệt ác-phảp đã sinh. 

- Tinh-tấn làm cho thiện-pháp chưa sinh, 
được sinh. 

- Tinh-tẩn làm cho tăng trưởng thiện-pháp đã 
sinh. 

* Chánh-niệm: Niệm chân-chính là: 

- Niệm-thân, thân là đối-tượng của chánh-niệm. 

- Nỉệm-thọ, thọ là đối-tượng của chánh-niệm. 

- Niệm-tâm, tâm là đốỉ-tượng của chánh-niệm. 

-Niệm-pháp, pháp là đoỉ-tượng của chánh-niệm. 

* Chánh-định: Định chân-chỉnh là định-tâm 
ứong thiền siêu-tam-giới có đối-tượng Niết-bàn. 

- Định-tâm trong đệ nhất thiền siêu-tam-giới. 

- Định-tâm trong đệ nhị thiền siêu-tam-giới. 

- Định-tâm trong đệ tam thiền sỉêu-tam-gỉớỉ. 

- Định-tâm trong đệ tứ thiền siêu-tam-giới. 

- Định-tâm trong đệ ngũ thiền siêu-tam-giới. 

Thánh-đạo họp đủ 8 chánh này đồng sinh 
trong Thánh-đạo-tâm, Thánh-quả-tâm, có đối- 
tượng Niết-bàn. 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sugato với ý 
nghĩa ngự theo Thánh-đạo. 
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3- Sugato có ỷ nghĩa ngự đến Nỉết-bàn an-lạc 
tuyệt đoi như thế nào? 

Đức-Thế-Tôn là Bậc đầu tiên chứng ngộ Niểt- 
bàn bằng trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới đó là: 4 
Thánh-đạo-tuệ, 4 Thánh-quả-tuệ, nên Đức-Thế- 
Tôn có ân-đức Sugato với ý nghĩa ngự đến 
Niểt-bàn đầu tiên an-lạc tuyệt đối. 

về sau, Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ các 
hàng đệ-tử cũng chứng ngộ Niết-bàn cũng bằng 
Thảnh-đạo-tuệ, Thánh-quả-tuệ nhung những bậc 
Thánh Thanh-văn đệ-tử này không có ân-đức 
Sugato nhu Đức-Thế-Tôn, bởi vì không phải bậc 
đầu tiên chứng ngộ Niết-bàn. 

Vì vậy, chỉ có Đức-Thế-Tôn mới có ân-đức 
Sugato với ý nghĩa ngự đến Niết-bàn an-lạc 
tuyệt đối mà thôi. 

4- Sugato cỏ ỷ nghĩa ngự đến mục đích cao 
thượng, bất thoái chỉ như thế nào? 

Đức-Bồ-Tát Đạo-sĩ Sumedha là tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama có ý nguyện muốn trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác. 

Lần đầu tiên, Đức-Bồ-Tát Đạo-sĩ Sumedha 
đuợc Đức-Phật Dĩpankara thọ ký xác định thời 
gian còn 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái 
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đất nữa, sẽ trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác, có danh hiệu ìkĐức-Phật Gotama. 

Từ đó, Đức-Bồ-Tát trở thảnh Đức-Bồ-Tát 
Chánh-Đắng-Giác cổ định tiếp tục thực-hành 
cho đầy ãủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung và 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
thượng, suốt khoảng thời gian 4 a-tăng-kỳ và 
100 ngàn đại-kiếp trái đất một cách bất thoái chí. 

Đen kiếp chót, Đức-Bồ-Tát Siddhattha từ bỏ 
ngai vàng đi xuất gia đã chứng đắc thảnh Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác, có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sugato với ý 
nghĩa ngự đến mục đích cao thuợng bất thoái chí. 
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5- Ân-Đức-Phật Lokavidu 

Itipi so Bhagavã Lokavidũ. 

(Cách đọc: í-ti-pixô phá-gá-voa Lô-ká-vi-đu) 

Nghĩa: 

- So Bhagavã: Đức-Thế-Tôn. 

- Itipi: Bởi Ngài là Bậc thấy rõ, biết rõ tống 
các loài chúng-sinh, tống các cõi chúng-sinh, 
tống các phảp-hành. 

- Lokavidũ: Do đó, Đức-Thế-Tôn có ân-đức 

Thông Suốt Tam-tổng-pháp. 

* Loka là các pháp có sự sinh, sự diệt, sự 
thành, sự hoại, ... ngũ-uấn của mình gọi là loka 


Loka Có 3 Loại 

- Tống các loài chúng-sinh (sattaloka). 

- Tong các cõi chúng-sinh (okãsaloka). 

- Tống các pháp-hành (sahkhãraloka). 

Đức-Thế-Tôn có 2 loại trỉ-tuệ đặc biệt mà 
Chư Phật Độc-Giác và bậc Thánh Thanh-văn 
không có là: 

- Indriyaparopariyattanãna: Trí-tuệ thấy rõ, 
biết rõ 5 pháp-chủ cao thấp của mỗi chúng-sinh. 
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- Ẫsayãnusayaũãna: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ 
phiền-não ngấm ngầm, thiện-nghiệp, ác-nghiệp 
của mỗi chúng-sinh. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có khả năng đặc biệt 
thông suốt cả 3 tổng-pháp. 

1- Thế nào gọi là tống các loài chúng-sinh 
(sattaloka)? 

* Chúng-sinh có 4 loài: 

- Thaỉ-sỉnh: Chúng-sinh sinh từ bụng mẹ như 
loài người, voi, ngựa, trâu, bò, v.v... 

- Noãn-sinh: Chúng-sinh sinh từ trứng như 
gà, vịt, chim, v.v ... 

- Thẩp-sinh: Chúng-sinh sinh từ nơi ẩm thấp 
như con dòi, con giun, ... 

- Hóa-sinh: Chúng-sinh sinh hiện hữu ngay 
tức thì như chư-thiên, phạm-thiên, loài ngạ-quỷ, 
a-su-ra, chúng-sinh địa-ngục, con người đầu 
tiên xuất hiện trên trái đất này, ... 

* Chúng-sinh phân chia theo uẩn có 3 hạng: 

- Chúng-sỉnh có ngũ-uấn: sẳc-uấn, thọ-uấn, 
tưởng-uấn, hành-uấn, thức-uấn trong 11 cõi 
dục-giới và 15 cõi sắc-giới (trừ cõi sắc-giới Vô- 
tưởng-thiên). 




5- Ân-Đức-Phật Lokavidu 


43 


- Chúng-sinh có tứ-uấn: thọ-uấn, tưởng-uấn, 
hành-uấn, thức-uấn (không có sẳc-uấn) trong 4 
cõi vô-sắc-giới. 

- Chúng-sinh có nhẩt-uấn là sẳc-uẩn (không có 
4 danh-uẩn) trong cõi sắc-giới Vô-tưởng-thiên. 

Đức-Thế-Tôn biết rõ tất cả mọi loài chúng- 
sinh có 5 pháp-chủ: tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ 
già dặn hoặc còn non nớt, có phiền-não ngấm 
ngầm nặng hoặc nhẹ, có bản tánh riêng của mỗi 
chúng-sinh, có nguyện vọng cao cả của mỗi 
chúng-sinh. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn thấy rõ, biết rõ chúng- 
sinh có khả năng chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả trong kiếp hiện-tại, hoặc có nguyện vọng 
muôn trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, 
hoặc Đức-Phật Độc-Giác, hoặc bậc Thánh 
Thanh-văn-giác,... trong kiếp vị-lai. Chúng-sinh 
không có khả năng chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả trong kiếp hiện tại, do nguyên nhân 
nào, ... 

Đức-Thế-Tôn thấy rõ, biết rõ thông suốt tất cả 
các loài chúng-sinh không còn du sót. 

2- Thế nào gọi là tống các cõi chúng-sinh 
(okãsaloka)? 
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Tống các cõi chúng-sinh (okãsaloka) là nơi 
tạm trú của tất cả các loài chúng-sinh trong tam- 
giới gồm có 31 cõi. Mỗi chúng-sinh được tạm 
trú với thời gian mau hoặc lâu hoàn toàn tùy 
thuộc vào năng lực quả của thiện-nghiệp, quả 
của ác-nghiệp hỗ trợ mỗi kiếp chúng-sinh. 

Tam-giói có 31 cõi: 

- Dục-giới có 11 cõi. 

- sẳc-giới có 16 cõi. 

- Vô-sẳc-giới có 4 cõi. 

2. 1- Dục-giói có 11 cõi chia ra 2 cõi giới: 

* 4 Cõi ác-giói; 

- Cõi địa-ngục: Chúng-sinh có tuổi thọ không 
nhất định. 

- Cõi a-su-ra: Chúng-sinh có tuổi thọ không 
nhất định. 

- Cõi ngạ-quỷ: Chúng-sinh có tuổi thọ không 
nhất định. 

- Loài súc-sinh: Chúng-sinh có tuổi thọ không 
nhất định. 

* 7 Cõi thiện dục-giói: 

- Cõi người: Con người có tuổi thọ không 
nhất định. 

- Cõi trời dục-giới Tứ-đại-thiên-vương: Chư- 
thiên có tuổi thọ 500 tuổi trời, bằng 9 triệu năm 
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cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở cõi trời này bằng 
50 năm cõi người). 

- Cõi trời dục-gỉớỉ Tam-thập-tam-thiên: Chư- 
thiên có tuổi thọ 1.000 tuổi trời, bằng 36 triệu 
năm cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở cõi trời này 
bằng 100 năm cõi người). 

- Cõi trời dục-gỉớỉ Dạ-ma-thiên: Chư-thiên 
có tuổi thọ 2.000 tuổi trời, bằng 144 triệu năm 
cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở cõi trời này bằng 
200 năm cõi người). 

- Cõi trời dục-giới Đâu-suẩt-đà-thiên: Chư- 
thiên có tuổi thọ 4.000 tuổi trời, bằng 576 triệu 
năm cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở cõi trời này 
bằng 400 năm cõi người). 

- Cõi trời dục-gỉớỉ Hóa-lạc-thiên: Chư-thiên 
có tuổi thọ 8.000 tuổi trời, bằng 2.304 triệu năm 
cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở cõi trời này bằng 
800 năm cõi người). 

- Cõi trời dục-giới Tha-hóa-tự-tại-thiên: Chư- 
thiên có tuổi thọ 16.000 tuổi trời, bằng 9.216 
triệu năm cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở cõi trời 
này bằng 1.600 năm cõi người). 

2.2- sắc-giói phạm-thiên có 16 cõi phân chia 
theo 4 bậc thiền sắc-giới: 

2.2.1- Đệ nhất thiền sắc-giói có 3 cõi: 
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- Cõi Phạm-Chúng-thỉên: Phạm-thiên có tuối 
thọ 1/3 a-tăng-kỳ kiếp trụ 

- Cõi Phạm-Phụ-thiên: Phạm-thiên có tuổi 
thọ 1/2 a-tăng-kỳ kiếp trụ. 

- Cõi Đại-Phạm-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 
1 a-tăng-kỳ kiếp trụ. 

2.2.2- Đệ nhị thiền sắc-giói có 3 cõi: 

- Cõi Thỉếu-Quang-thỉên: Phạm-thiên có tuối 
thọ 2 đại-kiếp trái đất 

- Cõi Vô-lượng-Quang-thiên: Phạm-thiên có 
tuổi thọ 4 đại-kiếp trái đất. 

- Cõi Quang-Âm-thiên: Phạm-thiên có tuổi 
thọ 8 đại-kiếp trái đất. 

2.2.3- Đệ tam thiền sắc-giói có 3 cõi: 

- Cõi Thiểu-Tịnh-thiên: Phạm-thiên có tuổi 
thọ 16 đại-kiếp trái đất. 

- Cõi Vô-lượng-Tịnh-thiên: Phạm-thiên có 
tuổi thọ 32 đại-kiếp trái đất. 

- Cõi Biến-Tịnh-thiên: Phạm-thiên có tuổi 
thọ 64 đại-kiếp trái đất. 

2.2.4- Đệ tứ thiền sắc-giói có 7 cõi: 


* Vivattathãyĩ asaúkhyeyyakappa: a-tăng-kỳ kiếp ừụ của ừái đất. 

* Đại-kiếp (mahãkappa): trải qua 4 a-tăng-kỳ thành-trụ-hoại- 
không của kiếp trái đất. 
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- Cõi Quảng-Quả-thiên: Phạm-thiên có tuối 
thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

- Cõi Vô-Tưởng-thiên: Phạm-thiên có tuổi 
thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

* Cõi Tịnh-Cư-thiên: có 5 cõi dành riêng cho 
Phạm-thiên là bậc Thánh Bất-Lai chứng đắc đệ 
tứ thiền sắc-giới: 

- Cõi Vô-Phỉền-thỉên: Phạm-thiên Thánh Bất- 
Lai có tín-pháp-chủ nhiều năng lực, có tuổi thọ 
1.000 đại-kiếp trái đất. 

- Cõi Vô-Nhỉệt-thỉên: Phạm-thiên Thánh Bất- 
Lai có tấn-pháp-chủ nhiều năng lực, có tuổi thọ 
2.000 đại-kiếp trái đất. 

- Cõi Thiện-Hiện-thiên: Phạm-thiên Thánh 
Bất-Lai có niệm-pháp-chủ nhiều năng lực, có 
tuổi thọ 4.000 đại-kiếp trái đất. 

- Cõi Thiện-Kiến-thiên: Phạm-thiên Thánh 
Bất-Lai có định-pháp-chủ nhiều năng lực, có 
tuổi thọ 8.000 đại-kiếp trái đất. 

- Cõi Sẩc-Cứu-Cánh-thiên: Phạm-thiên Thá nh 
Bất-Lai có tuệ-pháp-chủ nhiều năng lực, có tuổi 
thọ 16.000 đại-kiếp trái đất. 

2.3- Vô-sắc-giói Phạm-thiên có 4 cõi: 

- Đệ nhất thiền vô-sẳc-gỉới, Không-vô-biên- 
xứ-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 20.000 đại-kiếp. 
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- Đệ nhị thiền vô-sẳc-gỉới, Thức-vô-biên-xứ- 
thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 40.000 đại-kiếp. 

- Đệ tam thiền vô-sẳc-giới, Vô-sở-hữu-xứ- 
thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 60.000 đại-kiếp. 

- Đệ tứ thiền vô-sẳc-giới, Phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xứ-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 84.000 
đại-kiếp. 

* Tam giới gồm có 31 cõi. 

* 1 tỉểu-thế-giớỉ gồm có 31.000 cõi. 

* 1 trung-thế-gỉới gồm có 31 triệu cõi. 

* 1 đạỉ-thế-gỉới gồm có 31 triệu triệu cõi 
(31.000 tỉ cõi). 

Đức-Thế-Tôn không những thông suốt 31.000 
tỉ cõi mà còn thông suốt vô-sổ-thế-gỉớỉ 
(anantacakkavãỊa). 

3- Thế nào gọi là tống các pháp-hành 
(sahkhãraloka) ? 

Pháp-hành là ngũ-uẩn do nhân duyên cấu 
tạo, nên có sự sinh, sự diệt. 

Tống các loài chúng-sinh và tong các cõi 
chúng-sinh thuộc về chế-định-pháp (pahhatti- 
dhamma), còn tong các pháp-hành thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Đức-Thế-Tôn thông suốt tống các pháp-hành, 
có nhiều pháp nhu sau: 
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- Pháp-hành có 1 pháp: Tất cả chúng-sinh 
được tồn tại do nhờ nhân (ãhãra). 

- Pháp-hành có 2 pháp: Danh-pháp và sẳc-pháp. 

- Pháp-hành có 3 thọ: Thọ khố, thọ lạc, thọ xả. 

- Pháp-hành có 4 pháp: 4 pháp đem lại quả 
là vật thực, xúc, tác-ỷ, tâm. 

- Pháp-hành có 5 uấn: sẳc-uấn, thọ-uấn, 
tưởng-uấn, hành-uấn, thức-uấn. 

- Pháp-hành có 6 xứ bên trong: nhãn-xứ, nhĩ- 
xứ, tỷ-xứ, thiệt-xứ, thân-xứ, ỷ-xứ. 

Và có 6 xứ bên ngoài: sẳc-xứ, thanh-xứ, 
hương-xứ, vị-xứ, xúc-xứ, pháp-xứ, v.v... 

Đức-Thế-Tôn thông suốt cả vô số pháp-hành 
bắt nguồn từ ngũ-uấn. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Lokavidũ: 
Đức-Thông-Suổt-Tam-tống-pháp (tống các loài 
chúng-sinh, tống các cõi chúng-sinh, tống các 
pháp-hành). 
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6- Ân-Đúic-Phật Anuttaro Purisadammasarathi 

Itipi so Bhagavã Anuttaro purisadamma- 
sãrathi. 

(Cách đọc: í-ti-pi xô phá-gá-voa Ả-nủt-tá-rô-pú-ri xá- 
đăm-mả-xa-rá-thi) 

Nghĩa: 

- So Bhagavã: Đức-Thế-Tôn. 

- Itipi: Bởi Ngài là Bậc giáo huấn chúng-sinh 
cải tà quy chánh, cải ác làm thiện, từ hạng phàm 
nhân lên bậc Thánh-nhân. 

- Anuttaro purisadammasãrathi: Do đó, Đức- 
Thế-Tôn có ân-đức Vô-thượng-gỉáo-hóa chúng- 
sinh có duyên lành. 

Giáo hóa ngưòi ác trở thành bậc Thánh-nhân 

Kẻ cướp sát nhân cắt ngón tay xâu thảnh 
vòng đeo ở cổ có biệt danh là Ahgulimãla. Y có 
võ nghệ cao cường, sống một mình ở trong rừng, 
dù từng đoàn người 20 - 30 người đi qua khu 
rừng ấy, cũng không một ai thoát chết. 

Một hôm, Đức-Thế-Tôn một mình đi vào 
rừng, nơi trú ẩn của Ahgulimãla, để giáo hóa y. 
Y thức tỉnh, từ bỏ sát nhân, xin xuất gia trở 
thảnh tỳ-khưu nơi Đức-Phật. 

về sau không lâu, Tỳ-khưu Angulimãla 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
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ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cao thượng... 

Giáo hóa dạ-xoa hung dữ trở thành bậc Thánh-nhân 

Tích dạ-xoa Ẵịavaka ăn thịt người rất hung ác, 
tàn bạo, có nhiều phép mầu cực kỳ nguy hiểm. 

Một hôm, biết dạ-xoa Ẵịavaka đi vắng, Đức- 
Thế-Tôn ngự đến lâu đài của y, ngự trên bảo tọa 
trong lâu đài của dạ-xoa ÃỊavaka. 

Nghe tin Đức-Thế-Tôn ngự trên bảo tọa của 
y, dạ-xoa ÃỊavaka nổi cơn giận dữ, vô cùng bực 
tức, liền trở về ngay, y dùng mọi phép mầu cực 
kỳ nguy hiểm để xua đuổi Đức-Thế-Tôn xuống 
khỏi bảo tọa, rời khỏi cung điện của y ngay tức 
khắc, nhưng y hoàn toàn bất lực, không xua đuổi 
Đức-Thế-Tôn được. 

Cuối cùng, có một bài kệ khó mà y quên câu 
giải đáp, y đã hỏi nhiều Sa-môn, Bà-la-môn mà 
không một ai có thể giải đáp đúng, để làm cho y 
hài lòng. Nay y đem bài kệ ấy đặt điều kiện, nếu 
Đức-Thế-Tôn không giải đáp đúng thì phải rời 
khỏi lâu đài của y ngay. 

Thật ra, Đức-Thể-Tôn ngự đến cốt yếu giải 
đáp bài kệ ấy, để tế độ dạ-xoa ÃỊavaka. Cho 
nên, khi dạ-xoa ẨỊavaka hỏi câu kệ ấy xong, 
Đức-Thế-Tôn liền giải đáp đúng ý nghĩa sâu sắc 
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của câu kệ ấy làm cho dạ-xoa ẪỊavaka vô cùng 
hoan hỷ. Ngay khi ấy, dạ-xoa Ẵịavaka chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lim 
Thánh-đạo, Nhập-lim Thánh-quả, trở thành bậc 
Thánh Nhập-Lim có đức-tin trong sạch và không 
lay chuyển nơi Tam-bảo. 

Giáo hóa Phạm-thiên tà-kiến trở thành chánh-kiến 

Phạm-thiên Baka ở cung trời sắc-giới cõi 
Quang-Âm-thỉên phát sinh thường-kỉến mê lầm. 

Đức-Thế-Tôn từ ngôi chùa letavana xuất hiện 
lên cõi trời sắc-giới Quang-Âm-thiên, để tế độ 
Phạm-thiên Baka từ bỏ tà-kiến trở lại chánh 
kiến... 

Giáo hóa loài súc-sinh 

Đức-Thế-Tôn giáo hóa các loài súc-sinh nhu 
rồng chúa Apalãla, rồng chúa Cũịodara, rồng 
chúa Mahodara, ... trở thảnh rồng hiền lành. 

Đức-Thế-Tôn giáo hóa tế độ voi chúa Nãlã- 
giri rất hung dữ, trong cơn say chạy đến để hại 
Đức-Thế-Tôn. Ngài rải tâm từ đến voi chúa 
Nãlãgiri, ngay tức khắc voi chúa tỉnh lại, bò đến 
quỳ mọp xuống hai bàn chân của Đức-Thế-Tôn. 
Ngài giáo hóa voi chúa hung dữ này trở thành voi 
hiền lành, biết quy-y Tam-Bảo, thọ trì ngũ-giới. 
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Từ đó về sau, voi chúa rất hiền lành dễ thưong, 
Đức-Thế-Tôn đặt tên là voi chúa Dhanapãla... 

Đức-Thế-Tôn giáo hóa tế độ chúng-sinh hữu 
duyên nên tế độ, nghĩa là những chúng-sinh ấy 
tiền-kiếp có liên quan với Ngài, hoặc tiền-kiếp 
đã từng gieo duyên lành nơi Chu Phật trong quá 
khứ, hoặc đã từng tạo đầy đủ ba-la-mật, có đủ 5 
pháp-chủ, đã từng gieo phuớc duyên trong giáo- 
pháp của Chu Phật quá khứ ấy. 

Nay kiếp hiện-tại, có phuớc duyên đuợc Đức- 
Thế-Tôn quan tâm đến, để giáo hóa tế độ chúng- 
sinh ấy (nghĩa là không phải Đức-Thế-Tôn gặp 
chúng-sinh nào cũng đều giáo hóa tế độ chúng- 
sinh ấy được). Đức-Thế-Tôn giáo hóa những 
chúng-sinh mà không có một ai có thể giáo hóa 
tế độ đuợc, không có một vị nào có thể sánh 
đuợc với Ngài. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Anuttaro 
purỉsadammasãrathỉ: Đức- Vô-thượng-giáo-hóa 
chúng-sinh. 

* Riêng Ân-Đức-Phật Anuttaro purisadamma- 
sãrathi, ữong bộ Thanh-Tịnh-Đạo Visuddhimagga, 
phần giảng dạy ân-Đức-Phật, thì ân-Đức-Phật 
này phân chia làm hai ân-đức riêng biệt. 

- Anuttaro: Đức-Vô-thượng. 

- Purisadammasãrathi: Đức-giáo-hóa chúng-sinh. 
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Giải thích: 

1- Ân-đứcAnuttaro: Đức-vô-thượng như thế nào? 

Đức-Thế-Tôn có sĩlaguna: giới-đức trong 
sạch thanh-tịnh không một ai trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh hơn Ngài. 

Cũng như vậy, Đức-Thế-Tôn có samãdhỉ- 
guụa: định-đức trong sạch thanh-tịnh ... có 
pannãguna: tuệ-đức trong sạch thanh-tịnh ... có 
vimuttiguna: giải-thoát-đức trong sạch thanh- 
tịnh ... có vỉmuttỉnãnadassanaguna: giải-thoát- 
tri-kiến-đức trong sạch thanh-tịnh không một ai 
trong toàn cõi-giới chúng-sinh hơn Ngài. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Anuttaro: 
Đức-vô-thượng. 

2- Ân-đức Purỉsadammasãrathỉ: Đức-giáo- 
hóa chúng-sinh như thế nào? 

Đức-Thế-Tôn giáo hóa các loài chúng-sinh có 
duyên lành, mà không có một ai trong toàn cõi- 
giới chúng-sinh có khả năng giáo hóa tế độ 
chúng-sinh như Ngài. 

Cho nên, £)ức-The-Tôn có ân-đức Purisadam- 
masãrathi: Đức-giáo-hóa chúng-sinh. 
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7- Ân-Đức-Phật Sattha Devamanussanam 

Itipi so Bhagavã Satthã devamanussãnarn. 
(Cách đọc: í-ti-pi xô phá-gá-voa Xặt-tha-đê-voả- 
má-nút-xa-năng) 

Nghĩa: 

- So Bhagavã: Đức-Thế-Tôn. 

- Itipi: Bởi Ngài là Bậc Thầy của nhân-loại, 
chư-thiên, chư phạm-thiên, ... 

- Satthã devamanussãnaựi: Do đó Đức-Thế- 
Tôn có ân-đức Thiên-Nhân-Sư. 

Sự lọi ích an-lạc kiếp hiện-tại 

Đức-Thế-Tôn giáo huấn chúng-sinh thực- 
hành 4 pháp để đem lại những sự lợi ích, sự an- 
lạc trong kiếp hiện-tại 

4 pháp là; 

- Biết siêng năng cần mẫn trong nghề nghiệp, 
công việc. 

- Biết giữ gìn của cải tài sản. 

- Có bạn lành, bạn tốt là bậc thiện-trỉ. 

- Biết sử dụng của cải có chừng mực tùy theo 
khả năng của mình. 


* Aủguttaranikaya - Atthakanipata, kinh Dighajanusutta. 
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Giải thích: 

1- Biết siêng năng cần mẫn trong nghề 
nghiệp, trong công việc như thế nào? 

Trong cuộc sống mỗi người nên chọn cho 
mình một nghề nghiệp lương thiện, không làm 
khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ 
cả mình lẫn người Biết siêng năng cần mẫn 
trong nghề nghiệp ấy, trong công việc ấy, có trí- 
tuệ hiểu biết chuyên môn trong nghề nghiệp để 
tạo ra nhiều của cải tài sản cho mình. 

2- Biết giữ gìn của cải tài sản như thế nào? 

Của cải tài sản được tạo ra do đức tính siêng 
năng cần mẫn trong nghề nghiệp, trong công 
việc một cách họp pháp. Người ấy nghĩ rằng: 
“Ta nên giữ gìn cấn thận những của cải tài sản 
này, tránh không đế lửa cháy, nước ngập lụt 
cuốn trôi, bọn trộm cướp chiếm đoạt... giữ gìn 
của cải tài sản không bị hư mất. ” 

3- Có bạn lành, bạn tốt là bậc thiện-trỉ như 
thế nào? 

Muốn được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc 
lâu dài, cần phải sống gần gũi, thân cận với bậc 

* Tránh 5 nghề: Nghề buôn bán vũ khí, nghề buôn bán người 
hoặc súc vật, nghề buôn bán rượu và các chất say, nghề buôn 
bán các loại thuốc độc sát hại chúng-sinh, nghề giết gia súc, gia 
cầm đế bán thịt. 
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thiện-trí, làm bạn thân thiết để học hỏi những 
thiện-pháp nên hành, những ác-pháp nên tránh xa. 

Bậc thiện-trí là người có đức-tin chơn-chánh, 
có giới-hạnh đầy đủ trọn vẹn, là bậc đa-văn túc- 
trí, học nhiều hiểu rộng, có trí-tuệ sáng suốt hiểu 
biết các pháp, là bậc thường hoan hỷ trong sự 
bố-thí. 

Nhờ gần gũi, thân cận bạn lành bạn tốt là bậc 
thiện-trí, nên mình mới có cơ hội học tập, để có 
đức-tin trong sạch, có giới trong sạch, học nhiều 
hiểu rộng, có trí-tuệ hiểu biết các pháp, hoan hỷ 
trong sự bố-thí. Và học hỏi hiểu biết cách làm 
cho của cải phát triển và tránh xa cách làm 
cho của cải tiêu hao. 

4- Biết sử dụng của cải có chừng mực tùy 
theo khả năng của mình như thế nào? 

Biết sử dụng của cải có chừng mực trong 
cuộc sống: 

- Không nên phung phí của cải quá mức. 

- Không nên hà tiện quá mức. 

Nên nghĩ rằng: “Phần thu của ta hơn phần chi, 
hoặc phần chi của ta kém hơn phần thức-uấn. ” 


* Cách làm cho của cải phát triển: Kết bạn với bậc thiện-trí, 
không ăn chơi đàng điếm, không uống rượu, không chơi cờ 
bạc. 
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Trong cuộc sống, nếu phần thu tiền bạc của 
cải nhiều hơn mức phần chi thì tiền bạc của cải 
còn có phần du dật, để dành lúc bệnh hoạn ốm 
đau, lúc tuổi già sức yếu không thể tạo ra của cải 
đuợc, nhờ có của cải tiền bạc du dật, thì cuộc 
sống mới đuợc an-lạc. 

Nguợc lại, nếu phần chi tiền bạc, của cải 
nhiều hơn mức phần thu, thì tiền bạc, của cải bị 
thiếu thốn, nên cuộc sống lâm vào cảnh túng 
thiếu khổ cực. Biết sử dụng của cải có chừng 
mực tùy theo khả năng của mình là lúc nào cũng 
“phần thu hơn phần chi 

Đó là 4 pháp thực-hành đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện tại. 

Sự lọi ích an-lạc những kiếp vị-lai 

Đức-Thế-Tôn giáo huấn chúng-sinh thực- 
hành 4 pháp để đem lại những sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an-lạc những kiếp vị-lai. 

4 pháp là; 

- Có đức-tin trọn vẹn. 

- Có giới-hạnh trong sạch và trọn vẹn. 

- Có sự bố-thỉ trọn vẹn. 

- Có trỉ-tuê tron ven. 
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Giải thích; 

1- Có đức-tin trọn vẹn như thế nào? 

Các hàng Thanh-văn đệ-tử có đức-tin trong 
sạch nơi 9 ân-Đức-Phật, 6 ân-Đức-Pháp, 9 ân- 
Đức-Tăng; có đức-tin hoàn toàn nơi nghiệp và 
quả của nghiệp. 

* Đức-tin trong sạch noi 9 Ân-Đức-Phật 

- Araham: Đức A-ra-hán là Bậc cao thượng 
có thân, khấu, ỷ hoàn toàn trong sạch thanh- 
tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường 
của chư-thiên, phạm-thiên, nhân-loại. 

- Sammãsambuddho: Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác là Bậc tự mình chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não, 
mọi tham-ái không còn dư sót, đặc biệt diệt được 
mọi tiền-khiên-tật, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi 
là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị. 

- Vijjãcaranasampanno: Đức Minh-Hạnh- 
Túc là Bậc có đầy đủ tam-minh, bát-minh, và 15 
đức-hạnh cao thượng. 

- Sugato: Đức Thiện-Ngôn là Bậc thuyết pháp 
chân-lỷ chắc chắn đem lại sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an-lạc lâu dài thật sự trong kiếp hiện-tại 
và vô so kiếp vị-lai cho tất cả chúng-sỉnh. 
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- Lokavỉdũ: Đức Thông-Suot Tam-Tong-Pháp 
là Bậc thấy rõ, biết rõ tống các loài chúng-sinh 
(sattaloka), tong các cõi chúng-sinh (okãsa- 
loka), tống các pháp-hành (sankhãraloka). 

- Anuttaro purisadammasãrathi: Đức Vô- 
Thượng-Giáo-Hóa chúng-sinh cải tà quy chánh, 
bỏ ác làm thiện, từ hạng phàm-nhân trở thành 
bậc Thánh-nhân. 

- Satthã devamanussãnam: Đức Thiên- 
Nhân-Sư là Bậc Thầy của chư-thiên, phạm- 
thiên, nhân-loại. 

- Buddho: Đức-Phật là Bậc tự mình chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế không thầy chỉ dạy, 
chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi tham-ái không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu 
tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị. 

Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh 
có duyên lành cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế y theo Ngài, cũng chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành Thánh- 
nhân bậc nào tuỳ thuộc vào các pháp-hạnh Ba- 
la-mật và 5 pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

- Bhagavã: Đức-Thế-Tôn là Bậc có 6 Đức- 
hạnh đặc biệt do thành tựu đầy đủ trọn vẹn 30 
phảp-hạnh Ba-la-mật. 
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* Đức-tin trong sạch noi 6 ân-Đức-Pháp 

- Svãkkhãto dhammo: Chánh-pháp gồm có 
10 pháp là pháp-học chánh-pháp và 9 siêu-tam- 
giới-pháp: 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, mà Đức-Phật đã thuyết giảng hoàn hảo 
phần đầu, phần giữa, phần cuối, có ý nghĩa đầy 
đủ, văn chương trong sáng và thanh-tịnh. 

- SandiỊỊhiko dhammo: Chánh-phảp là 9 
siêu-tam-giới-pháp, mà chư Thánh-nhân đã 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào và Niết- 
bàn rồi, tự thấy rõ, biết rõ Thánh-đạo, Thánh- 
quả ẩy và Niết-bàn do trỉ-tuệ-thiền-tuệ của mình. 

- Akãliko dhammo: Chánh-pháp là 4 Thánh- 
đạo cho quả tương xứng 4 Thánh-quả không có 
thời gian ngăn cách, nghĩa là sau khi chứng đắc 
Thánh-đạo nào liền cho Thánh-quả ẩy sau 1 sát- 
na-tâm sinh rồi diệt. 

- Ehipassiko dhammo: Chánh-pháp là 9 
siêu-tam-giới-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) hoàn toàn trong sạch và 
thanh-tịnh, nên dám mời đến chứng kiến sự thật, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

- Opaneyyiko dhammo: Chánh-pháp là 9 
siêu-tam-giới-pháp là pháp nên hướng tâm đến 
chứng đắc trước tiên, đế mong giải thoát kho tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 

- Paccattatn veditabbo vinnũhi: Chánh-pháp 
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là 9 siêu-tam-giới-pháp mà chư bậc thiện-trỉ 
Thảnh-nhân đã chứng đắc roi tự mình biết rõ, tự 
mình nhập Thánh-quả hưởng an-lạc Niết-bàn 
tịch tịnh. 

* Đức-tin trong sạch noi 9 ân-Đức-Tăng 

- Suppatipanno: Chư Thánh-Tăng Thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực- 
hành nghiêm chỉnh đúng theo lời giáo huấn của 
Đức-Thế-Tôn. 

- Ụịuppatipanno: Chư Thánh-Tăng Thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là những bậc đã 
thực-hành đúng theo pháp-hành trung-đạo, 
không quanh co lầm lạc. 

- Nãyappatỉpanno: Chư Thánh-Tăng Thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là những bậc đã 
thực-hành đúng theo pháp-hành bát-chánh-đạo 
chứng ngộ Niết-bàn, giải thoát khố tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bon loài. 

- Sãmĩcippatipanno: Chư Thánh-Tăng Thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là những bậc đã 
thực-hành giới, định, tuệ đúng đan, xứng đáng đế 
chúng-sinh tôn kỉnh, lễ bái, cúng-dường. 

Yadidatn cattãri purỉsayugãnỉ atthapurỉsa- 
puggalã esa Bhagavato sãvakasamgho: Chư 
Thánh-Tăng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn 
có 4 đôi thành 8 bậc Thánh-nhân. 
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- Ẵhuneyyo: Chư Thánh-Tăng Thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ 
nhận những thứ vật dụng mà thỉ chủ từ phương 
xa đem đến cúng-dường quỷ Ngài, đế mong 
được phước-thiện và quả của phước-thiện lớn. 

- Pãhuneyyo: Chư Thánh-Tăng Thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng 
thọ nhận những thứ vật dụng mà thỉ-chủ dành 
cho những vị khách quỷ như quỷ Ngài. 

- Dakkhineyyo: Chư Thánh-Tăng Thanh-vãn 
đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng 
thọ nhận những thứ vật dụng mà thỉ-chủ có đức- 
tin nơi Tam-Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
đem đến cúng-dường quỷ Ngài, đế mong được 
phước-thiện và quả của phước-thiện lớn cho 
mình và thân quyến của mình. 

- Anjalikaranĩyo: Chư Thánh-Tăng Thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng 
đáng cho chúng-sinh chắp tay cung kỉnh, lễ bái, 
cúng-dường. 

- Anuttaram punnakkhettam lokassa: Chư 

Thánh-Tăng Thanh-văn đệ-tửcủa Đức-Thế-Tôn là 
phước điền của chúng-sinh không đâu sánh được. 

* Đức-tỉn noi nghiệp và quả của nghiệp 

Bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử có đức-tin hoàn 
toàn nơi nghiệp và quả của nghiệp rằng: “Thiện- 
nghiệp cho quả an-lạc, ác-nghiệp cho quả kho ”. 
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Ngoài nghiệp ra, không tin một ai có quyền lực 
cho quả an-lạc hoặc cho quả khổ cho mình. 

2- Có giới trong sạch và trọn vẹn như thể nào? 

Các hàng Thanh-văn đệ-tử là bậc xuất gia hoặc 
hàng tại gia cu sĩ, là nguời có giới-hạnh trong 
sạch và trọn vẹn theo phẩm hạnh của mình. 

- Nguời cận sự nam, cận sự nữ có ngũ giới, 
hoặc bát giới... trong sạch và trọn vẹn. 

- Vị sadi có 10 sadi giới, 10 pháp hoại, 10 
pháp-hành phạt, 75 điều học, 14 pháp-hành... 
trong sạch trọn vẹn. 

- Vị tỳ-khuu có 227 giới, 14 pháp-hành, giới kể 
đầy đủ có 91.805.036.000 điều-giới trong sạch. 

3- Sự bổ thỉ trọn vẹn như thế nào? 

Các hàng Thanh-văn đệ-tử có tâm-từ, tâm-bi 
tế độ, hoan hỷ trong sự bố-thí tùy theo khả năng 
của mình, có tác-ý thiện-tâm trong sạch hoan hỷ 
truớc khi bố-thí, hoan hỷ đang khi bố-thí, hoan 
hỷ sau khi đã bố-thí xong. 

Các hàng Thanh-văn đệ-tử không nên có tâm 
bủn xỉn, keo kiệt trong của cải và sự hiểu biết của 
mình, có ít thì bố thí ít, có nhiều thì bố thí nhiều 
tùy theo khả năng, tùy theo nguời thọ thí. Nguời 
thí chủ nên có sự suy tu đúng đắn rằng: “Được 
làm phước thiện bo-thỉ là một cơ hội tốt cho 
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mình. Bởi vì của cải, tiền bạc không phải là phước 
thiện, mà là của chung đổi với mọi người. 

Neu ta không biết sử dụng đem làm phước- 
thiện bổ-thỉ, qua thời gian, thì của cải ẩy cũng 
bị hư mất, không tồn tại lâu dài được. 

Neu ta biết sử dụng của cải ẩy đem ra bổ thỉ, 
đế biến thành phước-thiện bo-thỉ thì chắc chắn 
chỉ thuộc về của riêng ta mà thôi. Phước-thiện 
bo-thỉ ẩy sẽ cho quả báu an-lạc trong kiếp hiện- 
tạỉ và nhiều kiếp vị-lai, có tỉnh bền vững lâu dài. 

Hơn nữa, cơ hội thuận lợi làm phước-thiện 
bo-thỉ chỉ có con người ở cõi Nam-thiện-bộ- 
châu (trái đất chúng ta đang sổng) này mà thôi. 
Các chúng-sinh ở cõi khác khó hoặc không có 
cơ hội thuận lợi làm phước thiện bo thỉ. 

Vì vậy, ta không nên bỏ lỡ cơ hội làm phước- 
thiện bo thỉ này. ” 

4- Có trỉ-tuệ trọn vẹn như thế nào? 

Các hàng Thanh-văn đệ-tử mỗi khi bố-thí, 
giữ-giới, thực-hành pháp-hành thiền-định, pháp- 
hành thiền-tuệ với đại-thiện-tâm họp với trí-tuệ. 

Thật ra, có trỉ-tuệ trọn vẹn là có trỉ-tuệ-thiền- 
tuệ tam-giới thấy rõ, biết rõ, sự sinh sự diệt của 
danh-pháp sắc-pháp, thấy rõ, biết rõ trạng-thải 
vô thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô ngã của 
danh-pháp sẳc-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân- 
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lý tứ Thánh-đế, và có trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam- 
gỉớỉ, đó là 4 Thánh-đạo-tuệ, 4 Thánh-quả-tuệ 
đồng sinh trong 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh- 
quả-tâm có Niết-bàn làm đối-tượng. Hành-giả 
trở thảnh bậc Thánh-nhân. 

Đó là 4 pháp thực-hành sẽ đem lại sự lợi ích, 
sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài cho kiếp hiện-tại, 
lẫn nhiều kiếp vị lai. 

Sự lọi ích an-lạc cao thượng Niết-bàn 

Đức-Phật có 2 loại trí-tuệ đặc biệt: 

- Indriyaparopariyattanãna: Trí-tuệ thấy rõ, 
biết rõ 5 pháp-chủ: tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-phảp-chủ, tuệ-phảp-chủ 
già giặn hoặc non nớt của mỗi chúng-sinh... 

- Ẵsayãnusayanãna: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ 
phiền-não ngẩm ngầm, thiện-nghiệp, ác-nghiệp 
của mỗi chúng-sinh. 

Hai loại trí-tuệ đặc biệt này chỉ có nơi Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác mà thôi, còn các bậc 
Thánh Thanh-văn hoàn toàn không thể có 2 loại 
trí-tuệ này. Cho nên, mỗi khi Đức-Phật thuyết 
pháp tế độ các chúng-sinh nào, Ngài suy xét 
phước duyên của mỗi chúng-sinh ấy trước. 

Chúng-sinh nào đã từng tạo các pháp-hạnh 
ba-la-mật nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ, 
đã từng được Chư Phật ở quá khứ đã thọ ký rồi. 
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Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn tế độ chúng- 
sinh họp với phuớc duyên của các chúng-sinh ấy. 
Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, 
chắc chắn các chúng-sinh ấy chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc Thảnh-đạo, Thảnh-quả 
và Niết-bàn tùy theo năng lực của các pháp-hạnh 
ba-la-mật và 5 pháp-chủ của chúng-sinh ấy. 

Đức-Phật thuyết pháp tế độ chúng-sinh không 
những nhân-loại, chu-thiên, phạm-thiên đuợc sự 
lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài, mà còn có 
loài súc-sinh cũng đuợc sự lợi ích, sự tiến hóa, 
sự an-lạc lâu dài nữa. 

* Nhu tích Manậũkadevaputta (Chư-thỉên 
ếch), đuợc tóm luợc nhu sau: 

Một thuở nọ, Đức-Phật ngự đến bờ hồ Gaggarã 
thuyết pháp tế độ dân chúng Campã. Một con 
ếch nhảy lên bờ hồ, nằm nghe giọng phạm âm 
của Đức-Phật, với đức-tin trong sạch nơi Ngài. 

Khi ấy, một nguời chăn bò đứng đằng sau 
lắng nghe pháp, tay cầm cây nhọn vô ý cắm 
xuống đất, đụng phải đầu con ếch đang nằm lắng 
nghe giọng phạm âm của Đức-Phật với đức-tin 
trong sạch, con ếch chết ngay khi ấy. 

Sau khi chết, do thiện-nghiệp lắng nghe 
giọng phạm âm của Đức-Phật cho quả liền hóa- 


* Khuddkanikaya, Vimanavatthu, tích Maụdukadevaputta. 
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sinh làm thiên-nam ở cõi Tam-thập-tam-thiên 
trong một lâu đài bằng vàng nguy nga tráng lệ, 
có chu thiên-nữ hầu hạ. 

Vị thiên-nam suy xét: “Ta từ đâu đến hóa- 
sinh làm thiên-nam ở cõi Tam-thập-tam-thiên 
này?” Vị thiên-nam nhớ lại tiền-kiếp mình là 
loài ếch sống duới hồ Gaggarã, lên bờ nằm lắng 
nghe Đức-Phật thuyết pháp với đức-tin trong 
sạch, kiếp ếch ấy chết rồi, nhờ thiện-nghiệp ấy 
cho quả hóa-sinh làm thiên-nam ở cõi trời này. 

Thấy rõ Đức-Phật đang còn thuyết pháp tại 
gần bờ hồ Gaggarã, vị thiên-nam ếch quyết định 
hiện xuống hầu Đức-Phật, còn đem theo lâu đài 
bằng vàng cùng các thiên-nữ, có hào quang sáng 
ngời, đảnh lễ duới hai bàn chân của Ngài. 

Đức-Phật biết rõ nhung muốn cho các hàng 
Thanh-văn đệ-tử thấy rõ quả báu nghe pháp, nên 
Ngài hỏi: 

- Ko me vandãti padãni, iddhiyã yasasã jalam. 

Abhikkantena vannena, sabbã obhãsayatn disã. 

“Này thiên-nam! Ngươi là ai đến đây? 

Có thân hình đẹp hào quang sáng ngời, 

Tỏa ra mọi hướng, có nhiều oai lực, 

Các thiên nữ xinh đẹp theo hầu hạ, 

Đảnh lễ dưới bàn chân của Như Lai. ” 

Chu-thiên ếch bạch rằng: 
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“Manậuko ’ham pure asim, udake varigocaro. 
Tava dhammam sunantassa, avadhi vacchapãlako 

“Kính bạch Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất, 
Con tên là thiên-nam Măn-đu-ká, 

Mới kiếp trước đây là con ếch nhỏ, 

Sinh ra và song ở tại hồ này, 

Con nhảy lên đang nghe pháp của Ngài, 
Người chăn bò đứng nghe pháp vô ỷ, 

Cam cây gậy đụng đầu làm con chết. 

Kính bạch Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất, 
Trong khoảnh khắc nghe pháp với đức-tin, 

Nơi giọng phạm âm của Đức-Thế-Tôn. 

Sau khi con chết, nhờ thiện nghiệp ẩy, 

Cho quả hóa-sinh được làm thiên-nam. 

Như Ngài thay thân hình con xỉnh đẹp, 

Có hào quang ngời sáng tỏa muôn phương, 
Nhiều oai lực, hưởng được mọi an-lạc, 

Các thiên-nữ hầu hạ cả ngày đêm. 

Kính bạch Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất, 
Chúng-sinh nào có duyên lành nghe pháp, 
Chúng-sinh ẩy được chứng ngộ chân-lỷ, 
Chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết Bàn, 
Được giải thoát kho tử sinh luân-hồi. ” 

Sau đó, Đức-Thế-Tôn xem xét thấy các hàng 
Thanh-văn đệ-tử có đức-tin trong sạch, nên Ngài 
thuyết pháp tế độ vị thiên-nam Manậuka cùng 
với 84.000 chúng-sinh gồm có nhân-loại và chu- 
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thiên đều chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng 
đắc Nhập-lim Thánh-đạo, Nhập-Iưu Thánh-quả, 
và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-hm, ... 
Vị thiên-nam Manậuka cùng chư thiên-nữ cung 
kính đảnh lễ Đức-Phật và chư Đại-đức-Tăng xin 
phép trở về cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Đức-Phật là Đức-Tôn-Sư không những dạy dỗ 
các bậc xuất gia, các hàng tại gia những pháp-hành 
để chứng đạt đến pháp Siêu-tam-giới cao thượng 
là 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn, an-lạc 
tuyệt đối, mà còn dạy dỗ những pháp-hành, để đem 
lại sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và những kiếp 
vị-lai, tùy theo căn duyên của mỗi chúng-sinh. 

Đức-Phật chỉ dạy hàng tại gia phải biết chọn 
cho mình nghề nghiệp lương thiện, biết cách sử 
dụng của cải, biết nuôi mạng chân chánh để đem 
lại sự an-lạc trong kiếp sống hiện-tại. 

Đức Phật giáo huấn các bậc xuất gia: sa-di, tỳ- 
khưu, chỉ dẫn từng li, từng tí, như là mặc y, đi khất 
thực, thọ dụng vật thực đàng hoàng, chỗ ở sạch 
sẽ, dùng thuốc khi bệnh hoạn ốm đau, thậm chí 
còn chỉ dạy khi tiểu tiện, đại tiện... Đức-Phật dạy 
dỗ từ việc nhỏ cho đến việc lớn giải thoát khỏi 
biển khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, Đức-Phật có ân-đức Satthã 
devamanussãnatn: Thiên-Nhân-Sư. 
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8- Ân-Đức-Phật Buddho 

Itipi so Bhagavã Buddho. 

(Cách đọc: í-ti-pixô phá-gá-voa Bút-thô) 

Nghĩa: 

- So Bhagavã: Đức-Thế-Tôn. 

- Itipi: Bởi Ngài là Bậc tự mình chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở 
thành bậc Thảnh A-ra-hán đầu tiên trong toàn 
cõi-gỉớỉ chúng-sinh, nên gọi là Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị. 

Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh 
có phước duyên cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế y theo Ngài; chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Nỉết-bàn tùy theo năng lực ba- 
la-mật, 5 pháp-chủ: tỉn-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ, 
và hạnh nguyện của mỗi chúng-sỉnh. 

- Buddho: Do đó Đức-Thế-Tôn có ân-đức 
Đức-Phật. 

Ần-đức “Sammãsambuddho” và Ân-đức 
“Buddho” khác nhau như thế nào? 

* Ân-đức Sammãsambuddho nghĩa là chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên 
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trong toàn cõi-giới chúng-sinh, nên Ngài có ân- 
đức Sammãsambuddho. 

Ân-đức Sammãsambuddho có 2 loại trí-tuệ 
đặc biệt là: 

- Trỉ-tuệ chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu tiên. 

- Trỉ-tuệ-thành (paịivedhanãna). 

* Ân-đức Buddho nghĩa là không chỉ tự mình 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ 
dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên 
trong toàn cõi-giới chúng-sinh, mà Ngài còn 
thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên lành 
cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Ngài, 
chứng đắc Thảnh-đạo, Thánh-quả trở thành bậc 
Thánh-nhân tuỳ theo các pháp-hạnh Ba-la-mật và 
năng lực của 5 pháp-chủ: tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp- 
chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ: 

- Sổ chúng-sinh chứng đắc Nhập-lưu-Thánh- 
đạo, Nhập-hm-Thảnh-quả, Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-Lưu. 

- Sổ chúng-sinh chứng đắc Nhẩt-lai Thánh- 
đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả, Niết-bàn trở thành 
bậc Thánh Nhất-Lai. 

- Sổ chúng-sinh chứng đắc Bẩt-lai Thánh-đạo, 
Bẩt-lai Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh-Bất-Laỉ. 
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- Số chúng-sinh chứng đắc A-ra-hán Thánh- 
đạo, A-ra-hán Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán. 

Chúng-sinh chứng đắc Thảnh-nhân bậc nào 
do năng lực của 5 pháp-chủ và các pháp-hạnh 
ba-la-mật của mỗi chúng-sinh ẩy. 

Ần-đức Buddho có 2 loại trí-tuệ đặc biệt là: 

- Trỉ-tuệ của bậc Toàn-Giác (Sabbanhutanãna). 

- Trỉ-tuệ thuyết pháp giáo-hóa chúng-sinh 
(desanãnãna). 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác là Bậc có đầy 
đủ trọn vẹn các loại trí-tuệ: 

- 4 trỉ-tuệ-phân-tỉch (paịisambhidãnãna). 

- 6 trỉ-tuệ-cá-biệt (asãdhãrananãna). 

-10 trỉ-tuệ-lực (dasabalanãna)... 

Đức-Phật có tất cả các loại trí-tuệ đồng sinh 
với A-ra-hán Thánh-đạo-tâm, A-ra-hán Thảnh- 
quả-tâm. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Buddho: 
Đức-Phật. 
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9- Ân-Đức-Phật Bhagava 

Itipi so Bhagavã Bhagavã. 

(Câch đọc: í-ti-pixô phá-gá-voa Phá-gá-voa) 

Nghĩa: 

- So Bhagavã: Đức-Thế-Tôn. 

- Itipi: Bởi Ngài là Bậc có 6 ân-đức đặc biệt 
do thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật của Ngài. 

- Bhagavã: Do đó Ngài có ân-đức Đức-Thế-Tôn. 

Ần-đức Bhagavã: Ân-đức Đức-Thế-Tôn thật 
là vô cùng cao thượng nhất trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh. Ân-đức Bhagavã này không phải do 
phụ vương, mẫu hậu tôn vinh, cũng không phải 
do chư-thiên, chư phạm-thiên nào suy tôn Ngài. 

Sự thật, ân-đức Bhagavã này là kết quả của 
một quá trình tiến triển thực-hành 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật trải qua 3 thời-kỳ của Đức-Bồ-Tát 
Chánh-Đẳng-Giác. 

Trường họp Đức-Phật Gotama trong thời đại 
chúng ta thuộc về Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
có trí-tuệ-siêu-việt. Cho nên, những tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama là Đức-Bồ-Tát Chánh- 
Đắng-Giác có trỉ-tuệ-siêu-việt, nghĩa là trỉ-tuệ 
có nhiều năng lực hơn đức-tin và tinh-tẩn. 
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Đức-Bồ-Tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 
đã thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật trải qua 3 thời-kỳ. 

1- Thờỉ-kỳ đầu: Đức-Bồ-Tát Chánh-Đẳng- 
Giác có trí-tuệ-siêu-việt đã phát nguyện trong 
tâm, có ý nguyện muốn trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác để tế độ, cứu vớt chúng-sinh 
giải thoát khỏi biển khổ tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bốn loài, rồi Đức-Bồ-Tát Chảnh-Đắng-Giác 
có trí-tuệ-siêu-việt thực-hành các pháp-hạnh ba- 
la-mật suốt thời gian khoảng 7 a-tăng-kỳ'^^^. 

2- Thòi-kỳ giữa: Đức-Bồ-Tát Chánh-Đắng-Giác 
có trí-tuệ-siêu-việt đã phát nguyện bằng lời nói, 
để cho chúng-sinh nghe biết ý nguyện muốn trở 
thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị- 
lai, để tế độ chúng-sinh, rồi tiếp tục thực-hành các 
pháp-hạnh ba-la-mật thêm suốt 9 a-tăng-kỳ nữa. 

Qua 2 thời-kỳ này vẫn còn là Đức-Bồ-Tát 
Chánh-Đắng-Giác bẩt-định (aniyatabodhisatta), 
nghĩa là có thể thay đổi ý nguyện muốn trở 
thảnh Đức-Phật Độc-Giác, hoặc bậc Thánh 
Thanh-văn-giác. 

Neu Đức-Bồ-Tát Chánh-Đắng-Giác có trỉ- 
tuệ-siêu-việt vẫn giữ nguyên ý nguyện, tiếp tục 
thực-hành các pháp-hạnh Ba-la-mật dẫn đến 
thời-kỳ cuối. 


* A-tăng-kỳ dịch âm từ PaỊi: Asaúkhyeyya nghĩa là vô số. 
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3- Thờỉ-kỳ cuối: Sau khi đã trải qua 2 thời-kỳ 
(phát nguyện trong tâm và bằng lời), Đức-Bồ- 
Tát Chánh-Đắng-Giác có trí-tuệ-sỉêu-vỉệt có 
đầy đủ năng lực mạnh, có thiện-tâm bất thoái 
chí, Đức-Bồ-Tát Chánh-Đắng-Giác có trỉ-tuệ- 
siêu-việt có duyên lành đến hầu Đức-Phật. 

Truờng họp Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
Đạo-sĩ Sumedha, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama đến hầu Đức-Phật Dĩpahkara. 

Với Phật-nhãn thấu suốt thời vị-lai, Đức-Phật 
Dĩpahkara biết rõ ý nguyện của Đức-Bồ-Tát 
Chánh-Đắng-Giác Đạo-sĩ Sumedha sẽ đuợc 
thành tựu nhu ý, nên Đức-Phật Dĩpankara thọ 
ký Đức-Bồ-Tát Chánh-Đắng-Giác Đạo-sĩ 
Sumedha rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 4 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đạỉ-kỉếp trái đất nữa, Đức-Bồ-Tát 
Chánh-Đắng-Giác Đạo-sĩ Sumedha này sẽ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, có danh 
hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Sau khi Đức-Phật Dĩpahkara đầu tiên thọ ký, 
xác định thời gian còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất, Đức-Bồ-Tát Chánh- 
Đắng-Giác Đạo-sĩ Sumedha tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama chính thức trở thảnh Đức-Bồ-Tát 

* Đại-kiếp teái đất dịch từ danh từ PãỊi: Mahãkappa: Thời gian 
kiếp trai đất teải qúa 4 a-tăng-kỳ thành-trụ-hoại-không. 
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Chánh-Đắng-Giác cổ-định (niyatabodhisatta) 
bất thoái chí, tiếp tục thực-hành, bồi bổ cho đầy 
đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, 10 phảp-hạnh ba-la-mật bậc thượng 
suốt 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, 
trải qua vô số kiếp. 

Từ đó về sau, mỗi khi có Đức-Phật nào xuất 
hiện trên thế gian, thì Đức-Bồ-Tát Chánh-Đẳng- 
Giác tiền kiếp của Đức-Phật Gotama đều đến 
hầu Đức-Phật ấy và đuợc Ngài thọ ký xác định 
thời gian còn lại. 

Trong khoảng thời gian 4 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất ấy, có 24 Đức-Phật theo 
tuần tự xuất hiện trên thế gian là Đức-Phật 
Dĩpahkara, Đức-Phật Konặahha, Đức-Phật 
Mahgala, Đức-Phật Sumana, Đức-Phật Revata, 
Đức-Phật Sobhita, Đức-Phật Anomadassĩ, Đức- 
Phật Paduma, Đức-Phật Nãrada, Đức-Phật 
Padumuttara, Đức-Phật Sumedha, Đức-Phật 
Sujãta, Đức-Phật Piyadassĩ, Đức-Phật Attha- 
dassĩ, Đức-Phật Dhammadassị Đức-Phật 
Siddhattha, Đức-Phật Tissa, Đức-Phật Phussa, 
Đức-Phật Vipassị Đức-Phật Sikhĩ, Đức-Phật 
Vessabhũ, Đức-Phật Kakusandha, Đức-Phật 
Konãgamana, Đức-Phật Kassapa. 

Đức-Bồ-Tát Chánh-Đắng-Giác có trỉ-tuệ-siêu- 
việt tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama lần đầu tiên 
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đã được Đức-Phật Dĩpankara thọ ký và tiếp theo 
tuần tự các Đức-Phật khác, cho đến Đức-Phật thứ 
24 là Đức-Phật Kassapa thọ ký cuối cùng. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có trỉ-tuệ-siêu- 
việt tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã thực- 
hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, 
trải qua 3 thời-kỳ gồm có 20 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất, là thời gian bằng nửa (Vi) 
thời gian của Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có 
đức-tin-siêu-việt, và là thời gian bằng 14 thời 
gian của Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có tinh- 
tẩn-siêu-việt. 

Đen kiếp chót của Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng- 
Giác Sumedha là Đức-Bồ-Tát Chảnh-Đắng-Giác 
Đức-vua Siddhattha xuất gia năm 29 tuối, chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh quả và Niết- 
bàn, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên 
trong toàn cõi-giới chúng-sinh, nên gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác, có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama tại cội Đại-Bồ-đề vào canh chót 
ngày rằm tháng tư (âm lịch), năm 35 tuổi. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Bhagavã: 
Đức-Thế-Tôn, 

Ần-đức Bhagavã: Đức-Thế-Tôn có 6 đức- 
tính như sau: 

Issariya, Dhamma, Yasa, Siri, Kãma, Payatta. 
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1- Thế nào gọi Issariya: Tự chủ? 

Đức-Thế-Tôn có tâm tự chủ trong các tam- 
giới-pháp và siêu-tam-giới-pháp. 

- Tâm tự chủ trong tam-giới pháp: Đức-Thế- 
Tôn hóa phép-thần-thông-song-hành (yamaka- 
paịihãriya), có 2 luồng nước và lửa phát xuất từ 
kim thân của Ngài: một luồng nước phát ra từ lỗ 
mũi bên phải, một luồng lửa phát ra từ lỗ mũi 
bên trái, rồi thay đổi, một luồng lửa phát ra từ lỗ 
mũi bên phải, một luồng nước phát ra từ lỗ mũi 
bên trái; cũng như vậy đến 2 mắt, 2 lỗ tai... 

- Tâm tự chủ trong siêu-tam-giới-pháp: Đức- 
Phật thuyết pháp xong, các hàng Thanh-văn đệ- 
tử đồng thanh nói lên lời hoan hỷ “Sãdhu! 
Sãdhuỉ” Trong thời gian khoảnh khắc ngắn ngủi 
ấy, Đức-Thế-Tôn có thế nhập A-ra-hán Thánh- 
quả đế hưởng sự an-lạc Niết-bàn. 

Cho nên, gọi là Issariya: Tự chủ. 

2- Thế nào gọi là Dhamma: Chánh-pháp? 

Đức-Thế-Tôn đã chứng đắc 9 siêu-tam-giới- 
pháp đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, diệt 
tận tất cả 1.500 loại phiền-não, 108 loại tham-ái, 
và tất cả mọi tiền-khiên-tật đã tích lũy từ vô 
lượng kiếp quá khứ. 

Cho nên, gọi là Dhamma: Chánh-pháp. 
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3- Thế nào gọi là Yasa: Tiếng tốt lành? 

Ân-đức của Đức-Thế-Tôn được lan truyền 
khắp mọi nơi, từ cõi người cho đến cõi Long 
Vương, đến chư-thiên ở 6 cõi trời dục-giới, đến 
chư Phạm-thiên ở 15 cõi trời sắc-giới (trừ cõi 
Vô-tưởng-thiên). Và thậm chí ngay cả chư 
Phạm-thiên ở cõi vô-sắc-giới cũng niệm tưởng 
đến ân-Đức-Phật. 

Cho nên, gọi là Yasa: Tiếng tốt lành. 

4- Thế nào gọi là Siri: Hạnh phúc? 

Kim thân của Đức-Thế-Tôn có đầy đủ 32 
tướng tốt của bậc Đại Nhân và 80 tướng tốt phụ, 
có hào quang mát mẻ phát ra từ kim thân của 
Ngài, nên nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên đến 
hầu đảnh lễ cúng dường đến Đức-Thế-Tôn, lúc 
nào cũng cảm thấy hạnh phúc an-lạc, phát sinh 
hỷ lạc. Những chúng-sinh đến hầu Đức-Thế-Tôn 
bao nhiêu lần cũng cảm thấy chưa đủ. 

Do đó, gọi là Siri: Hạnh phúc. 

5- Thế nào gọi là Kãma: Nguyện ước thành tựu? 

Đức-Thế-Tôn, khi còn là Đức-Bồ-Tát Chánh- 
Đắng-Giác Sumedha, có nguyện ước rằng: 

“Buddho bodheyyam Như-Lai tự mình 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, rồi sẽ giáo 
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hóa chúng-sinh cùng chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế y theo Như-Lai, chứng đắc thành bậc 
Thánh-Nhân (tự giác - giác tha). 

Điều ước nguyện ấy đã thành tựu. 

“Mutto moceyyatn”: Như-Lai tự mình giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bon 
loài, rồi sẽ giáo huấn chúng-sinh cũng được giải 
thoát khỏi cảnh kho tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bon loài (tự độ - độ tha). 

Điều nguyện ước ấy đã thành tựu. 

“Tinno tareyyam Như-Lai tự mình vượt qua 
biển kho luân-hồi, đạt đến Niết-bàn an-lạc, rồi sẽ 
dẫn dắt chúng-sinh cũng vượt qua biển khố luân- 
hồỉ, đạt đến Niết-bàn an-lạc (tự đáo - đáo tha). 

Điều nguyện ước ấy đã thành tựu. 

Do đó, gọi là Kãma: Nguyện ước thành tựu. 

6- Thể nào gọi là Payatta: Tinh-tẩn không ngừng? 

Hằng ngày Đức-Thế-Tôn có sự tinh-tấn 
không ngừng thực-hành Buddhakỉcca 5 phận 
sự của Đức-Phật: 

5 phận sự của Đức-Phật; 

- Phận sự buoi sáng trước khi độ ngọ 
(purebhattakicca). 

- Phận sự sau khi độ ngọ (pacchãbhattakicca). 


* Bộ Chú-giải Aủguttaranikaya, phần Ekakanipata... 
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- Phận Sự canh đầu đêm (paịhamayãma). 

- Phận sự canh giữa đêm (majjhimayãma). 

- Phận sự canh chót đêm (pacchimayãma). 

Giải thích 

6.1- Phận sự buoi sáng trước khi độ ngọ như 
thế nào? 

Mỗi buổi sáng đến giờ đi khất thực, khi thì 
Đức-Phật ngự đi khất thực một mình để tế độ 
chúng-sinh nào đó, khi thì Đức-Phật ngự cùng 
với chư Tỳ-khưu-Tăng đi vào xóm làng, kinh- 
thành để khất thực. 

Khi Đức-Phật thọ thực xong, dân chúng thỉnh 
Đức-Phật thuyết pháp, số xin thọ phép quy y 
Tam-Bảo, số xin Đức-Phật cho phép xuất gia, 
rồi Đức-Phật ngự trở về chùa. 

6.2- Phận sự sau khi độ ngọ như thế nào? 

Kh i ngự trở về chùa, Đức-Phật rửa chân 
xong, đứng trên bục giảng, Ngài khuyên dạy chư 
Tỳ-khưu rằng: 

“Bhikkhave appamãdena sampãdetha, 

Dullabho Buddhuppãdo ỉokasmitn, 

Dullabho manussattapatỉlãbho, 

Dullabhã khanasampatti, 

Dullabhã pabbajjã, 

Dullabham saddhammassavanam. ” 
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- Này chư Tỳ-khưu! Các con hãy nên cố gắng 
hoàn thành mọi phận sự tứ Thánh-đế, bằng pháp 
không thẩt-niệm, thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ. 

* Đức-Phật xuất hiện trên thế gian là một 
điều khó có. 

* Được sinh làm người là một điều khó. 

* Có được cơ hội thực-hành phạm-hạnh cao 
thượng là một điều khó. 

* Được xuất gia trở thành Tỳ-khưu là một 
điều khó. 

* Được nghe chánh-phảp là một điều khó. ” 

Đó là những điều khó mà Đức-Phật hằng 
ngày thường khuyên dạy chư Tỳ-khưu chớ nên 
thất-niệm. 

Sau khi khuyên dạy xong, Đức-Phật ngự vào 
cốc Gandhakuti, còn chư Tỳ-khưu mỗi vị ở một 
nơi, để thực-hành pháp-hành thiền-định, hoặc 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

6.3- Phận sự canh đầu đêm như thế nào? 

Đức-Phật giáo huấn chư Tỳ-khưu, có số Tỳ- 
khưu hỏi pháp, luật; số Tỳ-khưu xin thọ pháp- 
hành thiền-định; số xin thọ pháp-hành thiền-tuệ; 
số Tỳ-khưu nghe Đức-Phật thuyết pháp. 

Qua hết canh đầu, chư Tỳ-khưu đảnh lễ Đức- 
Phật trở về chỗ ở của mình. 
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6.4- Phận sự canh giữa đêm như thế nào? 

Đức-Phật cho phép chư-thiên, chư phạm- 
thiên trong 10.000 tam-giới đến hầu Ngài, đảnh 
lễ xong đứng một nơi họp lẽ bạch hỏi pháp. 
Đức-Phật giảng giải những câu hỏi của chư- 
thiên, chư phạm-thiên xong, hết canh giữa, chư- 
thiên, phạm-thiên đảnh lễ Đức-Phật trở về cảnh 
giới của mình. 

6.5- Phận sự canh chót đêm như thế nào? 

Đức-Phật phân chia canh chót làm 3 thời: 

- Thời gian đầu: Đức-Phật đi kinh hành. 

- Thời gian giữa: Đức-Phật ngự vào cốc 
Gandhakuti nghỉ ngơi, nằm nghiêng bên phải, có 
chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh giác, định giờ tỉnh dậy. 

- Thời gian chót: Đức-Phật nhập thiền đại-bi, 
khi xả thiền, Đức-Phật xem xét chúng-sinh trong 
10.000 tam-giới bằng Phật-nhãn, xem xét 
chúng-sinh nào đã từng gieo duyên lành với 
Ngài, hoặc đã từng thực-hành các pháp-hạnh ba- 
la-mật từ Chư Phật quá khứ đến kiếp hiện-tại 
này, có khả năng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, chúng-sinh ấy dù ở gần, dù ở xa, trong 
cõi người này hay cõi trời khác, Đức-Phật vẫn 
ngự đến nơi để tế độ chúng-sinh ấy. 
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Mỗi ngày, mỗi đêm Đức-Phật thực-hành đầy 
đủ 5 phận sự ròng rã suốt 45 năm, cho đến giây 
phút cuối cùng tịch diệt Niết-bàn. 

Ân-đức Bhagavã còn có nhiều ý nghĩa khác. 

Đức-Phật là Bậc có đầy đủ trọn vẹn các pháp 
của bậc Tôn-Su. 

Cho nên, Đức-Phật Gotama có ân-đức 
Bhagavã: Đức-Thế-Tôn. 

Thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 Ân-Đức-Phật 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành đề- 
mục nỉệm-nỉệm 9 ân-Đức-Phật này, truớc tiên 
hành-giả cần phải học hỏi, hiểu biết rõ ý nghĩa 
và chi-pháp đầy đủ của 9 ân-Đức-Phật. Mỗi khi 
niệm đến ân-Đức-Phật nào, nên hiểu biết rõ ý 
nghĩa và chi-pháp của ân-Đức-Phật ấy. 

Sau đó, để đại-thiện-tâm dễ phát sinh, hành- 
giả nên ngồi nghiêm trang truớc tuợng Đức-Phật 
hoặc truớc cội cây Đại-Bồ-đề, hoặc một nơi 
thanh vắng, để thực-hành đề-mục-thiền-định 
nỉệm-nỉệm 9 ân-Đức-Phật này. 

Phuơng pháp thực-hành có nhiều cách: 

1- Cách phổ thông: Niệm-niệm 9 ân-Đức- 
Phật theo bài kinh nhu sau: 

“Itipi so Bhagavã Arahatn, Sammãsambuddho, 
Vijjãcaranasampanno, Sugato, Lokavidũ, Anuttaro 
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purisadammasãrathi, Satthã devamanussãnam, 
Buddho, Bhagavã... ” 

Hành-giả thực-hành niệm đến ân-Đức-Phật nào, 
nên hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-Đức-Phật 
ẩy, định-tâm theo dõi mỗi ân-Đức-Phật như vậy 
hằng trăm lần, hằng ngàn lần, ... trong suốt thời 
gian thực-hành niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật, để làm 
tăng trưởng đức-tin trong sạch nơi Tam-Bảo. 

2- Cách phân tách câu: 9 ân-Đức-Phật phân 
tách từng câu như sau: 

- Itipi so Bhagavã Araham. 

- Itipi so Bhagavã Sammãsambuddho. 

- Itipi so Bhagavã Vijjãcaranasampanno. 

- Itipi so Bhagavã Sugato. 

- Itipi so Bhagavã Lokavidũ. 

- Itipi so Bhagavã Anuttaro purisadamma- 

Sãrathi. 

- Itipi so Bhagavã Satthã devamanussãnam. 

- Itipi so Bhagavã Buddho. 

- Itipi so Bhagavã Bhagavã. 

Hành-giả thực-hành niệm mỗi câu ân-Đức- 
Phật nào, nên hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của 
mỗi câu ân-Đức-Phật ẩy, định-tâm theo dõi mỗi 
câu ân-Đức-Phật như vậy hằng trăm lần, hằng 
ngàn lần, ... trong suốt thời gian thực-hành niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Phật, để làm tăng trưởng đức-tin 
trong sạch nơi Tam-Bảo. 
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Hành giả có thể chọn 1, 2, 3 câu ân-Đức-Phật 
nào trong 9 Ân Đức-Phật làm đối-tượng, để 
thực-hành nỉệm-nỉệm ân-Đức-Phật ấy, nên hiếu 
rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-Đức-Phật ẩy, luôn 
định-tâm nơi ân-Đức-Phật ẩy. 

Ví dụ: Nỉệm-nỉệm ân-Đức-Phật thứ nhất: 
“Itipi so Bhagavã Ảraham..., Itipi so Bhagavã 
Araharỵi... ” 

Hoặc: Nỉệm-nỉệm ân-Đức-Phật thứ tám: 
“Itipi so Bhagavã Buddho..., Itipi so Bhagavã 
Buddho... ” 

Hoặc: Nỉệm-nỉệm ân-Đức-Phật thứ chín: 
“Itipi so Bhagavã Bhagavã..., Itipi so Bhagavã 
Bhagavã... ” 

Hành giả tâm niệm câu ân-Đức-Phật, đồng 
thời hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của câu ân- 
Đức-Phật ẩy, định-tâm theo dõi câu ân-Đức- 
Phật ẩy hằng trăm lần, hằng ngàn lần... trong 
suốt thời gian thực-hành nỉệm-nỉệm câu ân-Đức- 
Phật, để làm tăng truởng đức-tin trong sạch nơi 
Đức-Phật-Bảo. 

3- Cách thứ ba: Niệm một ân-Đức-Phật: 

Hành giả chọn một danh hiệu ân-Đức-Phật 
nào trong 9 ân-Đức-Phật làm đối-tuợng, để 
thực-hành niệm ân-Đức-Phật, nên hiểu rõ ý 
nghĩa và chi-pháp của ân-Đức-Phật ấy, luôn 
định-tâm nơi ân-Đức-Phật ẩy. 
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Ví dụ: Niệm-niệm: Araham..., Arahatn..., 
Araharỵi... 

Hoặc: Niệm-niệm: Buddho, ... Buddho, ... 
Buddho, ... 

Hoặc: Niệm-niệm: Bhagavã, ... Bhagavã, ... 
Bhagavã,... Bhagavã, ... 

Hành-giả tâm niệm ân-Đức-Phật, đồng thời 
hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-Đức-Phật ấy, 
định-tâm theo dõi ân-Đức-Phật ấy hằng trăm 
lần, hằng ngàn lần... suốt trong thời gian thực- 
hành niệm ân-Đức-Phật ấy, để làm tăng truởng 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật-Bảo. 

Đe-mục nỉệm-nỉệm 9 ân-Đức-Phật là một đề- 
mục-thiền-định dễ làm cho phát sinh đức-tin nơi 
Tam-Bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, mà đức-tin là nền tảng cho mọi thiện- 
pháp phát sinh từ dục-giới thiện-pháp, sắc-giới 
thiện-pháp, vô-giới thiện-pháp cho đến siêu- 
tam-giới thiện-pháp. 

Đe-mục niệm-nỉệm 9 ân-Đức-Phật là đề-mục- 
thiền-định vô cùng vi-tế, vô cùng sâu sắc, rộng 
lớn mênh mông bao la, vô luợng vô biên, nên 
hành-giả không thể định-tâm một nơi nào nhất 
định. Cho nên, đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức- 
Phật này chỉ có khả năng chứng đạt đến cận- 
định (upacãrasamãdhi) mà thôi, không có khả 
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năng chứng đạt đến an-định (appanasamadhi), 
nên không thể chứng đắc bậc thiền sắc-giới nào. 

Vì vậy, tâm cận-định này vẫn còn là dục-giới 
thiện-tâm có dục-giới thiện-nghiệp, có tầm quan 
trọng đặc biệt đối với hành-giả là người đã gieo 
duyên lành, nhân tốt sâu sắc trong giáo pháp của 
Đức-Phật. 


Đe-mục niệm-niệm 9 Ân-Đức-Phật vói xâu chuỗi 

Như trong lời nói đầu đề cập đến phương 
pháp niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật với xâu chuỗi 
108 hột do Ngài Đại-trưởng-lão Myanmar phát 
hiện ra trong 9 ân-Đức-Phật gồm có 108 âm 
tương ứng với 108 hột trong xâu chuỗi. 

Ngài Đại-trưởng-lão Myanmar hướng dẫn 
thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật với 
xâu chuỗi 108 hột theo phương pháp như sau: 

“Tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột. ” 

* Đó là phương pháp niệm 9 ân-Đức-Phật với 
xâu chuỗi 108 hột có tỉnh chất ưu-vỉệt, bởi vì 
với phương pháp này, hành-giả có khả năng 
kiếm soát được tâm của hành-gỉả, mà các đề- 
mục-thiền-định khác không có. 

* Theo phương pháp “Tâm niệm mỗi âm, tay 
lần theo mỗi hột” trong đề-mục niệm 9 ân-Đức- 
Phật với xâu chuỗi 108 hột thật là tuyệt-vời rất 
kỳ diệu, bởi vì với phương pháp này như là 
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phương pháp phổ thông, mà tất cả mọi người 
đều có khả năng thực-hành bất cứ trong trường 
hợp nào. Neu hành-giả quyết tâm học hỏi, 
nghiên cứu, hiểu biết rõ ỷ nghĩa, chi-pháp của 9 
ân-Đức-Phật, thì hành-gỉả đều có thế thực-hành 
theo phương pháp này, để cho tâm được ốn 
định, an tịnh. 

9 Ân-Đức-Phật gồm có 108 âm: 108 hột 

1- Itỉ pỉ so Bha ga vã A ra ham có 10 âm; 10 hột 

2- 1 tỉ pi so Bha ga vã 

Sam mã sam bud dho có 12 âm: 12 hột 

2-1 ti pi so Bha ga vã 

Vỉj jã ca ra na sam pan no có 15 âm; 15 hột 

4- 1 ti pi so Bha ga vã Su ga to có 10 âm: 10 hột 

5- / ti pi so Bha ga vã Lo ka vi dũ có 11 âm: 11 hột 

6- 1 ti pi so Bha ga vã A nut ta ro 

pu ri sa dam ma sã ra thi có 19 âm: 19 hột 

7- / ti pi so Bha ga vã 

Sat thã de va ma nus sã nam có 15 âm: 15 hột 

8- 1 tỉ pỉ so Bha ga vã Bud dho có 9 âm: 9 hột 

9- 1 ti pỉ so Bha ga vã có 1 âm: 7 hôt 

108 âm: 108 hột 

Cách làm xâu chuỗi 108 hột 

Thực-hành đề-mục nỉệm-nỉệm 9 ân-Đức-Phật 
với xâu chuỗi 108 hột, theo phưotig pháp: “Tâm 
niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột”, hành-giả 




Đề-Mục Niệm-Niệm 9 Ân-Đức-Phật Với Xâu Chuồi 91 

nên làm xâu chuỗi 108 hột theo cách hướng 
dẫn, để hành-giả dễ dàng nhận thức biết rõ thực- 
hành đúng hoặc sai phương pháp này. Bởi vì 
mỗi âm trong 9 ân-Đức-Phật có một vị trí số thứ 
tự nhất định trong xâu chuỗi 108 hột, và mỗi âm 
cuối của mỗi ân-Đức-Phật chắc chắn có số thứ 
tự nhất định trong xâu chuỗi 108 hột. 

Số thứ tự âm cuối của mỗi Ân-Đức-Phật 

Đề-mục niệm 9 ân-Đức-Phật gồm có 108 âm, 
với xâu chuỗi 108 hột, mà mỗi âm có mỗi vị trí 
số thứ tự nhất định trong xâu chuỗi 108 hột. Để 
dễ dàng kiểm soát được tâm, hành-giả nên làm 
xâu chuỗi 108 hột, mà mỗi hột cuối của mỗi ân- 
Đức-Phật bằng hột lớn hơn, để dễ dàng phân 
biệt mỗi ân-Đức-Phật: 

1- Ân-Đức-Phật thứ nhất, âm cuối là ham 
nhằm vị trí thứ tự hột thứ 10, làm hột lớn. 

2- Ân-Đức-Phật thứ nhì, âm cuối là dho nhằm 
vị trí thứ tự hột thứ 22, làm hột lớn. 

3- Ân-Đức-Phật thứ 3, âm cuối là no nhằm vị 
trí thứ tự hột thứ 37, làm hột lớn. 

4- Ân-Đức-Phật thứ 4, âm cuối là to nhằm vị 
trí thứ tự hột thứ 47, làm hột lớn. 

5- Ân-Đức-Phật thứ 5, âm cuối là dũ nhằm vị 
trí thứ tự hột thứ 58, làm hột lớn. 

• • 7 • 





92 PHÁP MÔN NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT 

6- Ân-Đức-Phật thứ 6, âm cuối là thi nhằm vị 
trí thứ tự hột thứ 77, làm hột lớn. 

7- Ân-Đức-Phật thứ 7, âm cuối là nam nhằm 
vị trí thứ tự hột thứ 92, làm hột lớn. 

8- Ân-Đức-Phật thứ 8, âm cuối là dho nhằm 
vị trí thứ tự hột thứ 101, làm hột lớn. 

9- Ân-Đức-Phật thứ 9, âm cuối là vã nhằm vị 
trí thứ tự hột thứ 108, làm hột lớn. 

Tính chất đặc biệt xâu chuỗi 108 hột này 

- Neu khi hành-giả có niệm tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ thực-hành đúng 
theo phuong pháp “tâm niệm mỗi âm, tay lần 
theo môi hột” theo tuần tự môi ân-Đức-Phật 
nào thì chắc chắn âm cuối của môi ân-Đức-Phật 
ấy nhằm đúng vị trí thứ tự của nó. 

- Neu khi hành-giả có phóng-tâm tâm-sở 
đồng sinh với si-tâm, thất niệm thực-hành sai 
phuơng pháp “tâm niệm mỗi âm, tay lần theo 
mỗi hột ” này thì chắc chắn âm cuối của mỗi ân- 
Đức-Phật không nhằm đúng vị trí thứ tự của nó. 

Đó là tính chất uu-việt của phuơng pháp 
“tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột” này. 

Tính chất ưu việt của phương pháp 

Hành-giả thực-hành đề-mục nỉệm-nỉệm 9 ân- 
Đức-Phật với xâu chuỗi 108 hột này theo 
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phương pháp “tâm niệm mỗi âm, tay lần theo 
môi hột” tuần tự âm cuối của môi ân-Đức-Phật 
nhằm đúng vị trí thứ tự của nó, nên hành-giả có 
thể kiểm soát được tâm của mình. 

Đó là tỉnh chất ưu việt của phương pháp này, 
mà các đề-mục-thiền-định khác không có được. 

Đe-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật với xâu 
chuỗi 108 hột này theo phương pháp “tâm niệm 
mỗi âm, tay lần theo mỗi hột ” là phương pháp 
thật tuyệt-vời cũng rất kỳ-diệu đối với các hạng 
người như là: 

* Hạng người nào là người hay phóng-tâm 
chuyện này chuyện kia, hoặc hay nghĩ ngợi vấn 
vơ, hoặc mắc chứng bệnh trầm cảm, nói chung 
là hạng người không bình thường, mất tự nhiên, 
thì người ẩy không có khả năng thực-hành pháp- 
hành thiền-định với các đề-mục-thiền-định khác. 

Nhưng đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật nhờ 
sử dụng xâu chuỗi 108 hột theo phương pháp 
“tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột”, nếu 
người ẩy co gang học hỏi, hiếu biết rõ ỷ nghĩa 9 
ân-Đức-Phật và phương pháp này thì người ẩy 
có khả năng thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 ân- 
Đức-Phật, làm cho tâm hành-gỉả được dễ dàng 
ốn định, an tịnh tự nhiên. 

Sở dĩ tâm hành-giả được dễ dàng ổn định, an 
tịnh là vì khi niệm đến âm cuối của ân-Đức- 
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Phật này liền liên tưởng đến ân-Đức-Phật kia, 
cứ tiếp diễn như vậy, nên từ ân-Đức-Phật này 
sang ân-Đức-Phật kia nổi tiếp với nhau không 
có khoảng thời gian đế phóng-tâm, hoặc nghĩ 
ngợi vẫn vơ chuyện khác. 

Cho nên, phương pháp này thật là tuyệt vời 
rất kỳ diệu! 

* Đổi với những người nào gặp nhiều công 
việc khó khăn, phải lao tâm kho trí giải quyết 
mà chưa xong, nên tâm trí không còn minh mẫn, 
sáng suốt, nếu co giải quyết công việc thì ẳt hắn 
sẽ không được thành tựu như ỷ. 

Neu những người ẩy đã từng thực-hành đề- 
mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật với xâu chuỗi 
108 hột theo phương pháp “tâm niệm mỗi âm, 
tay lần theo mỗi hột ” thì chỉ cần dành chút thời 
giờ niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật bằng cách bẩm 
vào 9 lóng tay. Vỉ dụ: bẩm vào lóng tay thứ 
nhất, rồi niệm ân-Đức-Phật thứ nhất, v.v... 
thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ phát sinh làm cho tâm 
ốn định, có trỉ-tuệ sáng suốt giải quyết công việc 
thì chắc chắn mọi việc sẽ được thành tựu như ỷ. 

Cho nên, phương pháp này thật là tuyệt vòi 
rất kỳ diệu! 

* Đối với các học sinh, sinh viên có nhiều bộ 
môn, khi học hỏi, nghiên cứu bộ môn nào khi 
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học thì khó nhở mà dễ quên, bởi vì tâm không 
trong sáng do phiền-não, mà phiền-não chỉ có 
nương nhờ nơi các bẩt-thiện-tâm hoặc ác-tâm 
mà thôi, cho nên các học sinh, sinh viên dù có 
cổ gang rất vất vả để nhớ, cũng lại mau quên. 

Neu các học sinh, sinh viên ẩy đã từng thực- 
hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật với xâu 
chuỗi 108 hột theo phương pháp “tâm niệm mỗi 
âm, tay lần theo mỗi hột ” thì chỉ cần dành chút 
thời giờ niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật bằng cách 
bẩm vào 9 lóng tay. Vỉ dụ: bẩm vào lóng tay thứ 
nhất, rồi niệm ân-Đức-Phật thứ nhất, v.v... 
thỉện-tâm hợp với trỉ-tuệ trong sáng phát sinh, 
thì không có các phiền-não tăm toi, nên các học 
sinh, sinh viên ẩy học hỏi, nghiên cứu bất cứ bộ 
môn nào, khi học thì dễ nhớ mà khó quên, bởi vì 
trỉ-tuệ trong sáng, minh mẫn, nên không phải vất 
vả cực nhọc. 

Vỉ dụ hồ nước: 

Tâm vỉ dụ như nước, nếu nước hồ bị đục 
ngầu thì khó thay rõ những sinh vật song trong 
nước; nhưng nếu nước hồ trong trẻo thì dễ dàng 
thay rõ những sinh vật sổng trong nước. 

Cũng như vậy, nếu bẩt-thiện-tâm hoặc ác-tâm 
phát sinh có phiền-não tăm toi thì học khó nhớ 
mà dễ quên; nếu có thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ trong 
sáng, minh mẫn thì học dễ nhớ mà khó quên. 
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Vậy, học dở thì vất vả, học giỏi thì khoẻ re. 

Cho nên, phương pháp này thật là tuyệt vời 
rất kỳ diệu! 

* Đối với những bệnh nhân mẳc bệnh trầm 
kha khố thân triền miên, do phiền-não làm liên 
luỵ đến khố tâm. 

Thật ra, khổ thân là do tứ đại không hài hoà 
với nhau, còn khố tâm là do phiền-não. Cho nên 
khố thân và khố tâm không có liên quan với 
nhau. Thế mà, phiền-não đồng sinh với bẩt- 
thiện-tâm hoặc ác-tâm chấp thủ nơi khố thân, 
nên liên luỵ làm phát sinh khố tâm. 

Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận mọi phiền- 
não không còn dư sót, nên chỉ còn khố thân mà 
thôi, hoàn toàn không có khố tàm nữa. 

Neu bệnh nhân ẩy thực-hành đề-mục niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Phật với xâu chuỗi 108 hột theo 
phương pháp “tâm niệm mỗi âm, tay lần theo 
mỗi hột”, thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ phát sinh và 
tăng trưởng thì bẩt-thiện-tâm hoặc ác-tâm không 
phát sinh, không có mọi phiền-não, nên không có 
khố tâm, bệnh nhân chỉ có khố thân mà thôi. 

Cho nên, phương pháp này thật là tuyệt vời 
rất kỳ diệu! 

* Nếu bệnh nhân ấy vẫn còn tuổi thọ của 
mình hoặc còn nghiệp hỗ trợ kiếp hiện-tại thì 
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gặp thầy giỏi thuốc hay có thế chữa trị khỏi 
bệnh được dễ dàng. 

* Neu người bệnh sắp hết tuoi thọ hoặc sắp 
hết nghiệp hỗ trợ kiếp hiện-tại thì dù gặp thầy 
giỏi thuốc hay cũng không thế chữa trị khỏi 
bệnh được, bệnh nhân chỉ còn chờ chết mà thôi. 

* Neu bệnh nhân ẩy chưa phải là bậc Thánh 
A-ra-hán, có thiện-tâm trong sáng sau khi chết, 
chắc chan thiện-nghiệp cho quả táỉ-sỉnh kiếp 
sau trong cõi thiện-giới là cõi người hoặc cõi 
trời dục-gỉớỉ tùy theo năng lực của thỉện-nghỉệp 
của bệnh nhân ấy đã tạo. 

Tất cả bà con thân quyến có đức-tin như vậy, 
thì chắc chan không có buồn kho đổi với người 
đã chết phải không? 

Đức-Phật dạy: 

“Evameva kho bhikkhave, citte sahkilụthe 
duggati patỉkahkhã, ...” 

‘‘Evameva kho bhikkhave, citte asahkilitthe 
sugatipaịikahkhã, ...” 

- Này chư Tỳ-khưu! Như vậy, khi tâm bị ô 
nhiễm do phiền-não, thì phải tái-sinh kiếp sau 
trong cõi ác-giới, ... 

- Này chư Tỳ-khưuỉ Như vậy, khi tâm không 


* M. Mulapaụụasa, kinh Vatthasutta. 
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bị ô nhiễm do phỉền-não, thì tái-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-giới, ... 

Cho nên, bệnh nhân trước khi lâm chung, giữ 
gìn tâm không bị ô nhiễm do phiền-não, đó là 
điều toi ư quan trọng. 

* Đe-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật với xâu 

chuỗi 108 hột theo phương pháp “tâm niệm mỗi 
âm, tay lần theo mỗi hột ” này là rất đặc biệt, bởi 
vì hành-gỉả có thế thực-hành trong 4 oaỉ-nghỉ 
bình thường đi, đứng, ngồi, nằm với tư thế tự nhiên: 

- Khi đi: hành-gỉả không nên bước mau, bước 
chậm, nên bước tự nhiên, mỗi bước “tâm niệm 
mỗi âm, tay lần theo moi hột ” cứ như vậy, suốt 
thời gian trong oaỉ-nghỉ đi. 

- Khi đứng: hành-giả đứng tự nhiên, “tâm 
niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột ” cứ như vậy, 
suốt thời gian trong oaỉ-nghỉ đứng. 

- Khỉ ngồi: hành-giả ngồi tự nhiên trên ghế, 
ngồi trước bàn thờ Đức-Phật, ngồi tại cội đạỉ- 
Bồ-đề, v.v... với oaỉ-nghỉ ngồi thoải mái “tâm 
niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột ” cứ như vậy, 
suốt thời gian trong oai-nghi ngoi. 

- Khi nằm: hành-giả nằm tự nhiên trên giường, 
trên mặt phang, v.v... với oaỉ-nghỉ nằm thoải mái, 

“tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột” cứ 

như vậy, suốt thời gian trong oaỉ-nghỉ nằm. 
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Cho nên, đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 
với xâu chuỗi 108 hột đúng theo phương pháp 

“tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột” thật 
là tuyệt vời rất kỳ diệu! 

Đe-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật với xâu 
chuỗi 108 hột theo phương pháp “tâm niệm mỗi 
âm, tay lần theo mỗi hột” này nên là một đề-mục- 
thiền-định pho thông đến cho tất cả mọi người có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-Bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả 
của nghiệp, mà đức-tin là nền tảng cho mọi thiện- 
pháp phát sinh, từ dục-giới thiện-pháp, sẳc-giới 
thiện-pháp, vô-sẳc-giới thiện-pháp cho đến siêu- 
tam-giới thiện-pháp đó là 4 Thánh-đạo-tâm. 


PHÁP-HÀNH THIÈN-TUỆ 

Đe-mục nỉệm-nỉệm 9 ân Đức-Phật không chỉ 
là đề-mục-thỉền-định có khả năng đạt đến cận- 
định (upacãrasamãdhi) mà còn là pháp-hành 
thiền-tuệ nữa. 

Thật vậy, trong Aốguttaranikãya, phần Eka- 
dhammapãỊi, Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Có một pháp-hành mà 
hành-giả đã thực-hành, đã thực-hành thuần 
thục, chắc chan dẫn đến phát sinh sự nhàm chán 
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trong ngũ-uấn, danh-pháp sẳc-pháp; đế diệt tận 
tham-ái, sân-hận, si-mê; đế làm vẳng lặng mọi 
phiền-não; đế phát sinh trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, 
biết rõ trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, 
trạng-thái vô-ngã, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niết-bàn. 

Pháp-hành ẩy là pháp gì? 

Pháp-hành ẩy là Buddhãnussati: Pháp-hành 
niệm-niệm 9 ân Đức-Phật. 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 9 
ân-Đức-Phật, mà hành-giả đã thực-hành, đã 
thực-hành thuần thục, chắc chan dẫn đến phát 
sinh sự nhàm chán trong ngũ-uấn, danh-pháp 
sẳc-pháp; đế diệt tận tham-ái, sân-hận, si-mê; 
đế làm vẳng lặng mọi phiền-não; đế phát sinh 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thải vô-ngã, dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. ” 

Qua lời giáo huấn của Đức-Phật, thì đề-mục 
nỉệm-nỉệm 9 ân Đức-Phật không chỉ là đề-mục 
của pháp-hành thiền-định mà còn làm nền tảng, 
làm đoi-tượng-thiền-tuệ của pháp-hành thỉền- 
tuệ nữa. 


* Anguttaranikaya, phần EkadhammapaỊi. 
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Đề mục niệm-niệm 9 Ân-Đức-Phật 

Đe-mục niệm-niệm 9 ân-E)ức-Phật có 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn đầu: Đe-mục niệm-niệm 9 ân- 
Đức-Phật thuộc về pháp-hành thiền-định, hành 
giả thực-hành nỉệm-nỉệm 9 ân-Đức-Phật có khả 
năng dẫn đạt đến cận-định (upacãrasamãdhi) 
(phương pháp đã trình bày ở phần trước). 

- Giai đoạn sau: Sau khi thực-hành đề-mục 
niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật đã đạt đến cận-định 
rồi, nếu muốn tiếp tục chuyển sang thực-hành 
pháp-hành thỉền-tuệ thì hành-giả cần phải có 
danh-pháp sắc-pháp là đoi-tượng của pháp- 
hành thiền-tuệ, hoặc thân, thọ, tâm, pháp là đoỉ- 
tượng của pháp-hành tứ-niệm-xứ: thân niệm-xứ, 
thọ niệm-xứ, tâm niệm-xứ, pháp niệm-xứ thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

* Cận-định (upacãrasamãdhi) của đề-mục 
niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật là như thế nào? 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 ân- 
Đức-Phật đến khi đạt đến cận-định (upacãra- 
samãdhi) đồng sinh với đại-thiện-tâm có đổi- 
tượng 9 ân-Đức-Phật hoặc ân-Đức-Phật nào, do 
năng lực cận-định (upacãrasamãdhi) của đề-mục 
niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật làm cho giảm dần 
tiềm năng của 5 pháp-chướng-ngại (nĩvarana) 
không có cơ hội phát sinh. 
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5 pháp-chướng-ngại (nĩvarana): 

1- Tham-dục trong ngũ-dục. 

2- Sân-hận không hài lòng trong đổi-tượng. 

3- Buồn-chán, buồn-ngủ buông bỏ đốỉ-tượng. 

4- Phóng-tâm, hổi-hận. 

5- Hoài-nghi. 

Năm pháp-chướng-ngại (riĩvarana) này bị chế 
ngự làm cho yếu dần do năng lực của cận-định 
(upacãrasamãdhỉ) đồng sinh với đại-thiện-tâm 
có đổỉ-tượng đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật. 

Đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ 

Tâm cận-định của đề-mục niệm-niệm 9 ân- 
Đức-Phật làm nền tảng, làm đổỉ-tượng thiền-tuệ, 
đế thực-hành pháp-hành thiền-tuệ như thế nào? 

Sau khi hành-giả đã thực-hành đề-mục-thiền- 
định niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật, đã đạt đến cận- 
định trong đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật, 
nếu hành-gỉả có ỷ nguyện muốn tiếp tục chuyến 
sang thực-hành phảp-hành thiền-tuệ thì cần phải 
có danh-pháp, sắc-pháp là đổỉ-tượng của pháp- 
hành thiền-tuệ hoặc thân, thọ, tâm, pháp là đoi- 
tượng của pháp-hành tứ-niệm-xứ: thân niệm-xứ, 
thọ niệm-xứ, tâm niệm-xứ, pháp niệm-xứ, thuộc 
về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Tâm cận-định trong đề-mục niệm-niệm 9 ân- 
Đức-Phật trở thảnh đối-tượng của pháp-hành 
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tứ-nỉệm-xứ hoặc đốỉ-tượng của pháp-hành 
thiền-tuệ bằng các cách nào? 

Tâm cận-định đó là nhẩt-tâm tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm thuộc về chân-nghĩa-pháp. 

Sự-thật đúng theo thật-tánh của chân-nghĩa- 
pháp thì không có hành-giả nào thực-hành 
niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật, mà sự thật chỉ có 
niệm tâm-sở đồng sinh với đạỉ-thỉện-tâm làm 
phận sự thực-hành niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật, 
dẫn đạt đến cận-định trong đề-mục niệm-niệm 9 
ân-Đức-Phật mà thôi. 

* Phân tích theo tứ-niệm-xứ, đối-tượng thiền-tuệ 

- Thọ lạc trong tâm cận-định này trong phần 
thọ-niệm-xứ thuộc về danh-pháp là đối-tuợng 
của pháp-hành thiền-tuệ. 

- Tâm cận-định này trong phần tâm-niệm-xứ 
thuộc về danh-pháp là đối-tuợng của pháp-hành 
thiền-tuệ. 

- Tâm cận-định này đồng sinh với đại-thiện- 
tâm thuộc về danh-pháp nương nhờ nơi hadaya- 
vatthurũpa (sẳc-pháp là nơi sinh của ỷ-thức- 
tâm) thuộc về sắc-pháp. 

Nhu vậy, danh-pháp với sắc-pháp liên quan 
với nhau là đối-tuợng của pháp-hành thiền-tuệ. 
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* Phân tích theo ngũ-uẩn 

Tâm cận-định này trong đại-thiện-tâm có 38 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm được phân 
tích theo ngũ-uẩn như sau: 

- Đạỉ-thiện-tâm này gọi là thức-uấn. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm này 
gọi là thọ-uẩn. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
này gọi là tưởng-uấn. 

- Các tâm-sở còn lại đồng sinh với đại-thiện- 
tâm này gọi là hành-uấn. 

- Hadayavatthurũpa: sẳc-pháp là nơi sinh 
của đại-thiện-tâm này gọi là sẳc-uấn. 

Ngũ-uẩn này trong phần pháp-nỉệm-xứ của 
pháp-hành tứ-niệm-xứ. Ngũ-uấn, danh-pháp 
sắc-pháp là đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ. 

Thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 

Hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền-định 
với đề-mục niệm niệm 9 ân-Đức-Phật đạt đến tâm 
cận-định, rồi tiếp tục sử dụng tâm cận-định của 
đề-mục nỉệm-nỉệm 9 ân-Đức-Phật làm nền tảng, 
làm đổỉ-tượng của phảp-hành thiền-tuệ. 

* Hành-giả ấy là hạng người tam-nhân có 
giới-hạnh trong sạch, đã từng tích-lũy đầy đủ 7 ớ 
pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ: tỉn-pháp- 
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chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ, thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ có danh-pháp, sẳc-pháp hoặc ngũ-uẩn 
thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) 
từ “tâm cận-định ” của đề-mục niệm-niệm 9 ân- 
Đức-Phật, làm đoỉ-tượng thiền-tuệ. Hành-giả có 
chánh-nỉệm trực nhận ngay đoi-tượng danh- 
pháp (hoặc sẳc-pháp), có tri-tuệ tỉnh-gỉác trực 
giác thay rõ, biết rõ thật-tánh của mỗi danh- 
pháp (hoặc mỗi sẳc-pháp) hiện-tại ẩy đều là 
pháp-vô-ngã, không phải ta, không phải người, 
không phải người nam, không phải người nữ, 
không phải chúng-sinh,... mà sự-thật chỉ là 
danh-pháp, sẳc-pháp mà thôi. Tri-tuệ thay rõ, 
biết rõ thật-tánh của mỗi danh-pháp, mỗi sẳc- 
pháp như vậy, làm nhân-duyên cho các trí-tuệ- 
thiền-tuệ phát triển theo tuần tự trải qua 16 loại 
tri-tuệ-thỉền-tuệ từ tri-tuệ-thỉền-tuệ tam-gỉớỉ 
cho đến trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới như sau: 

1- Bậc Thánh Nhập-Lưu (Sotãpanna) 

1- Trí-tuệ thứ nhất gọi là nãmarũpaparic- 
chedanãna: trỉ-tuệ thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ 
thật-tánh của mỗi danh-pháp, mỗi sẳc-pháp 
thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) 
đều là pháp-vô-ngã, không phải ta, không phải 

* Nên tim hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển X: 
Pháp-Hành-Thiền-Tuệ, cùng soạn giả. 
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người, không phải người nam, không phải người 
nữ, không phải chúng-sinh nào cả, ... , nên diệt- 
từng-thời (tadahgappahãna) được tà-kỉến theo 
chẩp-ngã (attãnudiịthi). 

Trí-tuệ thứ nhất làm nhân-duyên phát sinh trí- 
tuệ thứ nhì. 

2- Trí-tuệ thứ nhì gọi là nãmarũpapaccaya- 
pariggahahãna: trỉ-tuệ thấy rõ, biết rõ nhân- 
dưyên phát sinh mỗi danh-pháp, mỗi sẳc-pháp do 
nhân-dưyên-sinh, nên dỉệt-từng-thờỉ được hoàỉ- 
nghỉ (vicikicchã) trong các pháp. 

Trí-tuệ thứ nhì làm nhân-duyên phát sinh trí- 
tuệ thứ 3. 

3- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 3 gọi là sammasana- 
hãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự diệt 
của mỗi danh-pháp, mỗi sẳc-phảp do nhân- 
dưyên-diệt, nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái-kho, trạng-thái 
vô-ngã của danh-pháp, sẳc-pháp. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 làm nhân-duyên phát 
sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4. 

4- Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 gọi là udayabbayã- 
nupassanãnãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của mỗi danh-pháp, mỗi sẳc-phảp 
hiện-tại do nhân-dưyên-sinh, do nhân-dưyên-diệt, 
nên hiện rõ 3 trạng-tháỉ-chung: trạng-thái vô- 
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thường, trạng-tháỉ khổ, trạng-tháỉ vô-ngã của mỗi 
danh-pháp, mỗi sẳc-pháp hiện-tại. Từ trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ tư chỉnh thức là trỉ-tuệ-thiền-tuệ. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 làm nhân-duyên phát 
sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5. 

5- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 gọi là bhahgãnupas- 
sanãnãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ đặc biệt chỉ thay rõ, 
biết rõ sự diệt của mỗi danh-pháp, mỗi sẳc-pháp 
do nhân-duyên-diệt mà thôi, nên hiện rõ 3 trạng- 
thái-chung: trạng-tháỉ vô-thường, trạng-tháỉ kho, 
trạng-thải vô-ngã của mỗi danh-pháp, mỗi 
sẳc-pháp. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 làm nhân-duyên phát 
sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6. 

6- Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 6 gọi là bhayatu- 
patthãnahãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ 
ràng sự diệt của mỗi danh-pháp, mỗi sẳc-pháp 
hiện-tại do nhân-dưyên-diệt, thật đáng kinh sợ, 
nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 làm nhân-duyên phát 
sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7. 

7- Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 gọi là ãdĩnavãnu- 
passanãhãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ 
ràng mỗi danh-pháp, mỗi sẳc-pháp hiện-tại, 
quá-khứ, vị-lai trong tam-giới đầy tội chướng. 
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Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 làm nhân-duyên phát 
sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8. 

8- Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 8 gọi là nibbidãnu- 
passanãnãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ 
ràng mỗi danh-pháp, mỗi sẳc-pháp trong tam- 
giới thật đáng nhàm chán. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 làm nhân-duyên phát 
sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9. 

9- Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 9 gọi là muhcỉtukam- 
yatãhãna: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ ràng 
mỗi danh-pháp, mỗi sẳc-pháp trong tam-giới 
thật đáng nhàm chán tột độ, nên chỉ mong giải 
thoát khỏi các pháp-hữu-vi, danh-pháp, sẳc- 
pháp trong tam-giới mà thôi. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 làm nhân-duyên phát 
sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10. 

10- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 gọi là pati- 
sankhãnupassanãũãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, 
biết rõ trở lại đầy đủ trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của các pháp- 
hữu-vi trong tam-giới. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 làm nhân-duyên phát 
sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11. 

11- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 gọi là sahkhãru- 
pekkhãhãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ràng thật-tánh của mọi danh-pháp, mọi sẳc-pháp 
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đều là pháp-vô-ngã, có 3 trạng-thái-chung: trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã, 
nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ đặt trung-dung giữa mọi 
danh-pháp, mọi sẳc-pháp, đế quyết định phương 
pháp giải thoát khỏi mọi danh-pháp, mọi sẳc- 
pháp trong tam-giới. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 làm nhân-duyên phát 
sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12. 

Tiếp theo Nhập-ỉưu Thảnh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sotãpattỉmaggavĩthỉcỉtta) có 7 sát-na tác-hành- 
tâm (ịavanacitta) có 4 loại trỉ-tuệ-thiền-tuệ phát 
sinh theo tuần tự như sau: 

- 3 sát-na-tâm đầu gọi là trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 

12 saccãnulomanãna. 

- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 

13 gotrabhuhãna. 

- Sát-na-tâm thứ 5 gọi là trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới thứ 14 Magganãna: Thánh-đạo-tuệ. 

- Sát-na-tâm thứ 6-7 gọi là trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới thứ 15 Phalanãna: Thánh-quả-tuệ. 

Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 7 sát-na- 
tác-hành-tâm làm phận sự như sau: 

- 3 sát-na-tâm đầu gọi là tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 
12 saccãnulomahãna làm 3 phận sự: 

• Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parỉkamma: tâm 
chuấn bị cho Nhập-lưu Thảnh-đạo-tâm phát sinh 
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1 sát-na-tâm làm xong phận sự rồi diệt, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau là: 

• Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra: tâm cận 
Nhập-lim Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm 
làm xong phận sự rồi diệt, làm duyên cho sát-na- 
tâm sau là: 

• Sát-na-tâm thứ ba gọi là anuloma: tâm thuận 
dòng theo 8 loại tri-tuệ-thỉền-tuệ phần trước (từ 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 cho đến trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 11) và thuận dòng theo 37 pháp bodhỉ- 
pakkhỉyadhamma phần sau đế chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-hm Thánh-đạo- 
tâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm xong phận sự rồi 
diệt, đồng thời buông bỏ đối-tuợng sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 

- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu, là trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuhãna đó là đại-thiện- 
tâm hợp với trỉ-tuệ phát sinh 1 sát-na-tâm có 
khả năng đặc biệt tiếp nhận đổỉ-tượng danh- 
phảp Niết-bàn siêu-tam-giới làm phận sự chuyến 
dòng từ thiện-trỉ phàm-nhân lên dòng bậc 
Thánh Nhập-hm mở đầu xong rồi diệt, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau là: 

- Sát-na-tâm thứ 5 gọi là magga là trí-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 Maggahãna đó 

là Nhập-Iưu Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với Nhập- 
ỉưu Thánh-đạo-tâm (Sotãpattimaggacitta) 1 sát- 
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na-tâm có đổi-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu- 
tam-giới, có khả năng diệt tận được 2 loại phiền- 
não là tà-kỉến trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến 
và hoàỉ-nghỉ trong si-tâm hợp với hoài-nghi 
không còn dư sót, làm xong phận sự rồi diệt, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau là: 

- Sát-na-tâm thứ 6-7 gọi là phala là tri-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 Phalahãna đó là 

Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ đồng sinh với Nhập- 
lưu Thánh-quả-tâm (Sotãpattỉphalacỉtta) 2 sát-na- 
tâm có đoi-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam- 
giớỉ, có phận sự an tịnh 2 loại phiền-não là tà-kiến 
và hoài-nghi đã bị diệt do năng lực của Nhập- 
Iưu Thánh-quả-tuệ, đế chấm dứt Nhập-hm Thánh- 
đạo lộ-trình-tâm (Sotãpattimaggavĩthicitta). 

Đồ biểu Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sotãpattimaggavĩthicitta) 


Đổi-tượng cũ 



Gotrabhunãna 'ị/ 
Sotãpattimagganãna V 

Sotãpattiphalanãna 
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Giải thích Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 

1- Bhavangacỉtta: hộ-kiếp-tâm trước vt (bha) 

2- Bhavangacalana:hộ-kiếp-tâm rung động vt (na) 

3- Bhavangupaccheda: hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt vt (da) 

4- Manodvãravajjanacitta:ỷ-môn hướng-tâm vt (ma) 

5- Parikamma: tâm chuân bị Thánh-đạo-tâm vt (pari) 

6- Upacãra: tâm cận Thánh-đạo-tâm vt (upa) 

7- Anuloma: tâm thuận dòng trước-sau vt (anu) 

8- Gotrabhu: tâm chuyên dòngphàm-nhân vt (got) 

9- Sotãpattimaggacitta: nhập-hm Thánh-đạo-tâm vt (mag) 

10- Sotãpattiphalacitta: nhập-ỉưu Thánh-quả-tâm vt (phai) 

11- Bhavahgacitta: hộ-kiếp-tâm sau vt (bha) 

Chấm dứt Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

- Tiếp theo tri-tuệ thứ 16 gọi là paccavek- 
khananãna: trỉ-tuệ quán triệt 5 điều: 

• Nhập-lim Thánh-đạo đã chứng đắc. 

• Nhập-lim Thánh-quả đã chứng đắc. 

• Niết-bàn đã chứng ngộ. 

• 2 loại phiền-não là tà-kỉến và hoàỉ-nghỉ đã 
bị diệt-tận. 

• 8 loại phiền não còn lại chưa bị diệt-tận. 

Bậc Thánh Nhập-lim là bậc Thánh thanh-văn 
đệ-tử thứ nhất trong Phật-giáo. 

Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 4 loại: 

Mỗi bậc Thánh-nhân chỉ có mỗi lộ-trình-tâm: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 
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- Nhẩt-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

- Bẩt-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

- A-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

* Thánh-đạo-tuệ có 4 bậc: 

- Nhập-lim Thánh-đạo-tuệ 
(Sotãpattimagganãna) 

- Nhẩt-lai Thánh-đạo-tuệ 

(Sakadãgãm ỉmagganãna) 

- Bẩt-lai Thánh-đạo-tuệ 
(Anãgãmỉmagganãna) 

- A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ 

(Arahattamagganãna) 

* Thánh-quả-tuệ có 4 bậc: 

- Nhập-lim Thánh-quả-tuệ 

(Sotãpattỉphalanãna) 

- Nhẩt-lai Thánh-quả-tuệ 

(Sakadãgãmỉphalanãna) 

- Bẩt-lai Thánh-quả-tuệ 

(Anãgãmiphalanãna) 

- A-ra-hán Thánh-quả-tuệ 

(Arahattaphalanãna) 

* Thánh-nhân có 4 bậc: 

- Bậc Thánh Nhập-hm (Sotãpanna). 

- Bậc Thánh Nhẩt-lai (Sakadãgãmĩ). 

- Bậc Thánh Bẩt-lai (Anãgãmĩ). 

- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta). 
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2- Bậc Thánh Nhất-lai (Sakadãgãmĩ) 

Đe trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai (Sakadã- 
gãmĩ), hành-giả là bậc Thánh Nhập-hm đã từng 
tích lũy đầy đủ 7 ớ pháp-hạnh ba-la-mật đặc biệt 
5 pháp-chủ, 5 pháp-lực, 7 pháp-giác-chi có 
nhiều năng lực hon bậc Thánh Nhập-hm. 

Hành-giả là bậc Thánh Nhập-lưu ấy tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, bắt đầu từ trí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna: 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới hiện- 
tạỉ do nhân-duyên-sinh, nhân-duyên-diệt, nên hiện 
rõ 3 trạng-tháỉ-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh-phảp tam-giới hiện-tại. 

Và tiếp theo trí-tuệ-thiền-tuệ phát triển theo 
tuần tự phát sinh nhu sau: 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanãnãna. 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnanãna. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanãnãna. 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muncitukamyatãnãna. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 patisahkhãnupassanãnãna. 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna. 

Tiếp theo Nhẩt-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sakadãgãmimaggavĩthicitta) có 7 sát-na tác- 
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hành-tâm (ịavanacitta) có 4 loại trỉ-tuệ-thiền- 
tuệ phát sinh theo tuần tự: 

- 3 sát-na-tâm đầu gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
12 gọi là saccãnulomanãna làm 3 phận sự: 

• Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parỉkamma: tâm 
chuấn bị cho Nhẩt-lai Thánh-đạo-tâm phát sinh 
1 sát-na-tâm làm xong phận sự rồi diệt, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau là: 

• Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra: tâm cận 
Nhẩt-lai Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm 
làm xong phận sự rồi diệt, làm duyên cho sát-na- 
tâm sau là: 

• Sát-na-tâm thứ ba gọi là anuloma: tâm 
thuận dòng theo 8 loại trỉ-tuệ-thỉền-tuệ phần 
trước (từ trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 cho đến trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 11) và thuận dòng theo 37 pháp 
bodhỉpakkhỉyadhamma phần sau đế chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhẩt-lai Thảnh- 
đạo-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm xong phận 
sự rồi diệt, đồng thời buông bỏ đối-tuợng sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới, làm duyên cho sát- 
na-tâm sau là: 

- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu, là trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuMna đó là đại-thiện- 
tâm hợp với trỉ-tuệ phát sinh 1 sát-na-tâm có 
khả năng đặc biệt tiếp nhận đoi-tượng danh- 
pháp Niết-bàn siêu-tam-giới làm phận sự chuyển 
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dòng từ bậc Thánh Nhập-hm lên dòng bậc 
Thánh Nhẩt-lai mở đầu xong rồi diệt, làm duyên 
cho sát-na-tâm sau là: 

- Sát-na-tâm thứ 5 gọi là magga là trí-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 Maggaũãụa đó 

là Nhẩt-lai Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với Nhẩt-lai 
Thánh-đạo-tâm (Sakadãgãmimaggacitta) 1 sát- 
na-tâm có đoi-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu- 
tam-giới, có khả năng diệt tận đuợc 1 loại phiền- 
não là sân trong 2 sân-tâm loại thô không còn 
dư sót, làm xong phận sự rồi diệt, làm duyên cho 
sát-na-tâm sau là: 

- Sát-na-tâm thứ 6-7 gọi là phala là trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 Phalahãna đó là 

Nhẩt-lai Thánh-quả-tuệ đồng sinh với Nhẩt-lai 
Thánh-quả-tâm (Sakadãgãmiphalacitta) 2 sát- 
na-tâm có đoi-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu- 
tam-gỉớỉ, có phận sự an tịnh 1 loại phiền-não 
sân đã bị diệt do năng lực của Nhẩt-lai Thánh- 
quả-tuệ, đế chấm dứt Nhẩt-lai Thánh-đạo lộ- 
trình-tâm (Sakadãgãmỉmaggavĩthỉcỉtta). 

- Tiếp theo trỉ-tuệ thứ 16 gọi là paccavek- 
khanahãna: trỉ-tuệ quán triệt 5 điều: 

• Nhẩt-lai Thánh-đạo đã chứng đắc. 

• Nhẩt-lai Thánh-quả đã chứng đắc. 

• Niết-bàn đã chứng ngộ. 




Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


117 


• 1 loại phiền-não là sân loại thô đã bị diệt- 
tận được. 

• 8 loại phiền-não còn lại chưa bị diệt-tận. 

Bậc Thánh Nhẩt-lai là bậc Thánh thanh-văn 
đệ-tử thứ nhì trong Phật-giáo. 

3- Bậc Thánh Bất-Lai (Anãgãmĩ) 

Đe trở thảnh bậc Thánh Bất-laỉ (Ảnãgãmĩ), 
hành-giả là bậc Thánh Nhẩt-lai đã từng tích lũy 
đầy đủ 7Ỡ pháp-hạnh ba-la-mật đặc biệt 5 pháp- 
chủ, 5 pháp-lực, 7 pháp-giác-chi có nhiều năng 
lực hon bậc Thánh Nhẩt-lai. 

Hành-giả là bậc Thánh Nhất-lai ấy tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, bắt đầu từ trí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna: 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới hiện- 
tạỉ do nhân-dưyên-sinh, nhân-dưyên-diệt, nên hiện 
rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của mỗi sẳc- 
pháp, mỗi danh-phảp tam-giới hiện-tại. 

Và tiếp theo trí-tuệ-thiền-tuệ phát triển theo 
tuần tự phát sinh như sau: 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanãnãna. 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupaịthãnanãna. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanãnãna. 
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- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muncitukamyatãnãna. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10patisahkhãnupassanã nãna. 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna. 

Tiếp theo Bẩt-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Anãgãmimaggavĩthicitta) có 7 sát-na tác-hành- 
tâm (ịavanacitta) có 4 loại trỉ-tuệ-thiền-tuệ phát 
sinh theo tuần tự: 

- 3 sát-na-tâm đầu gọi là trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 

12 gọi là saccãnulomaũãna làm 3 phận sự: 

• Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parỉkamma: tâm 
chuẩn bị cho Bất-laỉ Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 
sát-na-tâm làm xong phận sự rồi diệt, làm duyên 
cho sát-na-tâm sau là: 

• Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra: tâm cận 
Bất-laỉ Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm 
làm xong phận sự rồi diệt, làm duyên cho sát-na- 
tâm sau là: 

• Sát-na-tâm thứ ba gọi là anuloma: tâm 
thuận dòng theo 8 loại trỉ-tuệ-thỉền-tuệ phần 
trước (từ trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 cho đến trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 11) và thuận dòng theo 37 pháp 
bodhỉpakkhỉyadhamma phần sau đế chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc Bất-lai Thánh- 
đạo-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm xong phận 
sự rồi diệt, đồng thời buông bỏ đối-tuợng sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới, làm duyên cho sát- 
na-tâm sau là: 
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- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu, là trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuMna đó là đại-thiện- 
tâm hợp với trỉ-tuệ phát sinh 1 sát-na-tâm có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận đổỉ-tượng danh-pháp Niết- 
bàn siêu-tam-giới làm phận sự chuyến dòng từ bậc 
Thánh Nhất-lai lên dòng bậc Thánh Bẩt-laỉ mở 
đầu xong rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 

- Sát-na-tâm thứ 5 gọi là magga là tri-tuệ- 
thỉền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 Maggahãna đó 

là Bẩt-lai Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với Bẩt-lai 
Thảnh-đạo-tâm (Anãgãmimaggacitta) 1 sát-na- 
tâm có đổỉ-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam- 
giới, có khả năng diệt tận đuợc 1 loại phiền-não 
là sân trong 2 sân-tâm loại vi-tế không còn dư 
sót, làm xong phận sự rồi diệt, làm duyên cho 
sát-na-tâm sau là: 

- Sát-na-tâm thứ 6-7 gọi là phala là trí-tuệ- 
thỉền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 Phalahãna đó là 
Bẩt-lai Thánh-quả-tuệ đồng sinh với Bẩt-lai 
Thánh-quả-tâm (Anãgãmiphalacitta) 2 sát-na- 
tâm có đoỉ-tượng danh-pháp Nỉết-bàn siêu-tam- 
giới, có phận sự an tịnh 1 loại phiền-não sân đã 
bị diệt do năng lực của Bẩt-lai Thánh-quả-tuệ, đế 
chấm dứt Bẩt-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Anãgãmỉmaggavĩthỉcỉtta). 

- Tiếp theo trí-tuệ thứ 16 gọi là paccavek- 
khanahãna: trỉ-tuệ quán triệt 5 điều: 
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• Bẩt-lai Thánh-đạo, đã chứng đắc. 

• Bẩt-lai Thánh-quả đã chứng đắc. 

• Niết-bàn đã chứng ngộ. 

• 1 loại phiền-não là sân loại vi-tế đã bị diệt- 
tận được. 

• 7 loại phiền não còn lại chưa bị diệt-tận. 

Bậc Thánh Bẩt-lai là bậc Thánh thanh-văn đệ- 
tử thứ ba trong Phật-giáo. 

4- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta) 

Đê trở thả nh bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta), 
hành-giả là bậc Thảnh Bẩt-lai đã từng tích lũy 
đầy đủ 7Ỡ pháp-hạnh ba-la-mật đặc biệt 5 pháp- 
chủ, 5 pháp-lực, 7 pháp-giác-chi có nhiều năng 
lực hou bậc Thánh Bẩt-lai. 

Hành-giả là bậc Thánh Bất-lai ấy tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, bắt đầu từ trí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna: 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp tam-gỉới hiện- 
tạỉ do nhân-dưyên-sinh, nhân-dưyên-diệt, nên hiện 
rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của mỗi sẳc- 
pháp, mỗi danh-phảp tam-gỉới hiện-tại. 

Và tiếp theo trí-tuệ-thiền-tuệ phát triển theo 
tuần tự phát sinh như sau: 
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- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanãnãna. 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupaịthãnanãna. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanãnãna. 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muncitukamyatãnãna. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 patisahkhãnupassanãnãna. 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna. 

Tiếp theo A-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Arahattamaggavĩthicitta) có 7 sát-na tác-hành- 
tâm (ịavanacitta), có 4 loại trỉ-tuệ-thiền-tuệ phát 
sinh theo tuần tự: 

- 3 sát-na-tâm đầu gọi là tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 
12 gọi là saccãnulomanãna làm 3 phận sự: 

• Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parỉkamma: tâm 
chuân bị cho A-ra-hán Thánh-đạo-tâm phát sinh 
1 sát-na-tâm làm xong phận sự rồi diệt, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau là: 

• Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra: tâm cận 
A-ra-hán Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm 
làm xong phận sự rồi diệt, làm duyên cho sát-na- 
tâm sau là: 

• Sát-na-tâm thứ ba gọi là unuloma: tâm 
thuận dòng theo 8 loại trí-tuệ-thỉền-tuệ phần 
trước (từ trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 cho đến trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 11) và thuận dòng theo 37 pháp 
bodhỉpakkhỉyadhamma phần sau đế chứng ngộ 
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chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Bẩt-lai Thánh- 
đạo-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm xong phận 
sự rồi diệt, đồng thời buông bỏ đối-tượng sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới, làm duyên cho sát- 
na-tâm sau là: 

- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu, là trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 13 gotmbhunãna đó là đại-thiện- 
tâm hợp với trỉ-tuệ phát sinh 1 sát-na-tâm có 
khả năng đặc biệt tiếp nhận đoi-tượng danh- 
pháp Niết-bàn siêu-tam-giới làm phận sự chuyến 
dòng từ bậc Thánh Bẩt-lai lên dòng bậc Thánh 
A-ra-hán mở đầu xong rồi diệt, làm duyên cho 
sát-na-tâm sau là: 

- Sát-na-tâm thứ 5 gọi là magga là trí-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 Maggahãna đó 
là A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với A-ra- 
hán Thánh-đạo-tâm (Arahattamaggacitta) 1 sát- 
na-tâm có đoỉ-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu- 
tam-gỉớỉ, có khả năng diệt tận đuợc 7 loại phiền- 
não còn lại là tham, si, ngã-mạn, buồn-chán, 
phóng-tâm, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi không còn dư sót, làm xong 
phận sự rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 

- Sát-na-tâm thứ 6-7 gọi là phala là trí-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 Phalahãụa đó là 

A-ra-hán Thánh-quả-tuệ đồng sinh với A-ra-hán 
Thánh-quả-tâm (Arahattaphalacitta) 2 sát-na- 
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tâm có đổỉ-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam- 
giới, có phận sự an tịnh 7 loại phiền-não đã bị 
diệt do năng lực của A-ra-hán Thánh-quả-tuệ, đế 
chấm dứt A-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Arahattamaggavĩthicitta). 

- Tiếp theo trỉ-tuệ thứ 16 gọi là paccavek- 
khananãna: trỉ-tuệ quán triệt 4 điều: 

• A-ra-hán Thánh-đạo, đã chứng đắc. 

• A-ra-hán Thánh-quả đã chứng đắc. 

• Niết-bàn đã chứng ngộ. 

• 7 loại phiền-não còn lại đã bị diệt-tận được. 

Bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn 
đệ-tử thứ tư cao thượng nhất trong Phật-giáo. 

Như Đức-Phật dạy trong Chi-bộ-kinh, phần 
Ekadhamma rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 9 
ân-Đức-Phật, mà hành-gỉả đã thực-hành, đã 
thực-hành thuần thục, chắc chan dẫn đến phát 
sinh sự nhàm chán trong ngũ-uấn, danh-pháp, 
sẳc-pháp; đế diệt tận tham-ái, sân-hận, si-mê; 
đế làm vẳng lặng mọi phiền-não; đế phát sinh 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã; dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. ” 


* Anguttaranikaya, phần EkadhammapaỊi 
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Quả-báu của pháp-hành thiền-tuệ 

Như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục nỉệm-nỉệm 9 ân-Đức-Phật 
dẫn đạt đến cận-định (upacãrasamãdhi) làm 
nền tảng, làm đổi-tượng thiền-tuệ, rồi tiếp theo 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có đối- 
tượng thiền-tuệ danh-pháp, sắc-pháp của tâm 
cận-định của đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật, 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng 
đắc Nhập-lim Thánh-đạo, Nhập-ỉưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lim; rồi 
tiếp theo chứng đắc Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt- 
lai Thánh-quả, Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhẩt-lai; rồi tiếp theo chứng đắc Bẩt-lai Thánh- 
đạo, Bẩt-lai Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Bẩt-lai; rồi tiếp theo chứng đắc A-ra-hán 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, như đã trình bày trên. 

Quả-báu của 4 bậc Thánh-nhân 

1- Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, chắc 
chắn không còn tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác- 
giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chỉ 
có đạỉ-thỉện-nghỉệp trong đại-thiện-tâm hợp với 
trỉ-tuệ cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patisandhikãla), có đạỉ-quả-tâm hợp với trỉ-tuệ 
gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự 
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tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người tam-nhân 
(tihetukapuggala) hoặc hóa-sinh làm vị thiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới nhiều 
nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Đen kiếp thứ 7, chắc 
chắn bậc Thánh Nhập-hm ấy sẽ trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

2- Sau khi bậc Thánh Nhất-laỉ chết, chắc 
chắn chỉ có đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện- 
tâm hợp với trỉ-tuệ cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla), có đạỉ-quả-tâm 
hợp với trỉ-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (patỉsandhỉ- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm 
người tam-nhân (tihetukapuggala) hoặc hóa-sinh 
làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời 
dục-giới chỉ có 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp 
ấy, chắc chắn bậc Thánh Nhẩt-lai ẩy sẽ trở thảnh 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

3- Sau khi bậc Thánh Bẩt-lai chết, chắc chắn 
không còn tái-sinh kiếp sau trong cõi dục-giới, 
mà chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm nào cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla), có sắc-gỉới quả- 
tâm tương xứng với bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 
ấy gọi là sẳc-giới tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
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phạm-thiên Thánh Bất-lai trên tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên tương xứng với sẳc-giới quả-tâm ẩy. 
Vị phạm-thiên Thánh Bẩt-lai ẩy chắc chắn sẽ trở 
thà nh bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Nỉết- 
bàn tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

4- Bậc Thánh A-ra-hán đến khi hết tuổi thọ 
(chết), gọi là tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Quả báu đặc biệt niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 

Neu hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
với đổỉ-tượng thiền-tuệ danh-pháp, sẳc-pháp 
trong tâm cận-định của đề-mục niệm-niệm 9 
ân-Đức-Phật, mà không chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, không chứng đắc thành bậc Thánh- 
nhân nào, vẫn còn là bậc thiện-trí phàm-nhân. 

Do năng lực của đại-thiện-nghiệp đề-mục 
niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật này sẽ cho quả báu 
đặc biệt như sau: 

Kiếp hiện-tại: hành-giả là người có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, có trí-tuệ sáng suốt, 
có duyên lành, nhân tốt trong mọi thiện-pháp 
được tăng trưởng từ dục-giới thiện-phảp, sắc- 
giới thiện-pháp, vô-sẳc-giới thiện-pháp. 
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- Được phần đông chúng-sinh kỉnh trọng. 

- Có đại-thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 

- Lúc lâm chung tâm tỉnh táo sáng suốt. 

- Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp này cho quả 
tái-sinh kiếp sau làm người tam-nhân (vô-tham, 
vô-sân, vô-si) cao quỷ, hoặc hóa-sinh làm vị thiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ cao quỷ. 

- Tái sinh kiếp nào cũng thuộc chúng-sinh 
cao quỷ. 

- Có sắc thân xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. 

- Các bộ phận trong thân thế đều xỉnh đẹp 
đáng quỷ. 

- Thân hình có mùi thơm tho tỏa ra. 

- Miệng có mùi thơm tho tỏa ra. 

- Có trỉ-tuệ nhiều. 

- Có trỉ-tuệ sâu sắc. 

- Có trỉ-tuệ sắc bén. 

- Có trỉ-tuệ nhanh nhẹn. 

- Có trỉ-tuệ phong phú. 

- Có trỉ-tuệ phi thường. 

- Nói lời hay, có lợi ích. 

- Kiếp vị lai có duyên lành gặp Đức-Phật, 
lẳng nghe chánh-pháp, dễ dàng chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn, ... 

Đó là những quả báu phát sinh đối với hành- 
giả thực-hành đề-mục niệm 9 ân-Đức-Phật. 
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* Niệm ân-Đức-Phật tránh được tai họa 

Tich Dãrusãkatỉkaputtavatthu Tích bé trai 
của người đốn củi được tóm lược như sau: 

Trong thảnh Rãjagaha có 2 đứa bé trai: 

- Một đứa có chánh-kiến là con của gia đình 
người làm nghề đốn củi có đức-tin nơi Tam-bảo. 

- Một đứa có tà-kiến là con của gia đình ngoại 
đạo. 

Hai đứa bé thường chơi trò bắn bi, đến phiên 
đứa bẻ chánh-kiến, trước khi bắn viên bi, nó niệm 
tưởng ân-Đức-Phật rằng: “Namo Buddhassa: Con 
thành kỉnh đảnh lê Đức-Phật” rồi bắn viên bi, lần 
nào nó cũng bắn trúng đích, được thắng cuộc. 

* Đen phiên đứa bé tà-kiến, trước khi bắn 
viên bi, nó cũng niệm tưởng vị A-ra-hán của nó 
rằng: “Namo Arahantãnam/^^ Con thành kính 
đảnh lê chư A-ra-hán ” rồi bắn, lần nào nó cũng 
bắn không trúng đích nên bị thua. 

Một hôm, đứa bé chánh-kiến đi theo cha, ngồi 
trên chiếc xe bò đi vào rừng đốn củi. Buổi chiều 
chở củi về nhà ở trong thảnh Rãjagaha. 

Kh i đến gần nghĩa địa bên ngoài cổng thành, 
người cha đứa bé cho xe ngừng lại, thả bò đi ăn 


* Dhammapadatthakathã, Tích Dãrusãkatikaputtavatthu. 

^ Ngoại đạo không có bậc Thánh A-ra-hán thật, gọi là A-ra-hán 
chỉ là cách ximg hô mà thôi, nên không có oai lực nào cả. 
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Cỏ, Uống nước, nhưng con bò đi theo đường vào 
thành. Người cha đi tìm con bò, lần theo dấu 
chân bò vào thành. Khi gặp được con bò, ông 
dắt bò trở ra thì trời đã tối, lính gác đã đóng cửa 
thảnh rồi, người cha đành phải ở lại trong thành, 
chờ đến sáng ngày hôm sau. 

Đứa bé trai nhỏ nằm trên xe củi chờ cha, đói 
khát ngất xỉu, nằm ngủ thiếp trong xe củi. Ban 
đêm, có hai dạ-xoa đi kiếm ăn, một dạ-xoa có 
chánh-kỉến và một dạ-xoa có tà-kỉến, cả hai dạ- 
xoa nhìn thấy đứa bé nằm ngủ mê trên xe, dạ- 
xoa tà-kiến bảo rằng.' “Đứa bé kia là món vật 
thực của chúng ta, chúng ta sẽ ăn thịt nó. ” 

Mặc dầu dạ-xoa chánh-kiến can ngăn, nhưng 
dạ-xoa tà-kiến vẫn tiến đến đưa tay nắm đôi 
chân, đứa bé này vốn là con của gia đình có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-Bảo, cha mẹ dạy đứa bé 
thường ngày niệm ân-Đức-Phật, nên khi dạ-xoa 
vừa nắm đôi chân, đứa bé thức tỉnh, liền niệm 
ân-Đức-Phật rằng: “Namo Buddhassa”. 

Nghe niệm ân-Đức-Phật, dạ-xoa tà-kiến kinh 
hoàng hoảng sợ rút tay lại. Khi ấy, dạ-xoa 
chánh-kiến bảo rằng: 

“Chúng ta đã phạm phải một tội lỗi lớn lao 
rồi! Chúng ta phải lập công chuộc lỗi của chúng 
ta thôi! 

Đứa bé này đang bị đói khát, vậy ngươi hãy 
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vào trong cung điện Đức-vua, đem mâm đồ ăn 
của Đức-vua cho đứa bé này ăn, đế lập công 
chuộc tội lỗi lớn lao của ngươi. ” 

Dạ-xoa tà-kiến nghe nói phải, nên biến vào 
cung điện của Đức-vua, lấy mâm đồ ăn ra. Một 
dạ-xoa hóa làm cha và một dạ-xoa hóa làm mẹ 
của đứa bé, cho đứa bé ăn giống như cha mẹ của 
đứa bé hằng ngày, cho đứa bé ăn xong, dỗ đứa 
bé nằm ngủ ngon. 

Trước khi từ giã đứa bé, hai dạ-xoa khắc 
dòng chữ trên chiếc mâm vàng, cho biết những 
sự việc xảy ra với tác-ý chỉ để một mình Đức- 
vua thấy và biết mà thôi, còn những người khác 
không thấy, không biết được. Hai dạ-xoa trở về 
chỗ ở của mình. 

Sáng hôm sau, trong cung điện của Đức-vua 
phát giác chiếc mâm vàng và bộ chén đĩa đựng 
các món ăn bị mất trộm. 

Lính thị vệ đi lục soát khắp nơi nhưng không 
tìm được, rồi ra khỏi thảnh thì thấy chiếc mâm 
vàng và bộ chén đĩa không còn món ăn của Đức- 
vua trên chiếc xe củi. Thấy đứa bé nằm trong xe, 
nên hỏi đứa bé rằng: 

- Này cậu bé ỉ Những đồ vật này từ đâu có? 

Đứa bé chỉ biết trả lời rằng: 

- Thưa quỷ ông, cha mẹ đem đến cho con ăn. 
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Lính thị vệ bắt đứa bé với tang vật rõ ràng, 
dẫn đến trình Đức-vua. 

Đức-vua Bimbisãra cầm chiếc mâm vàng 
tang vật, nhìn thấy những dòng chữ của dạ-xoa 
ghi lại. Đức-vua hỏi cậu bé rằng: 

- Này con! Sự việc xảy ra như thế nào? 

Đứa bé tâu rằng: 

- Tâu Đức-vua, con không phải là người ăn 
trộm, đêm qua cha mẹ con mang đến cho con ăn 
roi dỗ con ngủ. Con chỉ biết như vậy thôi. 

Đức-vua truyền lệnh bắt cha mẹ đứa bé dẫn 
đến trình Đức-vua, rồi dẫn đứa bé và cha mẹ của 
nó cùng nhau đến hầu Đức-Phật tại ngôi chùa 
VeỊuvana. 

Đức-vua đảnh lễ Đức-Thế-Tôn xong, bèn 
bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, có phải chỉ có 
niệm ân-Đức-Phật mới hộ trì cho người hành 
pháp. Còn niệm ân-Đức-Pháp, ân-Đức-Tăng, 
v.v... có hộ trì cho người hành pháp được hay 
không? Bạch Ngài. 

Đức Phật truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Không chỉ niệm ân-Đức- 
Phật mới hộ trì người hành pháp, mà niệm ân- 
Đức-Pháp, ân-Đức-Tăng, niệm thân bất-tịnh, 
(ô-trọc), niệm rải tâm-từ, niệm rải tâm-bi, niệm 
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rải tâm-hỷ, v.v... cũng hộ trì người hành pháp 
được vậy. 

Các hàng Thanh-văn có đức-tin nơi Tam-Bảo, 
thực-hành niệm ân-Đức-Phật: “Itipi so Bhagavã 
Araham... ”, hoặc niệm ân-Đức-Pháp: ‘‘Svãkhãto 
Bhagavatã dhammo... ”, hoặc niệm ần-Đức-Tăng: 
‘‘Suppaịipanno Bhagavato sãvakasamgho” ..., sẽ 
là người có tâm trí sáng suốt, không mê muội, 
tránh mọi tai họa xảy đến cho mình. 

Nhân cơ hội ấy, Đức-Phật thuyết pháp tế độ, 
cậu bé và cha mẹ của cậu bé đều chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-ỉưu 
Thảnh-đạo, Nhập-ỉưu Thánh-quả, trở thành bậc 
Thánh Nhập-ỉưu. 

về sau, người cha, người mẹ và đứa con đều 
xuất gia, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thảnh 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Oai lực niệm ân-Đức-Tam-bảo 

Tích Mahãkappỉnattheravatthu Tích Ngài 
Trưởng-lão Mahãkappina được tóm lược như sau: 


* Dhammapadatthakatha, tích Mahakappinattheravatthu. 
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Khi Ngài Trưởng-lão Mahãkappina còn là 
một Đức-vua ngự tại kinh-thành Kukkutavatĩ. 
Một hôm, Đức-vua cưỡi ngựa ngự đi du lãm 
cùng với 1.000 vị quan cận thần ngoài thành, 
gặp nhóm người lái buôn từ kinh-thành Sãvatthĩ 
đi vào thành, Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Này các ngươi! Các ngươi ở kinh-thành 
Sãvatthĩ có tin lành gì không? 

Nhóm người lái buôn tâu rằng: 

“Buddho Deva, loke uppanno. ” 

- Muôn tâu Đức-vua, Đức-Phật đã xuất hiện 
trên thế gian. 

Đức-vua vừa nghe đến danh hiệu “Buddho ” 
thì phát sinh hỷ lạc chưa từng có. Đức-vua hỏi 
lại đến lần thứ ba, những người lái buôn đều tâu 
như lần trước, lần nào cũng phát sinh hỷ lạc như 
vậy. Đức-vua truyền hỏi tiếp: 

- Này các ngươi! Còn có tin lành nào khác 
nữa không? 

Nhóm người lái buôn tâu rằng: 

“Dhammo uppanno. ” 

- Muôn tâu Đức-vua, Đức-Pháp đã xuất hiện 
trên thế gian. 

Đức-vua vừa nghe đến danh hiệu “Dhammo ”, 
thì liền phát sinh hỷ lạc như lần trước, nên hỏi 
đến lần thứ ba, nghe tâu đến lần thứ ba, lần nào 
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cũng phát sinh hỷ lạc như vậy. Đức-vua truyền 
hỏi tiếp: 

- Này các ngươi! Còn có tin lành nào khác 
nữa không? 

Nhóm người lái buôn tâu rằng: 

“Samgho uppanno. ” 

- Muôn tâu Đức-vua, Đức-Tăng đã xuất hiện 
trên thế gian. 

Đức-vua vừa nghe đến danh hiệu “Sarngho ”, 
thì cũng phát sinh hỷ lạc như hai lần trước, nên 
hỏi đến lần thứ ba, nghe tâu đến lần thứ ba, lần 
nào cũng phát sinh hỷ lạc như vậy. 

Đức-vua lấy tấm biển vàng ghi 300 ngàn 
kahãpana làm tiền thưởng, rồi trao cho nhỏm 
người lái buôn, truyền lệnh đem đến trình 
Hoàng-hậu Anọịã để lãnh thưởng. 

Trong biển vàng, Đức-vua ghi rõ, xin trao 
ngai vàng lại cho Hoàng-hậu Anojã lên ngôi trị 
vì đất nước. 

Đức-vua không chịu hồi cung, từ đó ngự đi 
cùng với 1.000 vị quan cận thần đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật. 

Trên đường đi gặp con sông Aparacchã sâu 
và rộng lớn, nơi đây không thuyền bè, với tâm 
mong muốn sớm hầu đảnh lễ Đức-Phật, nên 
Đức-vua niệm 9 ân-Đức-Phật rằng: 
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“Itipi so Bhagavã Araham, Sammãsambuddho, 
Vijjãcaranasampanno, Sugato, Lokavidũ, Anuttaro 
purisadammasãrathi, Satthã devamaussãnaỉn, 
Buddho, Bhagavã. ” 

Do oai lực của 9 ân-Đức-Phật, Đức-vua 
cùng 1.000 vị quan cưỡi ngựa băng qua sông ấy 
một cách dễ dàng. 

Tiếp đến gặp con sông Nĩlavãhinĩ, cũng sâu 
và rộng lớn không thuyền bè, cũng như lần 
trước, Đức-vua niệm 6 ân-Đức-Pháp rằng: 

“Svãkkhãto Bhagavatã Dhammo, Sanditthiko, 
Akãliko, Ehipassiko, Opaneyyiko, Paccattam 
veditabbo vinnũhi. ” 

Do oai lực của 6 ân-Đức-Phảp, Đức-vua cùng 
với 1.000 vị quan cưỡi ngựa băng ngang qua 
sông ấy một cách dễ dàng như trước. 

Tiếp đến lại gặp con sông Candabhãgã, cũng 
sâu và rộng lớn không thuyền bè, như hai lần 
trước, Đức-vua niệm 9 ân-Đức-Tăng rằng: 

“Suppaịipanno Bhagavato Sãvakasamgho, 
Ujuppatipanno Bhagavato Sãvakasamgho, 
Nãyappatipanno Bhagavato Sãvakasamgho, 
Sãmĩcippaịipanno Bhagavato Sãvakasarngho, 
yadidam cattãrĩ purỉsayugãnỉ attha purisa- 
puggalã. Esa Bhagavato Sãvakasamgho 
Ẵhuneyyo, Pãhuneyyo, Dakkhineyyo, Anjali- 
karaụĩyo, Anuttaram punnakkhettam lokassa. ” 
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Do oai lực của 9 ân-Đức-Tăng, Đức-vua cùng 
với 1.000 vị quan cuỡi ngựa băng ngang con 
sông ấy một cách dễ dàng nhu hai lần truớc. 

Đức-Phật đã biết truớc, nên ngồi duới gốc 
cây phóng hào quang 6 màu sáng ngời làm hiệu 
cho Đức-vua cùng 1.000 vị quan biết. Tất cả đều 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật xong, rồi ngồi nghe 
Đức-Phật thuyết pháp. 

Sau khi nghe chánh-pháp xong, Đức-vua cùng 
với 1.000 vị quan đều chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Nhập-Iưu Thánh-đạo, 
Nhập-lim Thánh-quả, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu, rồi thành kính đảnh lễ Đức-Phật, xin 
xuất gia trở thảnh tỳ-khuu. 

Đức-Phật xem xét thấy rõ tất cả đều có phuớc 
thiện phát sinh 8 món vật dụng của tỳ-khuu, nên 
Đức-Phật đua bàn tay phải chỉ bằng ngón trỏ mà 
truyền dạy: 

“Etha bhikkhavo, caratha bmhmacariyam 
saĩỊimã dukkhassa antakiriyãya. ” 

- Này các con hãy lại đây! Các con trở thành 
tỳ-khim theo nguyện vọng. Các con hãy nên 
thực-hành phạm hạnh cao thượng dẫn đến sự 
tận cùng của sự kho. 

Sau khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt lời, 
ngay tức thì, Đức-vua cùng 1.000 vị quan trở 
thành tỳ-khuu có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ- 
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khưu được phát sinh như thần thông. Chư tỳ- 
khưu ấy có tăng tướng trang nghiêm, lục căn 
thanh-tịnh như Ngài Trưởng-lão có 60 hạ. 

về phần những người lái buôn sau khi nhận 
được biển vàng của Đức-vua ban cho, đi thẳng 
vào cung điện xin yết kiến Hoàng-hậu Anojã, 
trình chiếu chỉ xin lãnh thưởng 300 ngàn 
kahãpana. Hoàng-hậu thấy vậy bèn hỏi: 

- Này các ngươi! Các ngươi đã làm việc gì 
mà Hoàng-thượng ban thưởng cho các ngươi sổ 
tiền lớn như vậy? 

Nhóm người lái buôn tâu rằng: 

“Devi, Buddho loke uppanno. ” 

- Muôn tâu Hoàng-hậu, Đức-Phật đã xuất 
hiện trên thế gian. 

Hoàng-hậu vừa nghe đến danh hiệu “Buddho ” 
thì phát sinh hỷ lạc chưa từng có. Hoàng-hậu hỏi 
lại đến lần thứ ba, những người lái buôn đều tâu 
như lần trước, lần nào cũng phát sinh hỷ lạc như 
vậy. Hoàng-hậu truyền hỏi tiếp: 

- Này các ngươi! Còn có tin lành nào khác 
nữa không? 

Nhóm người lái buôn tâu rằng: 

“Dhammo uppanno. ” 

- Muôn tâu Hoàng-hậu, Đức-Pháp đã xuất 
hiện trên thế gian. 
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Hoàng-hậu vừa nghe đến danh hiệu 
“Dhammo”, thì liền phát sinh hỷ lạc như lần 
trước, nên hỏi đến lần thứ ba, nghe tâu đến lần 
thứ ba, lần nào cũng phát sinh hỷ lạc như vậy. 
Hoàng-hậu truyền hỏi tiếp: 

- Này các ngươi! Còn có tin lành nào khác 
nữa không? 

Nhóm người lái buôn tâu rằng: 

“Samgho uppanno. ” 

- Muôn tâu Hoàng-hậu, Đức-Tăng đã xuất 
hiện trên thế gian. 

Hoàng-hậu vừa nghe đến danh hiệu 
“Samgho ”, thì cũng phát sinh hỷ lạc như hai lần 
trước, nên hỏi đến lần thứ ba, nghe tâu đến lần 
thứ ba, lần nào cũng phát sinh hỷ lạc như vậy. 

Hoàng hậu truyền bảo rằng: 

- Này các ngươi! Ba tin lành lớn lao đến 
dường ẩy, mà Hoàng-thượng ban thưởng cho 
các người có 300 ngàn kahãpana. Còn ta, mỗi 
tin lành ẩy, ta ban thưởng cho các ngươi 300 
ngàn kahãpana. Các ngươi được lãnh thưởng 
900 ngàn kahãpana. 

Như vậy, nhóm người lái buôn chỉ báo tin 
lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng đã xuất 
hiện trên thế gian, mà được lãnh thưởng số tiền 
gồm có 1.200.000 kahãpana. 
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Hoàng-hậu truyền hỏi tiếp: 

- Này các ngươi! Hoàng Thượng ngự cùng 
với 1.000 quan cận thần đi đâu? 

Nhóm người lái buôn tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-hậu, Đức-vua ngự cùng 
với 1.000 quan cận thần đi đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật, rồi sẽ xuất gia. 

Nghe tâu như vậy, Hoàng-hậu cho truyền gọi 
phu nhân của 1.000 vị quan đến báo tin rằng: 

- Này các phu nhân! Hoàng-thượng của 
chúng ta cùng với 1.000 vị quan cận thần hay tin 
lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng đã xuất 
hiện trên thế gian, Người đã từ bỏ ngai vàng đế 
lại cho ta, như nho bỏ bãi nước miếng, rồi ngự 
đi cùng với 1.000 vị quan cận thần đến hầu đảnh 
lễĐức-Phật, sẽ xuất gia đế giải thoát khố. 

Chang lẽ ta không có kho hay sao? Đức-vua 
từ bỏ ngai vàng như nhố bỏ bãi nước miếng, 
chẳng lẽ ta lại quỳ gối liếm bãi nước miếng ấy 
hay sao! Ta cũng sẽ đi đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật, sẽ xuất gia đế giải thoát kho. Còn các 
ngươi nghĩ thế nào? 

Nhóm 1.000 phu nhân đồng tâm nhất trí xin 
đi theo Hoàng-hậu đến hầu đảnh lễ Đức-Phật. 

Hoàng-hậu truyền sửa soạn ngựa báu, cùng 
1.000 phu nhân mỗi người một ngựa theo sau 




140 PHÁP MÔN NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT 

đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, đi theo con đường mà 
Đức-vua đã ngự đi cùng với các quan. 

Trên đường đi gặp con sông Aparacchã sâu 
và rộng lớn, nơi đây không thuyền bè, với tâm 
mong muốn sớm hầu đảnh lễ Đức-Phật, nên 
Hoàng-hậu niệm 9 ân-Đức-Phật rằng: 

“Itipi so Bhagavã Arahatn, Sammãsambuddho, 
Vijjãcaranasampanno, Sugato, Lokavidũ, Anuttaro 
purisadammasãrathi, Satthã devamaussãnatn, 
Buddho, Bhagavã. ” 

Do oai lực của 9 ân-Đức-Phật, Hoàng-hậu 
cùng 1.000 phu-nhân cưỡi ngựa băng qua sông 
ấy một cách dễ dàng. 

Tiếp đến gặp con sông Nĩlavãhinĩ, cũng sâu 
và rộng lớn không thuyền bè, cũng như lần 
trước, Hoàng-hậu niệm 6 ân-Đức-Pháp rằng: 

“Svãkkhãto Bhagavatã Dhammo, Sanditthiko, 
Akãliko, Ehipassiko, Opaneyyiko, Paccattam 
veditabbo vinnũhi. ” 

Do oai lực của 6 ân-Đức-Pháp, Hoàng-hậu 
cùng 1000 phu-nhân cưỡi ngựa băng ngang qua 
sông ấy một cách dễ dàng như lần trước. 

Tiếp đến lại gặp con sông Candabhãgã, cũng 
sâu và rộng lớn không thuyền bè, như hai lần 
trước, Hoàng-hậu niệm 9 ân-Đức-Tăng rằng: 

“Suppaịipanno Bhagavato Sãvakasarngho, 
Ujuppatipanno Bhagavato Sãvakasamgho, 
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Nãyappatỉpanno Bhagavato Sãvakasamgho, 
Sãmĩcippaịipanno Bhagavato Sãvakasamgho, 
yadidam cattãrĩ purisayugãni attha purisa- 
puggalã. Esa Bhagavato Sãvakasamgho 
Ẵhuneyyo, Pãhuneyyo, Dakkhineyyo, Anịaỉi- 
karanĩyo, Anuttaram punnakkhettữĩỴi lokassa. ” 

Do oai lực của 9 ân-Đức-Tăng, Hoàng-hậu 
cùng với 1.000 phu-nhân cưỡi ngựa băng ngang 
con sông ấy một cách dễ dàng như hai lần trước. 

Cuối cùng, Hoàng-hậu cùng với 1.000 phu 
nhân cũng đang ngự đến hầu đảnh lễ Đức-Phật. 

Biết Hoàng-hậu Anojã cùng 1.000 phu nhân 
sắp đến, Đức-Phật phóng hào quang 6 màu sáng 
ngời làm hiệu, Hoàng-hậu cùng với 1.000 phu 
nhận biết, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật xong, rồi 
bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Đức-vua Mahã- 
kappina cùng với 1.000 vị quan có đến đây 
không? Bạch Ngài. 

Đức-Phật hóa phép thần thông che khuất 
không để Hoàng-hậu cùng với 1.000 phu nhân 
nhìn thấy tỳ-khưu Mahãkappina cùng 1.000 vị 
tỳ-khưu khác. Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này các con! Các con hãy ngồi nghe Như- 
Lai thuyết pháp, rồi tại nơi đây các con sẽ nhìn 
thấy Mahãkappina cùng với 1.000 vị quan. 
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Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, Hoàng- 
hậu cùng với 1.000 vị phu nhân an tâm ngồi 
nghe Đức-Phật thuyết pháp. 

Sau khi nghe pháp xong, Hoàng-hậu cùng 
1.000 vị phu nhân đều chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lim Thánh-đạo, Nhập- 
ỉưu Thánh-quả, trở thành bậc Thánh Nhập-Iưu. 

Đồng thời ngay khi ấy, tỳ-khim Mahãkappina 
cùng 1.000 vị tỳ-khưu đều chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc từ Nhẩt-lai Thánh-đạo, 
Nhẩt-lai Thánh-quả; Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai 
Thảnh-quả; cho đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả, trở thảnh bậc Thánh-A-ra-hán 
cùng với tứ-tuệ-phân-tỉch, lục-thông. 

Kh i ấy, Đức-Phật thâu phép thần thông, 
Hoàng-hậu cùng với 1.000 phu nhân nhìn thấy 
Đức-vua Mahãkappina cùng 1.000 vị quan, bây 
giờ ở trong tướng mạo một tỳ-khưu trang nghiêm 
như Ngài Trưởng-lão có 60 hạ. 

Hoàng-hậu cùng với 1.000 vị phu nhân phát 
sinh đức-tin trong sạch, kính xin Đức-Phật cho 
phép xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni. 

Đức-Phật tryền dạy Hoàng-hậu cùng với 
1.000 vị phu nhân đến tìm gặp Ngài Đại-đức tỳ- 
khưu-ni Uppalavannã chỉ dẫn cách xuất gia trở 
thảnh tỳ-khưu ni. 
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Hoàng-hậu cùng với 1.000 vị phu nhân sau 
khi đã trở thảnh tỳ-khuu-ni thời gian không bao 
lâu, tất cả đều chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, 
chứng đắc từ Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt-lai 
Thánh-quả; Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai Thánh- 
quả; cho đến A-ra-hán Thảnh-đạo, A-ra-hản 
Thánh-quả; diệt tận đuợc mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn du sót, trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán trong giáo pháp của Đức Phật. 

Nhận xét tích Ngài Trưởng-lão Mahãkappina 

Vô số kiếp quá-khứ của Ngài Trưởng-lão 
Mahãkappina đã từng tạo các pháp-hạnh ba-la- 
mật, đến thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara xuất 
hiện trên thế gian, tiền-kiếp của Ngài Truởng- 
lão đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Padumuttara và 
nghe pháp. Khi ấy, Đức-Phật Padumuttara 
tuyên duơng vị tỳ-khim có đức hạnh có tài dạy 
dỗ tỳ-khim đệ nhất. Tiền-kiếp của Ngài Trưởng- 
lão Mahãkappina có ý nguyện muốn trở thành vị 
tỳ-khim có đức hạnh có tài dạy dỗ tỳ-khưu đệ 
nhất trong thời vị-lai nhu vị tỳ-khuu ấy. 

Vô số tiền-kiếp của Ngài Truởng-lão tinh-tấn 
tạo 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ: tín- 


* Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thế gian có khoảng cách thời gian 100 ngàn đại- 
kiếp frái đất. 
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pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ cho được đầy đủ. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên 
thế gian. Đức-vua Mahãkappỉna ngự tại kinh- 
thành Kukkutavatĩ. Một hôm, Đức-vua cưỡi 
ngựa ngự đi du lãm cùng với 1.000 vị quan cận 
thần ngoài thành, gặp nhóm người lái buôn từ 
kinh-thành Sãvatthi đi vào thành, Đức-vua 
truyền hỏi rằng: 

- Này các ngươi! Các ngươi ở kinh thành 
Sãvatthĩ có tin lành gì không? 

Nhóm người lái buôn tâu rằng: 

“Buddho Deva, loke uppanno. ” 

Đức-vua vừa nghe đến danh hiệu “Buddho ”, 
thì liền phát sinh hỷ lạc chưa từng có. 

Tiếp theo, nghe đến danh hiệu “Dhammo”, 
thì phát sinh hỷ lạc như lần trước. 

Và tiếp theo, nghe đến danh hiệu “Samgho”, 
thì cũng phát sinh hỷ lạc như hai lần trước. 

Sau khi nghe đến danh hiệu ‘‘Buddho ” 
‘‘Dhammo ”, ‘‘Sarỵigho ”, Đức-vua Mahãkappina 
ban thưởng 300 ngàn kahãpana cho nhóm người 
lái buôn từ kinh-thành Sãvatthĩ. Đức-vua không 
chịu hồi cung, mà từ đó dẫn 1.000 vị quan ngự 
đi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật. 

Vì vậy, danh hiệu Buddho, Dhammo, Samgho 
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không phải là dễ được nghe, Đức-Phật thường 
ngày nhắc nhở chư tỳ-khưu rằng: 

“Buddhuppãdo dullabho lokasmitn. ” 

Đức-Phật xuất hiện trên thế gian đó là điều 
khó được. 

Thật vậy, có khi trải qua vô số đại-kiếp trái 
đất 4 a-tăng-kỳ thành, trụ, hoại, không mà không 
có một Đức-Phật nào xuất hiện trên thế gian. 
Nếu không có Đức-Phật xuất hiện trên thế gian 
thì cũng không có Đức-Pháp và cũng không có 
tỳ-khưu-Tăng. 

Chỉ khi nào Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất 
hiện trên thế gian, thì khi ấy mới có Đức-Pháp 
và tỳ-khưu-Tăng xuất hiện mà thôi. 

Thật vô cùng diễm phúc trong kiếp trái đất 
gọi là Bhaddakappa này mà chúng ta đang sinh 
sống, có 5 Đức-Phật xuất hiện trên thế gian. 

* Trong thời quá-khứ có 3 Đức-Phật là Đức- 
Phật Kakusandha, Đức-Phật Konãgamana, Đức- 
Phật Kassapa đã xuất hiện trên thế gian. 

* Trong thời hiện-tại Đức-Phật Gotama xuất 
hiện trên thế gian, Đức-Pháp và tỳ-khưu-Tăng đã 
xuất hiện cách nay 2608 năm (2563+45= 2608 
năm). Đức-Phật đã tịch diệt Niết-bàn cách nay hơn 
2563 năm, còn giáo-pháp của Đức-Phật Gotama 
và tỳ-khưu-Tăng vẫn đang tồn tại trên thế gian. 
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Tuổi thọ Phật-giáo có khoảng 5.000 năm, đã 
trải qua thời gian 2608 năm, còn lại khoảng 2392 
năm mà thôi. 

Sau 5.000 năm, Phật-giáo bị mai một hoàn 
toàn trong cõi nguời. Khi ấy, không có Đức-Pháp 
và tỳ-khuu-Tăng trên cõi nguời. Từ đó, ác-pháp 
càng ngày càng tăng truởng, còn thiện-pháp càng 
ngày càng suy thoái, do đó tuổi thọ con nguời 
càng ngày càng giảm dần, giảm đần cho đến tột 
cùng chỉ còn 10 năm. Sau đó một thảm họa 
khủng khiếp sẽ xảy ra, con nguời chém giết lẫn 
nhau vô cùng tàn khốc, không phân biệt mẹ cha, 
con cái, anh em, bà con, ... Một số nguời chạy 
trốn trong rừng núi thoát thân. 

Kh i biết nạn chém giết không còn nữa, số 
nguời ấy gặp lại nhau cam kết không sát hại 
nhau nữa. Khi ấy, con nguời biết biết hổ-thẹn 
tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, giữ gìn ngũ-giới trong 
sạch, cố gắng tinh-tấn tạo mọi phuớc-thiện, 
thiện-pháp càng ngày càng tăng truởng, còn ác- 
pháp càng ngày càng suy thoái dần dần. Cho 
nên, tuổi thọ con nguời càng ngày càng tăng 
thêm dần, tăng thêm dần và tăng lên đến tột đỉnh 
a-tăng-kỳ năm.'^^^ 

Trong thời-kỳ ấy, con nguời sống lâu phát sinh 


* A-tăng-kỳ thuộc về số lượng nghĩa là đứng đầu số 1 theo sau 
có 140 số 0, viết 10''*° 
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Sự dể duôi, nên ác-pháp phát sinh, do đó, tuổi thọ 
con người lại giảm dần, giảm dần, cho đến khi 
tuổi thọ còn khoảng 80 ngàn năm. 

* Trong thời vị-lai, thời đại con người có tuổi 
thọ 80 ngàn năm, khi ấy, Đức-Phật Metteyya sẽ 
xuất hiện trên thế gian trong cùng kiếp trái đất 
Bhaddakappa này, và Đức-Pháp, tỳ-khưu-Tăng 
cũng sẽ xuất hiện. 

Như vậy, trong cùng a-tăng-kỳ trụ của kiếp 
trái đất Bhaddakappa này có 5 Đức-Phật xuất 
hiện trên thế gian, mà khoảng cách thời gian mỗi 
Đức-Phật xuất hiện lâu không thể đếm được. 

Một đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ 

- A-tăng-kỳ thành của kiếp trái đất. 

- A-tăng-kỳ trụ của kiếp trái đất. 

- A-tăng-kỳ hoại của kiếp trái đất. 

- A-tăng-kỳ không của kiếp trải đất. 

Có khi ừải qua vô số đại-kiếp trái đất mà không 
có Đức-Phật nào xuất hiện trên thế gian gọi là 
Suhnakappa, là kiếp trải đất không có Đức-Phật 
thì cũng không có Đức-Pháp và tỳ-khim-Tăng. 

Chúng ta là những người có diễm phúc, sinh 
ra trong thời-kỳ còn giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama còn đang lưu truyền trên thế gian, mỗi 


* A-tăng-kỳ có nghĩa là không thể tính bằng số luợng, thi teải 
qua thời gian lâu vô số gọi là 1 a-tăng-kỳ. 
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người không nên dể duôi, phải biết tranh thủ 
thời gian tạo mọi thiện-pháp, từ dục-giới thiện- 
pháp cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp theo khả 
năng của mình, để không bỏ lỡ cơ hội có duyên 
gặp được Phật-giáo. 

* Tich Ngài Đạỉ-đức Subhũtitthera là bậc 
Thánh A-ra-hán thuật lại tiền-kiếp của Ngài 
được tóm lược như sau: 

Tiền-kiếp của Ngài Đại-đức Subhũti tên là 
Nanda, thuộc dòng tộc bà-la-môn. Ngài sinh 
vào thời-kỳ trước khi Đức-Phật Padumuttara 
xuất hiện trên thế gian. 

Công tử Nanda khi trưởng thảnh theo học các 
bộ môn theo truyền thống bà-la-môn. Sau khi 
thành tài, công tử đi xuất gia trở thành đạo-sĩ, là 
một đạo-sư có nhóm đệ-tử gồm có 44.000 vị, trú 
tại chân dãy núi Himavanta. Vị Đạo-sư Nanda 
cùng với 44.000 đệ-tử đều chứng đắc bát thiền: 4 
bậc thiền sắc-giới và 4 bậc thiền vô-sắc-giới, đặc 
biệt chứng đắc đầy đủ ngũ thông. 

Kh i Đức-Phật Padumuttara xuất hiện trên thế 
gian, Đức-Phật ngự đến tỉnh thành Harnsavatĩ 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 


* Bộ Therãpadãna Ngài Đại-đức Subhũtitthera apadãnavaụnanã. 

^ Từ thời kỳ Đức-Phật Padumuttara đến Đức-Phật Gotama có 
khoảng cách thời gian là 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 
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Một hôm, Đức-Phật Padumuttara xả đại-bi 
định, xem xét các chúng-sinh có duyên lảnh nên 
tế độ, thì thấy rõ vị đạo-sĩ Nanda sẽ có ý nguyện 
trở thành vị Thánh Đại-Thanh-văn của Đức-Phật 
trong thời vị-lai, còn nhóm 44.000 đệ-tử sẽ trở 
thảnh bậc Thánh A-ra-hán. Nên Đức-Phật mặc 
y, mang bát một mình bay theo đuờng hu không 
đáp xuống chân dãy núi Himavanta, với tác-ý 
cho đạo-sĩ Nanda nhận biết Ngài là Đức-Phật. 

Thật vậy, nhìn thấy tuớng của Đức-Phật từ xa 
đến, vị đạo-su Nanda biết chắc chắn là Đức-Phật, 
nên hết lòng cung kính đón ruớc, thỉnh Đức-Phật 
ngự vào trong cốc, ngự ữên chỗ cao quý, còn mình 
ngồi chỗ thấp, thảnh kính đảnh lễ Đức-Phật. 

Kh i ấy, nhóm đệ-tử hái trái cây từ rừng trở về 
nhìn thấy tôn-su của mình ngồi chỗ thấp, nhìn 
thấy Đức-Phật có đầy đủ tuớng tốt ngồi chỗ cao 
quý, không biết bậc ấy cao thuợng nhu thế nào 
nên thua rằng: 

- Kính thưa tôn-sư, chúng con tưởng tôn-sư là 
bậc cao cả trong đời, không ngờ nay có Bậc ẩy 
còn cao thượng hơn tôn-sư nữa. 

- Kính thưa tôn-sư, Bậc ẩy cao thượng như 
thế nào? 

Đạo-su Nanda dạy bảo rằng: 

- Này các con! Các con không nên đem hột 
cát so sánh với núi cao Sineru. Bậc ẩy là Đức- 
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Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị trong 
toàn cõi-giới chúng-sinh. Các con hãy nên cung 
kỉnh đảnh lễ Đức-Phật. 

Nghe lời khuyên dạy của đạo-sư, nhóm đệ-tử 
cùng nhau cung kính đảnh lễ Đức-Phật. 

Đạo-sư Nanda dạy bảo đệ-tử chọn lựa trái cây 
ngon, sạch sẽ đem đến cúng-dường lên Đức-Phật. 

Sau khi độ trái cây và uống nước xong, Đức- 
Phật nghĩ rằng: 

“Chư tỳ-khim-Tăng hãy đến đây. ” 

Chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng hiểu biết ý nghĩ 
của Đức-Phật, nên 100 ngàn Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng bay đến hầu Đức-Phật. 

Đạo-sư Nanda gọi nhỏm đệ-tử dạy bảo rằng: 

- Này các con! Chỗ ngồi của Đức-Phật chưa 
xứng đáng và 100 ngàn chỗ ngồi của chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng chưa có. Vậy, các con hãy nên 
sử dụng phép-thần-thông bay đi tìm các đóa hoa 
xỉnh đẹp và thơm tho đem về làm chỗ ngồi, đế 
cúng-dường lên Đức-Phật và chư Đạỉ-đức tỳ- 
khưu-Tăng, bằngphép-thần-thông của mình. 

Vâng lời đạo-sư, nhóm đệ-tử mỗi người bay 
đi mỗi ngã tìm các đóa hoa xinh đẹp và thơm tho 
đem về kết làm pháp tòa đặc biệt nguy nga lộng 
lẫy, để cúng-dường lên Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác và 100 ngàn chỗ ngồi khác, đặc biệt có 2 
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chỗ ngồi dành cho 2 vị Thánh Tổi-thượng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Công việc trang hoàng chẳng mấy chốc đã 
hoàn thảnh tốt đẹp, bằng phép-thần-thông của 
nhóm đệ-tử. 

Đạo-sư Nanda cung kính đảnh lễ Đức-Phật 
bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, kỉnh thỉnh Ngài ngự 
trên pháp tòa được kết bằng các loài hoa mà chúng 
con đã trang hoàng xong, đế cho chúng con 
được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Đức-Phật ngự lên ngồi trên pháp tòa xong, rồi 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng theo thứ tự bậc cao 
thấp lên ngồi chỗ của mình. 

Kh i ấy, Đức-Phật nghĩ rằng: 

“Như-Lai nên nhập diệt-thọ-tưởng (nirodha- 
samãpatti) suốt 7 ngày đêm, đế cho nhóm đạo-sĩ 
này có được nhiều phước-thiện cao quý. ” 

Biết Đức-Phật đã nhập diệt-thọ-tưởng, nên 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng cũng đều nhập diệt- 
thọ-tưởng theo Đức-Phật. 

Đạo-sĩ Nanda cầm chiếc lọng kết bằng các 
loại hoa xinh đẹp thơm tho, đứng hầu Đức-Phật 
trong suốt 7 ngày đêm. 

Sau khi xả diệt-thọ-tưởng (nirodhasamãpatti), 
Đức-Phật truyền dạy vị tỳ-khưu có 2 đức-hạnh: 
aranavihãrĩnanca dakkhineyyãnanca xuất sắc 
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nhất trong hàng Thánh Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, thuyết pháp hoan hỷ lễ cúng-dường 
chỗ ngồi kết bằng các loại hoa của nhỏm đạo-sĩ. 

Tiếp theo Đức-Phật thuyết pháp tế độ nhỏm 
đạo-sĩ gồm có 44.000 vị đều chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thảnh A-ra-hán 
ngay khi ấy. 

Riêng đạo-sư Nanda có uớc nguyện muốn trở 
thành vị tỳ-khưu có 2 đức-hạnh: aranavỉhãrĩnanca 
dakkhỉneyyãnanca xuất sắc nhất trong hàng 
Thánh Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật trong thời 
vị-lai nhu vị tỳ-khưu này, nên không chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế, không chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả nào cả. 

E)ức-Phật cho phép 44.000 đạo-sĩ xuất gia tỳ-khuu 
theo cách gọi “Etha Bhikkhavo Tất cả đều trở 
thành tỳ-khuu có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ- 
khuu, trang nghiêm nhu Ngài Truởng-lão có 60 hạ. 

Kh i ấy, đạo-sĩ Nanda cung kính đảnh lễ Đức- 
Phật Padumuttara, bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, những phước- 
thiện nào mà con đã thành kỉnh cúng-dường, 
cầm chiếc lọng hoa đứng hầu Ngài suốt 7 ngày 
đêm, những phước-thiện ẩy, con không mong 
muốn gì khác, con chỉ có ước nguyện muốn trở 
thành vị tỳ-khưu có 2 đức-hạnh: aranavihãrĩ- 
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nanca dakkhineyyãnanca xuất sắc nhất trong 
hàng Thánh Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật trong 
thời vị-lai, như vị tỳ-khim ẩy của Ngài mà thôi. 

Đức-Phật Padumuttara biết rõ nguyện vọng 
của đạo-sĩ Nanda sẽ được thành tựu như ý, nên 
Ngài khuyên dạy và thọ ký rằng: 

“Bhãvehi Buddhãnussatirỵi. 

Bhãvanãnamanuttaram. 

ImaĩỴi satim bhãvayitvã, 

Pũrayissasi mãnasam... ” 

- Này Nandaỉ Con nên thực-hành niệm 9 ân- 
Đức-Phật là đề-mục-thiền-định cao thượng hơn 
tất cả đề-mục. 

Sau khi đã thực-hành đề-mục niệm 9 ân-Đức- 
Phật rồi, con sẽ được thành tựu đầy đủ ý nguyện 
của con như là: 

• Con sẽ hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời 
suốt 30.000 đại-kiếp trái đất. 

• Con sẽ làm Đức-vua trời 80 kiếp. 

• Con sẽ làm Đức-Chuyến-luân-Thánh-vương 
trong cõi người 1.000 kiếp. 

• Con sẽ làm Đức-vua trong nước lớn không 
sao kể xiết. 

Đó là quả báu của pháp niệm 9 ân-Đức-Phật. 

• Những kiếp tử sinh luân-hồi của con không 
sinh trong cõi ác-giới, chỉ sinh trong cõi thiện- 
giới mà thôi. 
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ĐÓ là quả báu của pháp niệm 9 ân-Đức- 
Phật. 

• Từ nay, còn ỉ 00.000 đại-kiếp trái đất nữa, 
Đức-Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thế-gian. 
Khi ẩy, con sinh trong gia đình phú hộ Sumana, 
tên con là Subhũti. Khi trưởng thành, con từ bỏ 
nhà, của cải tài sản 800 triệu, đi xuất gia theo 
Đức-Phật Gotama. 

Sau khi xuất gia trở thành tỳ-khưu không lâu, 
con thực-hành phảp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, cùng với tứ-tuệ-phân-tỉch, lục-thông. 

Đức-Phật Gotama ẩy sẽ tuyên dương con là 
vị Thánh Thanh-văn đệ-tử có 2 đức-hạnh: arana- 
vihãrĩnaỉn: thường trú trong đức-hạnh không phiền- 
não và dakkhineyyãnatn: đức-hạnh thọ nhận thứ 
vật dụng của thỉ chủ xuất sắc nhất trong hàng 
Thánh Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Đó là quả báu của pháp niệm 9 ân-Đức-Phật. 

Thật vậy, từ đó những tiền-kiếp tử sinh luân- 
hồi cho đến kiếp chót là Ngài Trưởng-lão 
Subhũti được diễn tiến đúng như lời thọ ký của 
Đức-Phật Padumuttara. 


* Bộ Therapadanapali Tiểu sử Ngài Đại-đức Subhutitthera apadana. 
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* Siủgãlamãtutherĩ là Đại-đức tỳ-khưu-ni 
bậc Thánh A-ra-hán thuật lại tiền-kiếp của Ngài 
được tóm lược như sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara xuất 
hiện trên thế gian. Khi ấy, tiền-kiếp của Đại-đức 
tỳ-khưu-ni là tiểu thư sinh trong gia đình của vị 
quan lớn của triều đình có chức trọng quyền cao, 
giàu sang phú quý. 

Một hôm, tiểu thư đi với thân phụ cùng nhỏm 
thuộc hạ đến nghe Đức-Phật thuyết pháp, tiểu- 
thư phát sinh đức-tin trong sạch, nên xin thân 
phụ cho phép cô xuất gia trở thảnh tỳ-khưu-ni 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Padumuttara. 

Sau khi trở thảnh tỳ-khưu-ni có đức-tin đặc 
biệt nơi Tam-Bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, thích nghe pháp, thích 
chiêm ngưỡng Đức-Phật. 

Một thuở nọ, tỳ-khưu-ni nhìn thấy Đức-Phật 
Padumuttara tuyên dương vị Đại-đức tỳ-khim-ni 
là bậc Thánh A-ra-hán giải thoát bằng đức-tin 
trong sạch (saddhãvimutta) xuất sắc nhất trong 
hàng chư tỳ-khim-ni đệ-tử của Ngài, nên tỳ- 
khưu-ni có ý nguyện muốn được ngôi vị ấy. 

Kh i ấy, Đức-Phật có tâm đại-bi tế độ truyền 
dạy tỳ-khưu-ni rằng: 


* Bộ Then apadana Siứgalamatuthen apadana. 
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- Này con! Con nên là người có đức-tin trong 
sạch, vững chắc không lay chuyến nơi Như-Lai, 
nơi Đức-Pháp-bảo, nơi chư tỳ-khưu-Tăng-bảo, 
có giới hạnh trong sạch mà chư Thánh-nhân ca 
tụng, có chánh-kiến đúng đắn. 

Lắng nghe lời khuyên dạy của Đức-Phật 
Padumuttara, tỳ-khưu-ni phát sinh thiện-tâm vô 
cùng hoan hỷ bạch hỏi Đức-Phật về ý nguyện 
muốn đuợc ngôi vị Đại-đức tỳ-khuu-ni là bậc 
Thánh A-ra-hán giải thoát bằng đức-tin trong 
sạch (saddhãvimutta) xuất sắc nhất trong hàng 
chu tỳ-khuu-ni của Đức-Phật trong thời vị-lai, 
cũng nhu vị Đại-đức tỳ-khuu-ni đệ-tử của Đức- 
Phật hiện-tại, có đuợc thảnh tựu nhu ý nguyện 
hay không. 

Kh i ấy, Đức-Phật Padumuttara có tâm đại-bi 
tế độ thọ ký rằng: 

- Này con! Nguyện vọng của con sẽ được 
thành tựu như ý nguyện. 

- Này con! Từ nay, còn 100 ngàn đại-kiếp trái 
đất nữa, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh 
hiệu là Đức-Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thế 
gian. Khi ẩy, con là mẹ của Sihgãla gọi là 
Sihgãlamãtu sẽ xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni 
trong giảo-pháp của Đức-Phật Gotama, rồi Ngài 
sẽ tuyên dương con trong ngôi vị Đạỉ-đức tỳ- 
khưu-ni là bậc Thánh A-ra-hán giải thoát bằng 
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đức-tin trong sạch (saddhavimutta) xuất sắc 
nhất trong hàng chư tỳ-khưu-ni đệ-tử của Ngài. 

Lắng nghe lời thọ ký của Đức-Phật Padu- 
muttara, tỳ-khưu-ni phát sinh thiện-tâm vô cùng 
hoan hỷ cố gắng tinh-tấn không ngừng tạo cho 
đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật. 

Do nhờ thiện-pháp 10 pháp-hạnh ba-la-mật, 
nên trong vòng tử sinh luân-hồi suốt 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất, những hậu-kiếp của tỳ-khưu-ni 
không hề bị sa vào 4 cõi ác-giới: (địa ngục, a-su- 
ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), và do nhờ thiện-nghiệp ấy 
mà những hậu-kiếp ấy chỉ có tái-sinh trong các 
cõi thiện-giới: cõi người và các cõi trời mà thôi. 

- Thờỉ-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên 
thế gian, hậu-kiếp chót của tỳ-khưu-ni sinh làm 
con gái của phú hộ ở kinh-thành Rãjagaha. Khi 
cô trưởng thảnh kết hôn cùng với người con trai 
của một phú hộ, sinh được một người con trai 
đặt tên là Siốgãla. Vì vậy, bà có tên gọi là 
Singãlamãtu: Mẹ của cậu Siủgãla. 

Một hôm, bà Sỉhgãlamãtu đến nghe Đức-Phật 
Gotama thuyết pháp, bà chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- 
lưu Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-hm, bà xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở 
thảnh tỳ-khưu-ni trong giáo-pháp của Ngài. 
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Tỳ-khưu-ni Singãlamãtu có đức-tin ừong sạch 
đặc biệt thực-hành đề-mục niệm 9 ân-Đức-Phật 
(Buddhãnussatỉ), có tâm cận-định trong đề-mục 
niệm 9 ân-Đức-Phật làm nền tảng, làm đối-tượng 
thiền-tuệ, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả cho đến 
A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi tham-ái 
không còn dư sót, trở thảnh bậc Thánh A-ra- 
hán, cùng với tứ-tuệ-phân-tỉch, lục-thông, hoàn 
thảnh xong phận sự của bậc xuất gia trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. 

Đức-Phật ngự tại ngôi chùa letavana tuyên 
dương Đại-đức tỳ-khim-ni Singãlamãtu là bậc 
Thánh A-ra-hán giải thoát bằng đức-tin trong 
sạch (saddhãvỉmutta) xuất sắc nhất trong hàng 
chư tỳ-khim-ni đệ-tử của Ngài. 

Tất cả đều đúng như Đức-Phật Padumuttara 
quá-khứ đã thọ ký đối với tiền-kiếp của Đại-đức 
tỳ-khim-ni Singãlamãtu. 

* Tích Ngài Trưởng-lão Phussadeva 

Ngài Trưởng-lão Phussadeva ở tại đảo quốc 
Srilanka, sau khi Đức-Phật Gotama đã tịch diệt 
Niết-bàn, được tóm lược như sau: 

* Bộ Chú-giải Tạng-luật, bộ Parivãra atthakathã. 
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Thời-kỳ sau khi Đức-Phật Gotama đã tịch diệt 
Niết-bàn, tại đảo quốc Srilanka có ngôi Bảo-tháp 
tôn thờ Xá-lợi của Đức-Phật Gotama. 

Hằng ngày, Ngài Trưởng-lão Phussadeva làm 
phận sự quét dọn, lau chùi sạch sẽ xung quanh 
nền ngôi Bảo-tháp xong, rồi Ngài ngồi thực- 
hành đề-mục niệm-nỉệm 9 ân-Đức-Phật. 

Một hôm, Ác-Ma-thiên hiện xuống biến thảnh 
nguời kỳ dị làm dơ bẩn nền ngôi Bảo-tháp. Ngài 
Truởng-lão phải đứng dậy lau chùi cho sạch sẽ. 

Cũng nhu vậy, ngày thứ hai, ngày thứ ba Ác- 
Ma-thiên hiện xuống biến thảnh nguời kỳ dị xấu 
xí chua từng thấy trong vùng này bao giờ, nên 
Ngài Truởng-lão suy xét rằng: 

“Người già kỳ dị xẩu xỉ này ta chưa từng thay 
lần nào. Vậy người ẩy cỏ phải là Ác-Ma-thiên hiện 
xuống làm quẩy rầy ta chăng, thử hỏi xem sao 

- Này ngưoi! Ngưcri là Ác-Ma-thiên phải không? 

Ác-Ma-thiên không còn giấu giếm đuợc nữa, 

nên thừa nhận, rồi hiện nguyên hình Ác-Ma-thiên. 

Ngài Truởng-lão Phussadeva tha thiết khẩn 
khoản Ác-Ma-thiên rằng: 

- Này Ảc-Ma-thiên! Ngươi có nhiều oai lực 
phi thường, ngươi đã từng gặp Đức-Phật Gotama. 
Nay lão tăng tha thiết khấn khoản ngươi biến 
hóa lại kim thân của Đức-Phật Gotama cho lão 
tăng xem có được hay không? 
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Theo lời tha thiết khẩn khoản của Ngài 
Trưởng-lão Phussadeva, Ác-Ma-thiên biến hóa 
ra kim thân của Đức-Phật Gotama. 

Nhìn thấy Ác-Ma-thiên biến hóa ra kim thân 
của Đức-Phật Gotama như vậy, nên Ngài 
Trưởng-lão Phussadeva nghĩ rằng: 

“Ác-Ma-thiên còn có tâm ác, phiền-não mà 
biến hóa ra kim thân của Đức-Phật Gotama thật 
đáng tôn kỉnh như thế ẩy. Sự thật, Đức-Thế-Tôn 
không còn tâm ác, không còn phiền-não, hoàn 
toàn trong sạch thanh-tịnh thì kim thân của 
Đức-Phật thật đáng tôn kỉnh biết dường nào! ” 

Sau khi tư duy đúng đắn như vậy, Ngài 
Trưởng-lão Phussadeva thực-hành đề-mục niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Phật, phát sinh hỷ lạc đồng sinh 
với đại-thiện-tâm chưa từng có, đạt đến cận-định 
trong đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật. 

Thọ lạc đồng sinh với đại thiện-tâm này trong 
thọ niệm-xứ thuộc về danh-pháp là đổỉ-tượng- 
thiền-tuệ. Ngài Trưởng-lão Phussadeva chuyển 
sang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ phát sinh 
trí-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của thọ lạc là 
danh-phảp là pháp-vô-ngã, tiếp tục phát sinh trí- 
tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
danh-pháp sẳc-pháp; hiện rõ 5 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái 
vô-ngã; dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, 
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chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi tham-ái, trở 
thảnh bậc Thánh A-ra-hán tại ngôi Bảo-tháp ấy. 

Thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 

Thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
có 7 người con đều trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
nhưng chính bà chưa có đức-tin nơi Tam-bảo. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta tư duy rằng: 

“Chư Phật với bậc Thánh Toi-thượng Thanh- 
văn, vị nào sẽ tịch diệt Niết-bàn trước? ” 

Ngài Đại-Trưởng-lão biết rõ rằng: “Bậc 
Thánh Tổi-thượng Thanh-văn sẽ tịch diệt Niết- 
bàn trước Đức Phật”. Ngài Đại-Trưởng-lão xem 
xét về tuổi thọ của Ngài, biết rõ tuổi thọ của 
Ngài chỉ còn 7 ngày nữa. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta liền đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật lần cuối cùng, xin phép trở về 
nhà để tịch diệt Niết-bàn. 

Đức-Phật truyền hỏi Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta rằng: 

- Này Sãriputta! Con sẽ tịch diệt Niết Bàn tại 
nơi nào vậy? 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta kính bạch với 
Đức-Phật rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con sẽ tịch diệt 
Niết-bàn tại ngôi nhà trong làng Nãlãkagãma, 
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xứ Magadha, nơi con đã sinh trưởng, đồng thời 
đế tế độ cho thân mẫu của con. Tuy bà có 7 
người con đã trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
nhưng bà vẫn chưa có đức-tin nơi Tam-Bảo. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta cùng với 500 
đệ-tử đảnh lễ Đức-Phật, xin phép từ giã Đức- 
Phật. Ngài Đại-Trưởng-lão trở về lại ngôi nhà 
xưa, ở tại căn phòng cũ của mình. 

Trong đêm cuối cùng của cuộc đời, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta phát bệnh kiết lị đi ngoài, 
phân lẫn nhiều máu, bệnh tình rất trầm trọng. 

Khi ấy, đứng nhìn qua căn phòng của Ngài 
Đại-Trưởng-lão, bà thân mẫu của Ngài Đại- 
Trưởng-lão thấy 4 Đức-Thiên-vương từ cõi tứ 
Đại-Thiên-vương có hào quang sáng ngời đến 
chiêm bái, đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão lần cuối 
cùng, rồi lui ra. 

Tiếp đến, Đức-vua-trời Sakka từ cõi Tam- 
thập-Tam-thiên đến chiêm bái, đảnh lễ Ngài 
Đại-Trưởng-lão lần cuối cùng, rồi lui ra. 

Tuần tự các Đức-vua-trời cõi Dạ-Ma-thiên, 
Đức-vua-trời cõi Đâu-suẩt-đà-thiên, Đức-vua- 
trời cõi Hóa-lạc-thiên, Đức-vua-trời cõi Tha- 
hóa-tự-tại-thiên trong các cõi trời dục-giới đều 
đến chiêm bái, đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão lần 
cuối cùng. 
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Tiếp đến chư Đại-Phạm-thiên cõi trời sẳc- 
giới cũng đều đến chiêm bái, đảnh lễ Ngài Đại- 
Trưởng-lão lần cuối cùng. 

Bà thân mẫu của Ngài Đại-Truởng-lão nhìn 
thấy chu-thiên, chu Đại-Phạm-thiên có hào 
quang sáng ngời, vị sau hơn vị truớc, bà muốn 
biết những vị chu- thiên ấy là vị nào, mà có lòng 
tôn kính con của bà đến nhu the! 

Bà thân mẫu của Ngài Đại-Truởng-lão 
Sãriputta đến phòng của Ngài, hỏi Ngài Truởng- 
lão Cunda (con trai của bà) rằng: 

- Này Cundaỉ Các vị chư-thiên nào mà có 
lòng tôn kỉnh đến chiêm bái, đảnh lễ sư huynh 
của con như vậy? 

Ngài Truởng-lão Cunda thua rằng: 

- Thưa thân mẫu, đầu tiên, 4 Đức-Thỉên- 
vương từ cõi trời tứ Đại-Thiên-vương đến chiêm 
bái, đảnh lễ Sư Huynh. 

Nghe Ngài Truởng-lão Cunda thua nhu vậy, 
bà nghĩ thầm rằng: tứ Đạỉ-Thỉên-vương mà còn 
có lòng tôn kỉnh đến chiêm bái, đảnh lễ con ta. 
Vậy, con ta phải là bậc cao thượng! Neu vậy, thì 
Đức-Phật là Bậc Tôn-Sư của con ta, chắc chắn 
Ngài còn cao thượng hơn thế nữa! Và bà hỏi tiếp: 

- Này Cunda, còn các vị chư-thiên khác là vị 
nào vậy? 
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Ngài Trưởng-lão Cunda thưa tiếp: 

- Thưa thân mẫu, chư vị kế đến tuần tự là 
Đức-vua-trời Sakka từ cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên, Đức-vua-trời Sụịãma từ cõi trời Dạ-ma- 
thiên, Đức-vua-trời Santussita từ cõi trời Đâu- 
suẩt-đà-thiên, Đức-vua-trời Sunỉmmỉta từ cõi 
trời Hóa-lạc-thiên, Đức-vua-trời Paranimmita 
từ cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên đến chiêm bái, 
đảnh lễ Sư Huynh. 

Tiếp đến chư Đại-Phạm-thiên từ các tầng trời 
sẳc-giới... đều đến chiêm bái, đảnh lễ Sư Huynh. 

Nghe Ngài Trưởng-lão Cunda thưa như vậy, 
bà thầm nghĩ rằng: “Đại-Phạm-thiên” mà ta tôn 
kỉnh, chư Đại-Phạm-thiên ẩy mà còn có lòng tôn 
kỉnh đến chiêm bái, đảnh lễ con của ta. Vậy, con 
ta cao thượng đến như vậy sao! Neu vậy, Đức- 
Phật là Bậc Tôn-Sư của con ta, chắc chan Đức- 
Phật còn cao thượng biết dường nào! ” 

Nghĩ vậy, bà phát sinh đại-thiện-tâm hỷ lạc 
chưa từng có, bà ân cần thăm hỏi bệnh tình của 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta và bày tỏ ý nghĩ 
của mình. Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta biết 
đúng lúc họp thời, nên Ngài Đại-Trưởng-lão 
thuyết giảng về 9 ân-Đức-Phật để tế độ thân 
mẫu của Ngài. 

Sau khi cung kính lắng nghe Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãrỉputta thuyết giảng 9 ân-Đức- 
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Phật, bà niệm 9 ân-Đức-Phật, phát sinh trí-tuệ 
thay rõ, biết rõ thật-tánh của danh-pháp, sẳc-pháp, 
phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, 
sự diệt của danh-pháp, sẳc-pháp; hiện rõ 3 trạng- 
tháỉ chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, 
trạng-thái vô-ngã của danh-pháp sẳc-pháp; dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Nhập-hm Thánh-đạo, Nhập-hm Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-ỉưu có đức- 
tin trong sạch vững chắc không lay chuyến nơi 
Tam-Bảo. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta suy xét rằng: 

“Nay ta đã đền đáp công ơn sinh thành 
dưỡng dục của thân mẫu của ta xong rồi. ” 

Khi ấy, trời sắp rạng đông, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Sãriputta bảo Ngài Trưởng-lão Cunda gọi 
chư tỳ-khưu đến tụ hội đông đủ, rồi đỡ ngồi dậy, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta dạy rằng: 

- Này chư hiền giả! Quỷ vị đã theo tôi suốt 44 
năm, nếu tôi có làm điều gì, có nói lời gì không thích 
hợp thì nay xin quỷ vị hiền giả hãy bỏ qua cho tôi. 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, Ngài Đại- 
Trưởng-lão là Bậc Thầy khả kỉnh, khả ái của 
chúng con. Chúng con không nghe thấy một điều 
gì cả. Và chúng con đã theo Thầy như bóng theo 
hình suốt 44 năm qua, nếu chúng con có làm 




1 55 PHÁP MÔN NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT 

điều gì, CÓ nói lời nào thiếu sự tôn kỉnh thì nay 
kỉnh xin Thầy có tâm từ, tâm bỉ tha thứ cho 
chúng con. Bạch Ngài. 

Sau buổi lễ chân thảnh sám hối lẫn nhau, vào 
ngày rằm tháng 10 (âm lịch) Ngài Đạì-Trưởng- 
lão Sãrỉputta tịch diệt Niết-bàn, giải thoát kho 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Ngay khi ấy, trái đất cũng tự nhiên rùng mình 
chuyển động. 

Sau khi lễ hỏa táng thi thể Ngài Đại-Truởng- 
lão Sãriputta xong, Ngài Truởng-lão Cunda 
thỉnh Xá-lợi của Ngài Đại-Truởng-lão Sãriputta 
đến kính dâng lên Đức-Phật tại ngôi chùa 
letavana. 

Kh i ấy, Đức-Phật truyền dạy xây ngôi tháp 
tôn thờ Xá-lợi Ngài Đại-Truởng-lão Sãriputta tại 
kinh-thành Sãvatthĩ. 

Tính chất của đề-mục niệm 9 Ân-Đức-Phật 

Đề-mục nỉệm-nỉệm 9 ân-Đức-Phật là một 
đề-mục dễ làm cho phát sinh đức-tin sâu sắc nơi 
Tam-Bảo: Đức-Phật-Bảo, Đức-Phảp-Bảo, Đức- 
Tăng-Bảo, mà đức-tin là nền tảng của mọi thiện- 
pháp phát sinh từ dục-giới thiện-pháp, sẳc-giới 
thiện-pháp, vô-sẳc-giới thiện-pháp cho đến siêu- 
tam-giới thiện-pháp. 
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Như vậy, đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 
không chỉ là đề-mục-thiền-định có khả năng 
chứng đạt đến cận-định, mà còn có khả năng 
chuyển sang làm nền tảng, làm đoi-tượng-thiền- 
tuệ để thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thảnh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận 
mọi phiền-não, mọi tham-ái, trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán. 

Như Đức Phật dạy rằng: 

- Này chư Tỳ-khưu! Có một pháp-hành mà 
hành-giả đã thực-hành, đã thực-hành thuần 
thục, chắc chan dẫn đến phát sinh sự nhàm 
chán trong ngũ uấn, danh-pháp sẳc-pháp; đế 
diệt tận tham-ái, sân-hận, si-mê; đế làm vẳng 
lặng mọi phiền-não; đế phát sinh trỉ-tuệ-thiền- 
tuệ thay rõ, biết rõ trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khố, trạng-thái vô-ngã; dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn. 

Pháp-hành ẩy là pháp gì? 

Pháp-hành ẩy là Buddhãnussati: Pháp-hành 
niệm-niệm 9 ân Đức-Phật. 

- Này chư tỳ-khimỉ Pháp-hành niệm-niệm 9 
ân-Đức-Phật, mà hành-gỉả đã thực-hành, đã 
thực-hành thuần thục, chắc chắn dẫn đến phát 
sinh sự nhàm chán trong ngũ uấn, danh-pháp 
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sẳc-pháp; đế diệt tận tham-ái, sân-hận, si-mê; 
đế làm vẳng lặng mọi phiền-não; đế phát sinh 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã; dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. ” 

Qua lời giáo huấn của Đức-Phật, thì đề-mục 
nỉệm-nỉệm 9 ân Đức-Phật không chỉ thuộc về 
pháp-hành thiền-định mà còn có khả năng 
chuyển sang làm nền tảng của pháp-hành thiền- 
tuệ nữa. 

Nghi thức thọ pháp-hành thiền-tuệ 

Lễ thọ pháp-hành thỉền-tuệ là việc làm theo 
truyền thống từ thời-kỳ Đức-Phật cho đến nay. 
Khi Đức-Phật còn trên thế gian, các tỳ-khuu đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật kính xin thọ pháp-hành 
thiền-định hoặc pháp-hành thiền-tuệ, rồi tìm nơi 
thanh vắng để thực-hành, hoặc đến xin thọ pháp- 
hành nơi vị Đại-truởng-lão, hoặc Đại-đức, v.v... 

Truớc khi làm lễ thọ pháp-hành thiền-tuệ, nếu 
hành-giả là cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ chánh-mạng đệ-bát-giới 
(ặịĩvatthamakasĩla), nghĩa là giới thứ 8 là giới- 
chánh-mạng từ vị Thiền-su. 


* Anguttaranikaya, phần EkadhammapaỊi. 
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Trước khi thọ phép quy-y Tam-bảo, hành-giả 
nên làm lễ sám hối Tam-bảo những lỗi lầm của 
mình trước sự hiện diện của vị Thiền-sư chứng 
minh , để tránh mọi sự trở ngại trong khi thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ như sau: 

1- Nghi thức sám hối 

Hành-giả nên thành tâm sám hối rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, xin phép Ngài, 
con xin thành tâm sám hoi những lỗi lầm do co ỷ 
hoặc vô ỷ phạm đến Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- 
Tăng, Tam-Bảo, cùng các bậc Thầy tố, cha mẹ,... 
từ trước cho đến hiện-tại này. Ke từ nay về sau, 
con hết sức co gang thu thúc không đế tái phạm. 

Kính xin Ngài Trưởng-lão chứng minh và 
nhận biết những lỗi lầm của con. Bạch Ngài. 

Do tác-ỷ đại-thiện-tâm này, mong tất cả mọi 
điều tai hại không xảy đến với con, và nguyện 
vọng thực-hành pháp-hành thiền-tuệ của con 
được thành tựu. 

(Đảnh lễ 3 lần) 

Ngài Trưởng-lão Thiền-sư khuyên dạy: 

- Này hành-giả! Con đã nhận biết những lỗi 
lầm do co ỷ hoặc vô ỷ phạm đến Đức-Phật, Đức- 
Pháp, Đức-Tăng, Tam-Bảo, cùng với các bậc Thầy 
to, cha mẹ, ...từ trước cho đến hiện-tại này. 
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Sư chứng minh và nhận biết sự thành tâm 
sám hổi, sửa chữa những lỗi lầm của con. 

Vậy, kế từ nay về sau, con phải nên cổ gang 
thu thúc thân, khấu, ỷ tránh không đế tái phạm. 
Người nào đã nhận biết được lỗi lầm của mình, 
rồi biết sám hoi, sửa chữa đúng theo pháp luật của 
Đức-Phật, thì người ẩy chắc chắn sẽ tiến hóa trong 
mọi thiện-pháp trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Hành-giả bạch rằng: “Sãdhuỉ Bhante, Sãdhuỉ 
Lành thay! Lành thay! Bạch Ngài. 

2- Lễ thọ phép tam-quy và thọ trì chánh-mạng 
đệ bát-giói 

Hành-giả đảnh lễ vị Thiền-sư xong, rồi hành 
nghi lễ theo tuần tự như sau: 

Lễ sám hối Tam-bảo 

* Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uttamahgena vande 'haĩỴi, 

Pãdapamsuỉự varuttamaỉự. 

Buddhe yo khaliko doso, 

Buddho khamatu taĩỴi mama. 

Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng của Đức-Phật. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật-bảo, 

Cúi xin Phật-bảo xá tội ấy cho con. (đảnh lề). 
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* Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 

Uttamangena vande ’ham, 

Dhammanca duvidham varam. 

Dhamme yo khaliko doso, 

Dhammo khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 

Hai hạng Pháp-bảo: pháp-học và phảp-hành, 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Pháp-bảo, 

Cúi xin Pháp-bảo xá tội ấy cho con. (đảnh lề). 

* Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 

Uttamangena vande 'hatn, 

Satnghanca duvidhuttamatn. 

Samghe yo khaliko doso, 

Samgho khamatu tatn mama. 

Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai bậc Tăng-bảo: phàm-Tãng và Thánh-Tãng, 
Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng-bảo, 

Cúi xin Tăng-bảo xá tội ấy cho con. (đảnh lề). 

Bài kệ cầu nguyện 

Iminã punnakammena, 

Sabbe bhayã vinassantu. 

Nibbãnam adhigantuỉn hi, 

Sabbadukkhã pamuccãmi. 

Do nhờ năng lực đại-thiện-tâm sám hối này, 

Cầu xin mọi tai hoạ hãy đều tiêu diệt, 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn. 
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Lễ thọ phép Tam-quy và thọ ãjĩvatthamakasĩla 

- Neu một hành-giả (số ít) thì đọc như sau: 

Ahatn Bhante, tisaranena saha ặịĩvatthamaka- 
sĩỉatn dhammaĩỴi yãcãmi anuggaham katvã, sĩlam 
detha me Bhante. 

Dutiyampi, aham Bhante, tisaranena saha 
ặịivatthamakasĩỉam dhammam yãcãmi anuggahatn 
katvã, sĩlữĩỴi detha me Bhante. 

Tatiyampi, aham Bhante, tisaranena saha ãjĩvat- 
thamakasĩỉam dhammam yãcãmi anuggaham 
katvã, sĩlaĩỴi detha me Bhante. 

- Neu nhiều hành-giả (số nhiều) thì đọc nhu sau: 

Mayam Bhante, tisaranena saha ặịĩvatthamaka- 
sĩlarn dhammatn yãcãma anuggaham katvã, sĩlarn 
detha no Bhante. 

Dutiyampi, mayatn Bhante, tisaranena saha 
ãjivatthamakasĩỉam dhammam yãcãma anuggaham 
katvã, sĩlaĩỴi detha no Bhante. 

Tatiyampi, mayaĩỴi Bhante, tisaranena saha 
ặịĩvatthamakasĩỉam dhammam yãcãma anuggaham 
katvã, sĩlaĩỴi detha no Bhante. 

Nghĩa: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin 
thọ phép quy-y Tam-bảo cùng với thọ trì chánh- 
mạng đệ-bát-giới. Kỉnh xin Ngài Trưởng-lão có 
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tâm từ tế độ hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo 
cùng với thọ trì chánh-mạng đệ-bát-giới cho 
con. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin 
thọ phép quy-y Tam-bảo cùng với thọ trì chánh- 
mạng đệ-bát-gỉớỉ. Kính xin Ngài Trưởng-lão có 
tâm từ tế độ hướng dẫn phép qưy-y Tam-bảo 
cùng với thọ trì chánh-mạng đệ-bát-giới cho 
con, lần thứ nhì. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin 
thọ phép quy-y Tam-bảo cùng với thọ trì chánh- 
mạng đệ-bát-giới. Kính xin Ngài Trưởng-lão có 
tâm từ tế độ hướng dẫn phép qưy-y Tam-bảo 
cùng với thọ trì chánh-mạng đệ-bát-giới cho 
con, lần thứ ba. Bạch Ngài. 

(Hành-giả đảnh ỉễ 3 lần) 

Vị Thiền-sư hướng dẫn 

Ths: Yamaham vadãmi, tam vadetha. 

(Sư hướng dẫn từng câu nào, các con nên đọc 
theo đúng từng câu ấy). 

Hg: Ẵma. Bhante. (Dạ, xỉn vâng. Bạch Ngài). 

Ths: Namo tassa Bhagavato Arahato Sammã- 
sambuddhassa. (3 lần). 

* Thọ phép quy-y Tam-bảo 

- Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 
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- Dhammaỉn saranatn gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 

- Sarngham saranarn gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng. 

- Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 
Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Samgham samnatn gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng, lần thứ nhì. 

- Tatiyampi Buddhatn saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Phật,lần thứ ba. 

- Tatiyampi Dhammatn saranatn gacchãmi. 
Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp, lần thứ ba. 

- Tatiyampi Samgham samnatn gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng, lần thứ ba. 

Ths: Tisamnagamanam paripunnatn. 

(Phép quy-y Tam-Bảo trọn vẹn bấy nhiêu) 

Hg: Ama. Bhante. (Dạ, xin vâng. Kinh bạch Ngài). 

* Thọ trì ãjĩvatthamakasĩla 

1- Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 
Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự sát sinh. 

2- Adinnãdãnã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 
Con xin thọ trì điầí-giới, có tác-ỷ tránh xa sự trộm cắp. 

3- Kãmesu micchãcãrã veramanisikkhãpadam 
samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điầi-giới, có tác-ý tránh xa sự tà dâm. 
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4- Musavada veramanisikkhapadam samadỉyamỉ. 

Con xin thọ trì điầi-giới, có tác-ỷ tránh xa sự nói dối. 

5- Pisunavãcã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điầi-giới, có tác-ý tránh xa nói lời chia rẽ 

6- Pharusavãcã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điầi-giới, có tác-ý tránh xa nói lời thô tục. 

7- Samphappalãpã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điầi-giới, có tác-ý tránh xa nói lời vô ích. 

8- Micchãjĩvã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa cách sống 

tà mạng. 

Tisaranena saha ãjĩvatthamakasĩlam dhammam 
sãdhukam katvã, appamãdena sampãdetha. 

(Các con đã thọ phép quy-y Tam-bảo cùng với 
thọ trì chánh-mạng đệ-bát-giới (ãjĩvatthamakasĩla) 
xong, các con nên cố gắng giữ gìn cho được trong 
sạch và trọn vẹn, đế làm nền tảng cho mọi thiện- 
pháp phát triên băng pháp không dê duôi thực-hành 
pháp-hành tứ-niệm-xứ.) 

Hg: Ẫma. Bhante. (Dạ, xin vâng. Kinh bạch Ngài). 

Ths: Sĩlena sugatim yanti, sĩlena bhogasampadã. 

Sĩlena nibbutim yanti, tasmã sĩlam visodhaye. 

(Chúng-sinh tái-sinh côi trời, nhờ giữ giới, 

Chúng-sinh đầy đủ của cải, nhờ giữ giới, 

Chúng-sinh giải thoát Niết-bàn, nhờ giữ giới, 

Vậy, các con nên giữ giới, cho trong sạch!) 

Hg: Sãdhuỉ Sãdhuỉ Lành thay! Lành thay! 
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Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo cùng với 
thọ trì ãjĩvatthamakasĩla xong, tiếp theo hành-giả 
nên đọc 3 bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo rằng: 

“Natthi me saranam annam, 

Buddho me saranam varam. 

Etena saccavajjena, 
hotu me jayamangalam. 

Natthi me saranam annam, 

Dhammo me saranam varam. 

Etena saccavajjena, 
hotu me jayamangalam. 

Natthi me saranam annam, 

Samgho me saranam varam. 

Etena saccavajjena, 
hotu me jayamangalam. ” 

Chăng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Phật-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chăng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chăng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
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Hoàn thảnh xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo 
cùng với thọ trì ặịĩvatthamakasĩla: chánh-mạng- 
đệ-bát-gỉớỉ. 

Nhận xét về giói ãjĩvatthamakasĩla 

Hành-giả là bậc xuất gia sa-dỉ, tỳ-khưu hoặc 
người tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ đều có 
giới-hạnh theo phạm-hạnh của mình và còn phải 
nghiêm chỉnh thực-hành ặịĩvatthamakasĩla: 
chánh-mạng đệ-bát-giới này nữa, bởi vì giới này 
còn có tên là ãdibrahmacariyakasĩla giới- 
hành phạm-hạnh phần-đầu. 

Chánh-mạng đệ-bát-giới nghĩa là chánh-mạng 
là giới thứ 8. Giới này gồm có 8 điều-giới như sau: 

1- Đỉều-gỉới có tác-ỷ tránh xa sự sát-sinh. 

2- Đỉều-gỉới có tác-ỷ tránh xa sự trộm-cắp. 

3- Đỉều-gỉới có tác-ỷ tránh xa sự tà-dâm. 

Ba điều giới này thuộc về chánh-nghiệp. 

4- Điều-giới có tác-ỷ tránh xa sự nói-doi. 

5- Đỉều-gỉới có tác-ỷ tránh xa sự nói lời chia-rẽ. 

6- Điều-giới có tác-ỷ tránh xa sự nói lời thô-tục. 

7- Điều-giới có tác-ý tránh xa sự nói lời vô-ích. 

Bốn điều giới này thuộc về chánh-ngữ. 

8- Đỉều-gỉới có tác-ỷ tránh xa cách song tà- 
mạng thuộc về chánh-mạng. 


' Bộ Visuddhimagga, phần Sĩlaniddesa. 
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Như vậy, ãjĩvatthamakasĩla: chánh-mạng đệ- 
bát-giới hoặc ãdibrahmacariyakasĩla: giới-hành 
phạm-hạnh phần-đầu gồm có 3 chánh: chánh- 
nghiệp, chánh-ngữ, chánh-mạng thuộc về 
phần-giới trong bát-chánh-đạo tam-giới, thì 3 
chánh này là 3 loại tâm-sở gọi là 
anỉyatacetasỉka: bẩt-định tâm-sở thuộc về 
nãnãkadãcỉcetasỉka, mỗi bẩt-định tâm-sở này 
riêng rẽ đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm có mỗi 
đoi-tượng khác nhau. 

Nhưng hành-giả thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi Thánh-đạo-tâm họp đủ 8 chánh: 
chánh-kiến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh- 
nghỉệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tẩn, chảnh- 
niệm, chảnh-định có đoi-tượng Niết-bàn siêu- 
Tam-giới. Khi ấy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, 
chánh-mạng là 3 loại tâm-sở này thuộc về 
nìyata ekatocetasỉka, 3 loại tâm-sở cổ-định này 
chắc chan đồng sinh với 4 Thảnh-đạo-tâm và 4 
Thánh-quả-tâm có đoỉ-tượng Niết-bàn siêu-tam- 
giới, thuộc về phần giới trong bát-chánh-đạo 
siêu-tam-giới. 

Cho nên, hành-giả nên giữ gìn ãjĩvatthamaka- 
sĩla: chánh-mạng đệ-bát-giới hoặc ãdibrahma- 
cariyakasĩla: giới-hành phạm-hạnh phần-đầu hoàn 
toàn trong sạch và trọn vẹn để làm nền tảng cho 
pháp-hành thiền-tuệ. 
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3- Lễ hiến dâng sinh-mạng 

* Lễ hiến dâng sinh-mạng lên Đức-Phật 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, 
hoặc pháp-hành thiền-tuệ ở một mình nơi thanh 
vắng, phát sinh sợ hãi, hoặc các hàng phi nhân 
đến quấy nhiễu, hoặc các loài thú dữ có thể làm 
hại đến sinh-mạng của mình. 

Đe tránh khỏi những trở ngại cho việc thực- 
hành pháp-hành thiền-định hoặc pháp-hành thiền- 
tuệ, hành-giả nên làm lễ hiến dâng sinh- mạng 
của mình lên Đức-Phật, truớc khi thực-hành 
pháp-hành thiền-định hoặc pháp-hành thiền-tuệ. 

Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-Tịnh-Đạo 
huớng dẫn đọc lời hiến dâng sinh-mạng lên 
Đức-Phật rằng: 

“Imã’harn Bhagavã, attabhãvam tumhãkam 
parỉccajãmỉ. ” (3 lần, rồi đảnh lễĐức-Phật) 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con xin thành kỉnh 
hiến dâng sinh-mạng của con lên Ngài. 

Sau khi đã làm lễ hiến dâng sinh-mạng của 
mình lên Đức-Phật rồi, hành-giả nên phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, đó là thiện-pháp phát sinh. 

Vì vậy, sinh-mạng của hành-giả đuợc an toàn, 


* Bộ Visuddhimagga, phần Kammatthanaggahana niddesa. 
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hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định hoặc 
pháp-hành thiền-tuệ được thuận lợi, tiến hóa 
trong mọi thiện-pháp. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Dhammo have rakkhatỉ dhammacãrỉm, ...” 

Thật vậy, thiện-pháp hộ trì người hành pháp. 

* Lễ hiến dâng sinh-mạng đến Thiền-sư 

Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành 
thiền-định hoặc phảp-hành thiền-tuệ cần phải 
nương nhờ nơi vị Thiền-sư thông hiểu rảnh rẽ về 
pháp-học Phật-giáo và có đầy đủ kinh nghiệm 
về pháp-hành Phật-giáo, nhất là pháp-hành 
thiền-định và pháp-hành thiền-tuệ. 

Đe cho vị Thiền-sư tận tâm chỉ dạy tỉ mỉ về 
đề-mục-thiền-định mà hành-giả có ý nguyện 
muốn thực-hành, và giảng giải rành rẽ tất cả mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) mà hành-giả cần phải 
hiểu biết rõ để thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
hành-giả nên làm lễ hiến dâng sinh-mạng của 
mình đến vị Thiền-sư. 

Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-Tịnh-Đạo 
hướng dẫn đọc lời hiến dâng sinh-mạng đến vị 
Thỉền-sư rằng: 

* Dhammapadatthakatthã, tích Sambahulabhikkhuvatthu. 
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“Ima ’ham Bhante, attabhavam tumhakam 
parỉccajãmỉ. ” (3 lần, rồi đảnh lễ Ngài) 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thành 
kỉnh hiến dâng sinh-mạng của con đến Ngài. 

Sau khi đã làm lễ hiến dâng sinh-mạng của 
mình đến vị Thiền-sư rồi, hành-giả nên là người 
đệ-tử dễ dạy, biết vâng lời dạy dỗ của vị Thiền- 
sư ẩy trong suốt thời gian thực-hành. 

* Lễ thọ pháp-hành thiền-tuệ 

Phật-gỉáo gồm có 3 pháp: 

- Pháp-học Phật-giáo đó là theo học Tam- 
tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi gồm tất cả lời giáo 
huấn của Đức-Phật. 

- Pháp-hành Phật-giáo đó là pháp-hành giới, 
pháp-hành thiền-định, phảp-hành thiền-tuệ. 

- Pháp-thành Phật-giảo đó là 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn. 

Đe tỏ lòng tôn kính Pháp-bảo, hành-giả cần 
phải làm “Le cầu pháp-hành ” với vị Thiền-sư, 
nên đọc câu như sau: 

“Nibbãnassa me Bhante, sacchikaranatthãya 
vipassanãkammatthãnam detha. ” (3lần, rồỉđảnhlễ) 


* Bộ Visuddhimagga, phần Kammatthãnaggahana niddesa. 

^ Nếu hành-giả xét thấy pháp-hành của minh không phát triển 
thi có thế thay đối vị Thiền-sư khác, đó là việc binh thường. 
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- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài 
có tâm-từ tế độ hướng dẫn, chỉ dạy cho con pháp- 
hành thiền-tuệ, đế thực-hành hầu mong chứng 
ngộ Niết-bàn, giải thoát kho sinh. Bạch Ngài. 

Sau khi hành-giả làm lễ cầu pháp-hành xong, 
vị Thiền-sư tận tâm chỉ dạy tỉ mỉ về pháp-hành 
thiền-tuệ cho hành-giả. 

* Cúng-dường Tam-bảo và lòi phát nguyện 

Cúng-dường Tam-bảo là cúng-duờng Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo. Tam- 
bảo là nơi quy-y nuong nhờ đối với các hàng 
Thanh-văn đệ-tử, để tỏ lòng tôn kính ngôi Tam- 
bảo, hằng ngày đêm, các hàng Thanh-văn đệ-tử 
thuòng lễ bái, cúng-duờng đến ngôi Tam-bảo. 

Đức-Phật dạy có cách cúng-duờng: 

- Amisapụịã: cúng-dường bằngphấm vật, ... 

- Patipattipũjã: cúng-dường bằng pháp-hành: 
pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ, 

Trong 2 cách cúng-duòng, Đức-Phật tán duơng 
ca tụng patipattipiỊịã là cao thuợng hơn cả. 

Đe tỏ lòng tôn kính Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, nhân dịp may, cơ hội tốt hy 
hữu này, hành-giả thảnh kính cúng-duờng bằng 
pháp-hành thiền-tuệ lên ngôi Tam-bảo, đọc bằng 
lời nhu sau: 
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* Imaya dhammanudhammapatipattiya 
Buddhatn pụịemi. 

Con đem hết lònh thành kỉnh cúng-dường Đức- 

Phật-bảo bằngpháp-hành thiền-tuệ này. 

* Imãya dhammãnudhammapaịipattiyã 
Dhammatn pụịemi. 

Con đem hết lònh thành kỉnh cúng-dường Đức- 

Pháp-bảo bằngphảp-hành thiền-tuệ này. 

* Imãya dhammãnudhammapatipattiyã 
Samgham pũjemi. 

Con đem hết lònh thành kỉnh cúng-dường Đức- 

Tăng-bảo bằngpháp-hành thiền-tuệ này. 

Lòi phát nguyện 

* Addhã imãya paịipattiyã jãti-jarã- 
maranamhã parỉmuccỉssãmỉ. (3 lần). 

Chắc chan, con sẽ giải thoát khỏi khố sinh, 
lão, tử bằng pháp-hành thiền-tuệ này. 

Như vậy, mục đích cứu cánh của hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ cốt yếu là chứng 
ngộ Niết-bàn giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 





ĐOẠN KẾT 


Đức-Phật là một Đấng Từ-Phụ chung của tất 
cả các hàng Thanh-văn đệ-tử gồm cả bậc xuất 
gia và các hàng tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

Tất cả các hàng đệ-tử đều hết lòng tôn kính 
Đức-Phật, để tỏ lòng tôn kính, mỗi nguời lễ bái 
cúng duờng lên Đức-Phật với tấm lòng tôn kính 
của mình. 

Đức-Phật dạy cúng duờng có hai cách: 

1- Amisapụịã: Cúng-dường bằng phấm vật 
quỷ giá theo khả năng của mình. 

2- Pathavĩ,.ipattipũjã: Cúng-dường bằng cách 
thực-hành pháp-hành-giới, pháp-hành thiền-định, 
pháp-hành thiền-tuệ tuỳ theo khả năng của mình. 

Trong 2 cách cúng-duờng này, cúng-duờng 
bằng cách thực-hành các pháp-hành đuợc Đức- 
Phật tán duong, ca tụng là cao thuợng nhất. 

Đến khi Đức-Phật sắp tịch diệt Niết-bàn, 
Ngài khuyên dạy các hàng Thanh-văn đệ-tử nên 
cúng-dường bằng cách thực-hành các pháp- 
hành mới thật sự là cúng-duờng Đức-Phật một 
cách cao quý nhất. 

Thật vậy, nếu các hàng Thanh-văn đệ-tử chỉ 
quan tâm đến cúng-dường bằng phấm vật thì 
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không thể duy trì, bảo tồn Phật-giáo được lưu 
truyền lâu dài trên thế gian được. 

Phật-giáo có 3 pháp là: 

- Pháp-học Phật-giáo: Đó là học thuộc lòng, 
thông hiếu thấu suốt Tam-tạng PãỊi và Chú-gỉảỉ 
PãỊi, lời giáo huấn của Đức-Phật, để làm nền 
tảng cho pháp-hành Phật-giáo. 

- Pháp-hành Phật-giáo: Đó là pháp-hành- 
gỉớỉ, pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền- 
tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, đế 
đưa đến kết quả là: 

- Pháp-thành Phật-giáo: Đỏ là 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niết-bàn gọi là 9 siêu-tam-giới 
pháp là pháp giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

Đe duy trì, bảo tồn Phật-giáo, tất cả mọi hàng 
Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật chỉ có cách cố 
gắng tinh-tấn ngày đêm theo học pháp-học 
Phật-giáo và thực-hành pháp-hành Phật-giáo 
mà thôi, mà Đức-Phật gọi là sự cúng-dường 
Đức-Phật một cách cao quý nhất. 

Thật vậy, khi Đức-Phật sắp đến ngày tịch diệt 
Niết-bàn, Ngài đã tán dương ca tụng Ngài Đại- 
đức Attadattha trong tích Attadatthattheravatthu, 
Ngài Đạỉ-đức Tissa trong tích Tissattheravatthu, 
Ngài Đại-đức Dhammãrãma trong tích Dhammã- 
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ramattheravatthu trong bộ Chú-giải Dhamma- 
padatthakathã. 


Tích Attadatthattheravatthu*^^"* 

Trong bộ Chú-giải Pháp-cú, tích Ngài Đại- 
đức Attadattha được tóm lược như sau: 

Khi Đức-Phật truyền dạy cho chư tỳ-khưu 
biết rõ thời gian tịch diệt Niết-bàn của Ngài 
không còn lâu nữa (chỉ còn 3 tháng). 

Chư tỳ-khưu thường đến hầu hạ Đức-Phật với 
lòng tôn kính thương yêu vô hạn. Riêng ngài 
Đại-đức Attadattha suy nghĩ rằng: “Đức-Thế- 
Tôn còn thời gian không lâu nữa sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, mà ta vẫn chưa diệt tận được tham-ái, 
nên ta phải cổ gang tinh-tẩn thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đế dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thảnh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niết-bàn, diệt tận mọi tham-ái, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán khi Đức-Thế-Tôn đang còn hiện 
hữu trên thế gian. ” 

Do suy nghĩ như vậy, nên Ngài Đại-đức tìm 
đến nơi thanh vắng ở một mình, để thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ. 


* Bộ Dhammapadatthakatha, tích Attadatthattheravatthu. 



4 PHÁP MÔN NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT 

SỐ tỳ-khưu chê trách Ngài là người không có 
lòng tôn kính thưong yêu Đức-Phật sắp đến 
ngày tịch diệt Niết-bàn. 

Biết rõ điều suy tư của Ngài, nên Đức-Phật 
truyền cho gọi Ngài đến, Đức-Phật hỏi Ngài: 

- Này Attadattha! Con suy nghĩ thế nào mà 
thực-hành như vậy? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con nghe Đức-Thế- 
Tôn truyền dạy không còn bao lâu nữa sẽ tịch 
diệt Niết-bàn, nên con suy nghĩ rằng: “Đức- 
Thế-Tôn còn thời gian không lâu nữa sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, mà ta vẫn chưa diệt tận được tham-ái, 
nên ta phải co gang tinh-tẩn thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đế dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niết-bàn, diệt tận mọi tham-ái, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán khi Đức-Thế-Tôn đang còn hiện 
hữu trên thế gian. ” 

Nghe Ngài Đại-đức Attadattha bạch như vậy, 
Đức-Thế-Tôn tán dương ca tụng rằng: Sãdhuỉ 
Sãdhu! Lành thay! Lành thay! 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

“Bhikkhave, yassa mayi sineho atthi, tena 
Attadatthena viya bhavituỉự vattati. Na hi 
gandhãdĩhi pũjentã mam pũjenti, dhammãnu- 
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dhammapatipattiya pana mam pujenti. Tasma 
anỉỉenapi Attadatthasadỉseneva bhavitabbatn. 

- Này chư tỳ-khimỉ Tỳ-khim nào có lòng kỉnh 
yêu Như-Lai, tỳ-khim ẩy nên noi theo gương tỳ- 
khưu Attadattha. Thật vậy, những người cúng 
dường bằng hương hoa,... chưa phải là cúng 
dường đến Như-Lai. Những người thực-hành 
theo pháp-hành thiền-tuệ, đế chứng đắc siêu- 
tam-gỉới-pháp là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn mới thật sự là cúng dường đến Như- 
Lai. Vì vậy, những người khác nên theo gương 
thực-hành giong như tỳ-khưu Attadattha vậy. 

Đức-Phật thuyết pháp tế độ Ngài Đại-đức 
Attadattha cùng với chư tỳ-khưu ấy. Sau khi 
nghe pháp xong, Ngài Đại-đức Attadattha chứng 
đắc thành bậc Thánh A-ra-hán và chư tỳ-khưu 
cũng chứng đắc thành bậc Thánh-nhân tuỳ theo 
năng lực của 10 pháp-hạnh Ba-la-mật và 5 
pháp-chủ: tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi 
vị tỳ-khưu ấy. 

Đến khi Đức-Phật sắp tịch diệt Niết-bàn, chư- 
thiên các cõi trời đem những đóa hoa trời, hương 
trời, âm thanh trời... đến cúng-dường Đức-Phật. 


* Bộ Dhammapadatthakatha, tích Atthadatthattheravatthu. 
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Khi ấy, Đức-Phật truyền dạy Ngài Đại-đức 
Ãnanda rằng: 

- Này Ẩnanda! Sự cúng-dường những phấm 
vật từ cõi trời như thế ẩy, chưa phải tỏ lòng tôn- 
kỉnh, tôn-trọng, kỉnh-yêu, cúng-dường hay lễ-bái 
Như Lai thật sự. 

- Này Ẫnandaỉ Tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ nào thực-hành theo pháp-hành 
thiền-tuệ, đế chứng đắc 9 sỉêu-tam-gỉới-pháp là 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, hoặc 
cung kỉnh thực-hành nghiêm chỉnh theo pháp- 
hành-giới, phảp-hành thiền-định, pháp-hành 
thiền-tuệ, thực-hành theo chánh-phảp, những 
người ẩy mới thật sự tôn-kỉnh, tôn-trọng, kỉnh-yêu, 
cúng-dường, lễ-bái Như Lai một cách cao thượng. 

- Này Ấnanda! Cho nên, trong Phật-giáo này, 
các con nên thực-hành rằng: “Chúng con nên 
cố gang tinh-tẩn thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
đế chứng đắc siêu-tam-giới-phảp, cung kỉnh 
thực-hành nghiêm chỉnh theo pháp-hành-giới, 
pháp-hành thiền-định, phảp-hành thiền-tuệ, thực- 
hành theo chánh-pháp ”. 

Hằng ngày, Đúc-Phật thường khuyên dạy, 
nhắc nhở các hàng đệ tử rằng: 

“Dullabho Buddhuppãdo lokasmitn,...” 


* Bộ Dighanikaya, phần Mahavagga, kứủi Mahaparinibbanasutta. 
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Đức-Phật xuất hiện trên thế gian là một điều 
khó có được ,... 

Thật vậy, có khi trải qua vô sổ kiếp trái đất 
(thành-trụ-hoại-không) mà không có Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian, 
nên gọi là suMakappa: kiếp trái đất không có 
Đức-Phật. 

Chúng ta đang sống trong kiếp trái đất gọi là 
Bhaddakappa này thật là vô cùng hy hữu: kiếp 
trái đất tốt lành nhất có đến 5 Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác xuất hiện trên thế gian. Trong quá- 
khứ đã có 3 Đức-Phật-Chánh-Đẳng-Giác đã xuất 
hiện là Đức-Phật Kakusandha, Đức-Phật 
Konãgamana, Đức-Phật Kassapa; trong hiện-tại 
Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết-bàn, song giáo- 
pháp của Ngài vẫn còn đang luu truyền trên thế 
gian cho đến 5.000 năm hết tuổi thọ Phật-giáo. 

Đen nay, Phật-giáo đã trải qua 2.563 năm, 
còn lại 2.437 năm nữa là hết tuổi thọ của Phật- 
giáo. Sau thời gian ấy, không còn ai biết đến 
Đức-Phật nữa. 

Thật ra, đó là thời gian quá ngắn ngủi so với 
kiếp tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài đối với 
mỗi chúng-sinh từ vô thuỷ cho đến kiếp hiện-tại. 

Neu nguời nào sinh ra đời gặp đuợc Đức-Phật 
hoặc gặp đuợc giáo-pháp của Đức-Phật còn đang 
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lưu truyền trên thế gian thì thật là vô cùng diễm 
phúc. Người ấy không nên bỏ lỡ cơ hội tốt hy 
hữu này, mà nên cố gắng theo học pháp-học 
Phật-giáo và thực-hành pháp-hành Phật-giáo, 
nhất là thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, để mong 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo, để mong giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Neu người ấy chưa chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả nào thì cũng là cơ hội tốt hy hữu để bồi bổ 
các pháp-hạnh ba-la-mật, để mong giải thoát khổ 
trong thời vị-lai. 

Neu người nào bỏ lỡ cơ hội tốt hy hữu này thì 
thật là đáng tiếc biết dường nào! 

Phật-giáo được duy trì tồn tại cho đến nay là 
nhò các hàng Thanh-văn đệ-tử từ thế hệ này 
sang thế hệ khác theo truyền thống kế tiếp nhau 
đã cố gắng tinh-tấn không ngừng học thuộc lòng 
pháp-học Phật-gỉáo và thực-hành pháp-hành 
Phật-giáo. 

* Tại nước Myanmar, Bộ Tôn-giáo đã tổ chức 
kỳ thi học thuộc lòng Tam-tạng (Tipitakadhara) 
và thi thấu suốt Tam-tạng (Tipitakakovida) bắt 
đầu từ năm 1948 cho đến năm 2018, trải qua 69 
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kỳ thi, đã có 14 Ngài Đạỉ-Trưởng-lão cao thượng 
xuất chúng đã thi đậu qua các kỳ thi. 

Căn cứ theo tài liệu của Bộ Tôn-giáo, năm 
2018 nhu sau: 

14 Ngài Đại-Triúmg-Lão cao thirọng xuất chúng 

1- Bhaddanta Vỉcỉttasãrãbhỉvamsa đậu trong 
kỳ thi thứ 6, Phật lịch 2497, DL. 1953, lúc Ngài 
42 tuổi. 

2- Bhaddanta Neminda đậu trong kỳ thi thứ 
12, Phật lịch 2503, DL. 1959, lúc Ngài 32 tuổi. 

3- Bhaddanta Kosalla đậu trong kỳ thi thứ 16, 
Phật lịch 2507, DL. 1963, lúc Ngài 36 tuổi. 

4- Bhaddanta Sumahgalãlankãra đậu trong 
kỳ thi thứ 26, Phật lịch 2516, DL. 1972, lúc Ngài 
27 tuổi. 

5- Bhaddanta Sirindãbhivamsa đậu trong kỳ 
thi thứ 37, Phật lịch 2528, DL. 1984, lúc Ngài 
42 tuổi. 

6- Bhaddanta Vãyãmindãbhivamsa đậu trong 
kỳ thi thứ 47, Phật lịch 2538, DL. 1994, lúc Ngài 
40 tuổi. 

7- Bhaddanta Sĩlakkhandhãbhivatnsa đậu trong 
kỳ thi thứ 52, Phật lịch 2543, DL. 1999, lúc Ngài 
36 tuổi. 
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8- Bhaddanta VaĩỴisapãlãlankãra đậu trong 
kỳ thi thứ 52, Phật lịch 2543, DL. 1999, lúc Ngài 
34 tuổi. 

9- Bhaddanta Gandhamãlãlahkãra đậu trong 
kỳ thi thứ 53, Phật lịch 2544, DL. 2000, lúc Ngài 
33 tuổi. 

10- Bhaddanta Sundara đậu trong kỳ thi thứ 
56, Phật lịch 2547, DL. 2004, lúc Ngài 48 tuổi. 

11- Bhaddanta Indapãla đậu trong kỳ thi thứ 
56, Phật lịch 2547, DL. 2004, lúc Ngài 43 tuổi. 

12- Bhaddanta Abhỉjãtãbhỉvarnsa đậu trong 
kỳ thi thứ 62, Phật lịch 2553, DL. 2010, lúc Ngài 
42 tuổi. 

13- Bhaddanta Indãcariya đậu trong kỳ thi thứ 
64, Phật lịch 2555, DL. 2012, lúc Ngài 48 tuổi. 

14- Bhaddanta Vĩriyãnanda đậu trong kỳ thi 
thứ 69, Phật lịch 2559, DL. 2016, lúc Ngài 46 
tuổi. 

Ngoài 14 Ngài Đại-Trưởng-lão này ra, còn 
có nhiều vị tỳ-khưu còn trẻ đã thi đậu nhị-tạng, 
nhất-tạng, v.v... 

Đe duy trì và bảo tồn Phật-giáo chỉ có cách 
duy nhất là học thuộc lòng Tam-tạng PãỊi, hiểu 
biết đúng đắn theo lời giáo huấn của Đức-Phật, 
gọi là thông hiếu thau suốt pháp-học Phật-giáo, 
để làm nền tảng căn bản cho pháp-hành Phật- 
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giáo đó là pháp-hành-giới, pháp-hành thiền- 
định, pháp-hành thiền-tuệ. 

Kh i hành-giả thực-hành đúng theo pháp-hành 
thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, và Niết- 
bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi tham-ái, mọi ác 
pháp không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, chấm dứt khổ 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Cho nên mỗi người đệ-tử Phật cần phải cố 
gắng tinh-tấn không ngừng theo học pháp-học 
Phật-giáo với khả năng của mình, để bồi bổ trí- 
tuệ ba-la-mật; và thực-hành pháp-hành Phật- 
giáo, nhất là pháp-hành thiền-tuệ, để phát sinh 
trỉ-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của danh-pháp, 
sẳc-pháp; trí-tuệ phát triển dần lên trí-tuệ-thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của danh- 
pháp, sắc-pháp; hiện rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thải vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái 
vô-ngã của danh-pháp, sắc-pháp; dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Nỉết-bàn. 

Như vậy, kiếp hiện-tại của hành-giả đã trở 
thảnh bậc Thánh-nhân, không bỏ lỡ dịp may 
hiếm có trong kiếp tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài, đồng thời làm phận sự duy trì và bảo 
tồn Phật-giáo nữa. 
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Phật-giáo còn tồn tại nơi nào, đất nước nào 
thì phần đông chúng-sinh tại nơi ấy, tại đất nước 
ấy chắc chắn được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an- 
lạc lâu dài, nhất là nhân-loại và chư-thiên. 

* Ciram titthatu saddhammo lokasmitn, 

* Ciram titthatu saddhammo Vietnam 
ratthasmiỉn. 

* Nguyện cầu chánh-pháp được trường tồn 
trên thế gian. 

* Nguyện cầu chánh-pháp được trường tồn 
trên To quốc Việt Nam thân yêu. 


PL. 2563/DL. 2019 

Rừng Núi Viên-Không 
xã Tóc-Tiên, huyện Tân-Thành 
tỉnh Bà-Rịa - Vũng-Tàu 


Tỳ-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpanậita) 



Patthana 


Imỉnã punnakammena, 
sukhĩ bhavãma sabbadã. 
Ciratn tiịịhatu saddhammo, 
loke sattã sumangalã. 

Vietnamraịthikã hỉ sabbe, 
janã pappontu sãsane. 
Vudặhim vimỉhivepuỉỉam, 
patthayãmi nirantaram. 


Lòi nguyện cầu 

Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 

Cầu mong chảnh-phảp được trường tồn, 
Tất cả chúng-sinh được hạnh phúc. 

Dân tộc Việt Nam được phát triến, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 
Bần sư cầu nguyện với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyện. 



Thông Báo Tin Vui 

Bộ sách Nen-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả 
Tỳ-Khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahãpandita) là bộ sách gồm có 9 chương, 
chia ra làm 10 quyển được sắp xếp theo thứ tự từ 
quyển I đến quyển X. Quyển I: Tam-Bảo làm nền 
tảng cho quyển II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v. ... cho 
đến quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm nền 
tảng cho quyển X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 

Bộ sách Nen-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái 
bản có sửa và bổ sung, đã chuyển sang ebook, 
được đưa vào trang web “trungtamhotong.org”. 
Neu quý độc-giả nào có nhu cầu tìm hiểu thì vào 
trang web “trungtamhotong.org”, vào mục “thư 
viện”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ 
thấy tên các fĩle sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành lOS thì 
click vào tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, 
sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều 
hành android thì quý độc-giả có thể tải phần 
mềm đọc fĩle pdf như Adobe Acrobat Reader, 
sau khi tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy íĩle sách. 



Trong mỗi íĩle sách, ở trang thứ 3 (Món quà 
pháp), dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ 
cần click vào đó sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. 
Còn nếu muốn đọc sách theo thứ tự thì quý độc- 
giả chỉ cần lật từng trang sách như bình thường. 

Mỗi quyển sách fĩle ebook được trình bày có 
số trang hoàn toàn giống hệt như số trang quyển 
sách bên ngoài, cho nên, rất thuận lợi cho độc- 
giả đã từng đọc quyển sách nào rồi, mà quên 
tích nào hoặc pháp nào, v.v. ... không biết ở 
trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần đánh 
tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, 
sẽ tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này 
đến quý vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả 
quan tâm, chân thành biết ơn quý độc-giả. 



SÁCH THAM KHẢO VẢ TRÍCH DẴN 


* VinayapitakapãỊi và Atthakathãpãịi. 

* SuttantapitakapãỊi và Atthakathãpãịi. 

* Abhidhammapitakapãịi và Atthakathãpãịi. 

* Bộ Abhidhammatthasangaha của Ngài 
Đạỉ-Trưởng-Lão Bhaddanta Anuruddha. 

* Toàn bộ Mahãbuddhavatnsa của Ngài Đại- 
Trưởng-Lão Bhaddanta Tipitakadhara 
Vicittasãrãbh ivatnsa. 

* Bộ linakãlamali. 

* Tài liệu Tỉpỉtakadhara của Bộ Tôn Giáo 

Myanmar, v.v... 



PHÁP MÔN NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT 

TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP 

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 

53 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
ĐT; 024-3782 2845 - FAX; 024-3782 2841 
Email: nhaxuatbantongiao@gmail.com 

Chịu trách nhiệm xuất bản 
GÍám đốc - Tổng biên tập 
TS. BÙI THANH HÀ 

Biên tập 

NGUYỄN TÌỈỊ HUỆ 

Sửa bản in 
TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP 


Trình bày & Vi tính 
DHAMMANANDÃ Upãsikã 


5o lượng in: 1.000 bản, Khổ 12x18 cm, 

In tại: Xí nghiệp In Nguyên Minh Hoàng, 510 Trường Chinh, 
phường 13, quận Tăn Bình, thành phô Hô Chí Minh. 

Số ĐKXB: 2413 - 2019/CXBIPH/01 - 83/TG 
Mã ISBN: 978-604-61-6406-7 
QĐXB: 263/QĐ-NXBTG Ngày 15 tháng 7 năm 2019 
In xong và nộp lini chiếu quý 111 năm 2019 



CÙNG MỘT SOẠN GIẢ 


Đã xuất bản: 

- TÌM HIỂU PHÁP-HÀNH THIÈN-TUỆ (Tái bản lần thứ nhất) 

- 8 Sự TÍCH PHẬT Lực 

- Hạnh Phúc An Lành: THIỆN Ác 

- GƯƠNG BẬC XUẤT GIA 

- TÌM HIỂU PHƯỚC-BỐ-THÍ (Tái bản lần thứ nhất) 

- Hạnh Phúc An Lành: HIẾU NGHĨA 

- Hạnh Phúc An Lành: NHẪN NẠI 

- Hạnh Phúc An Lành: GIÁO PHÁP 

- Hạnh Phúc An Lành: TÂM TỪ 

- PHÁP MÔN NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT (Tái bản lần thứ nhất) 

- Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ: ĐỐI-TƯỢNG TỨOAI-NGHI 

- CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHÔ 

- Ý NGHĨA ĐÊM RẰM THÁNG TƯ 

- BÀI KINH CHO NGƯỜI BỆNH 

- LẺ DÂNG Y KATHINA 

- ĐỨC-PHẬT VÓT CÂY ĐẠI-BỒ-ĐÈ 

- NGÔI BẢO THÁP GOTAMACETIYA 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo: CẨM NANG QUY Y TAM-BẢO 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo: 10 PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT BẬC 

THƯỢNG 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo: TRÍ-TUỆ SIÊU-VIỆT 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển I: TAM-BẢO (Tái bản lần thứ ha) 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển II: QUY Y TAM-BẢO 

(Tái bản lần thứ nhì) 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển III: PHÁP-HÀNH-GIÓT 

(Tái bản lần thứ ha) 



Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển IV: NGHIỆP VÀ QỤẢ CỦA NGHIỆP 

(Tái bản lần thứ nhất) 

Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển V: PHƯỚC-THIỊỆN 

(Tái bản lần thứ nhất) 

Nền-Tâng-Phật-Giáo Quyển VI: PHÁP-HẠNH BA-LA- MẬT 1 

(Tái bản lần thứ nhất) 

Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển VH: PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 2 

(Tái bản lần thứ nhất) 

Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển VIH: PHÁP-HẠNH BA-LA_-MẬT 3 

(Tái bản lần thứ nhất) 

Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển Dí: PHÁP-HÀNH THIÈN-ĐỊNH 

(Tái bản lần thứ nhất) 

Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển X: PHÁP-HÀNH THIÈN-TUỆ 

(Tái bản lần thứ nhất) 
VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THựC TRONG cuộc SỐNG 

(Tái bản lần thứ nhất) 

NGŨ GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 

(Tái bản lần thứ nhất) 

VÒNG TỬ SINH LUÂN-HỒI 
PHÁP NHẪN-NẠI 


Địa chỉ liên lạc và phát hành 


CHÙA TÓ BỬU LONG 

81/1, E)ường Nguyễn Xiến, Long Bình, Quận 9, 
TP. Hồ Chí Minh 
ĐT; +84 (0) 28 3889 7653 
DĐ: +84 (0) 778 608 92 



Giá: 40.000Đ 
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Đức-Phật dạy rằng: 

“ - Này chư Tỳ-khim! Phảp-hành niệm 9 
ân-Đức-Phật, mà hành giả đã thực-hành, 
đã hành thuần thục, chắc chắn dẫn đến 
phát sinh sự nhàm chán trong ngũ uẩn, 
danh-phảp, sẳc-phảp, để diệt tận tham-áỉ, 
sân-hận, sỉ-mê, để làm vẳng ỉặnẹ mọi 
phỉền-não, để phát sinh trỉ-tuệ-thỉền-tuệ 
thấy rô trạng-tháỉ vô-thường, trạng-thải 
khổ, trạng-thái vô-ngã, dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả vàNiết-bàn. ” 

(Ahguttaranỉkãya, phần Ekadhamma) 
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